
PHẠT THÍCH-CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
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QUYỀN THỨ Tư
Đ ắt Cầ-H àng, chùa Vân-Thê, Sa-m ôn Chu-Hoằng thuật. 

CẢM QUẢ (phân ra làm hai phần)

1.- Phật hỉộn ngã trôn (Phật hiện trtrửc mặt ta)

2.- Ngã vãng Phật xứ* (Ta sanh qua xứ1 Phật)

PHẬT HIỆN NGÃ TIỀN

Ngưìri kia đến khi mạng chung, Phật A-DỈ-Đằ cùng CẨC 

vị Thẩnh chúng, hiện ĩr trước mặt.

SÓ*: Người kia là : Chỉ người tu pháp trỉ-danh  
niệm P h ật. Nưưng văn trên  nỏi : Hễ đvọ-c nhứt-tâm  
bát loạn, th ờ i đến khi sanh-mạng sắp cuối củng, Phật 
&t hiện trư ớ c  mặt Ị do vỉ nhờ sức mỉnh với Birc Phật 
ỈS cảm  ứng lẫn nhau. Như trong hai bộ kinh và các 
kỉnh n ỏỉể

SAO : Sửc minh là : Phàm người khi raạng-chung, lủc 
thân tiền-hữu sắp mẵn, thân hậu-hữu chưa sanh ; thời cỗ đời 
binh sanh làm việc ác hay việc thiện, tự-nhiên bây giờ nó hiện 
ra trưởc mặt, như : việc thập-ảc, việc Iigũ-nghịch, thời tường 
địa-ngục hiện ra trưởc ; xan-tham tật đố thời tưởng ngạ-quỉ 
hiện ra trước. Nhẫn đến tu ngũ-giới, thập-thiện thời cảnh nhơn- 
thiên hiện ra trưởc.
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Nay người chuyên về niệm Phật, nhứt-lâm bẫt-loạn, 
thời tịnh-niệm thành-tựu; trong tâm thanh-tịnh, lẽ nào Phật 
không hiện ra trưởc mặt ư ? Kinh Lăng-Ngỉriêm nói : Nhớ Phật 
niệm Phật, hoặc hiện đời, hoặc đởi sau, quyết-định thẩy Phật, 
chắc vậy.

Sức Phật là : Kinh Đại-Bồn, Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rẳng : Khi Ta làm Phật, trong 10 phương vô-ương số thế-giởi 
cảc vì chư Thiên, Nhơn dân ai cỏ phảt-tâm Bồ-Đề, tu các việc 
công-đức, nguvện sanh về trong cõi của Ta ; thời đến khi mạng 
chung. Ta cùng đại-chúng hiện ra trước mặt người đó đề dẫn 
về nước.

Trong bài văn Tam-Bốì vẫng-sanh, lại nói : Người kia 
khi mạng sắp chết Phật cùng cảc vị Thảnh-chúng đều đến rước 
về. Trong Quản-Kinh văn Cửu-Phầm, hoặc nối Phật A-DI-ĐÀ 
đến trước người tu kia, hoặc nối đến chõ người kia, đều là cái 
Ỷ hiện ra trưởc mặt vậy.

Nói các kinh là : Kinh Xưng-Dương chư Phật cống-đửc 
n ỏ i: Nếu cỏ người được nghe danh-hiệu Phật Vô-Lượng-Thọ 
Như-Lai, nhứt tàm tin muốn, người đó khi mạng chung, Phật 
A-DI-ĐÀ cùng các vị Tỳ-kheo hiện ờ  trưởc ngưởi đỏ ; mà nỏ 
chẳng dám pbả hoại cải tâm chảnh-giác người kia.

Lại kinh CS-Ẳm-Vương nói : trong tử-chúng (1), hoặc cỏ 
người nào hay chơn chảnh thọ-trì danh hiệu Phật kia, đến khi 
mạng chung, Phật A-Di-Đà liền cùng với đại-chủng, hiện ra ở 
trưởc mặt người đỏ, khiến cho người đỏ được thăy. Lại Kinh 
Hoa-Nghiêm quyên 46 n ỏ i: Đức Như-Lai cố 10 món Phật Sự i
1.- Nếu có chủng-sanh nào chuyên tâm nhở niệm, thời Phật 
hiện trước mặt người đỏ Chinh chỗ gọi rằng : chúng-sanh 
niệm Phật. Phật rưởc cả không bỏ sót một ai. Nếu y theo kinh 
Bảt-Nhẵ; thời sửc mình lại có hai nghĩa: 1.- Sức mình niệm.
2,- sẵn có sức Phật-tảnh của minh, và thêm nhờ sức của Phật 
nguyện rườc, míri thành ba sức. — Sức sẵn cỏ là ỉ Như chiếc 
thuytn. Sửc niệm Phật là : Như buồm chèo. Sức Phật nguyện 
rưởc là : Như giỏ xuôiế, ba việc đủ trọn, ắt chỏng lên bờ kia.
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SỚ  : P h ậ t và c á c  vị T h á n h -ch ú n g  là : P h ậ t gồm  
că Bốo-thân và Hóa-thân ; Thánh'Chủng gồm luôn cáo 
▼ ị B ồ -tá t, hàng Thanh«v&n T .v ...

SAO: Gồm Báo-thân, Hóa-thàn là : Trong Quản-kinh nỏỉ 
rõ về Phật hiện : Trước nói thân Phật cao 60 vạn ứ c ; kế nói 
thân một trượng sáu ; thử nữa thì nỏi người sanh về phầm hạ, 
vị Hỏa-Phật đến rước. — Thế thời biết người sanh trong chín 
phầm, chỗ thẵy Phật chẳng đ’ôngể Trong Nhiếp-luận cũng nỏi : 
Bực-Đăng-Địa mới thẫy được ông Phật Bảo-thân tòn hồi mỗi 
địa càng thãy thàn Phật càng nhỏ nhiệm. Kinh đây chỉ nỏi Ph^l 
hiện chở không phân ông Phật Bảo-thân hay ông Phật Hóa- 
thân, do vì nói một gồm nhiều.

Gồm các vị Bồ-tảt, Thanh-văn là : Như trong Quản-kinh 
văn Thượng-phầm thượng-sanh, n ó i: Phật cùng Quan-Ẳm, Thế- 
Chí, vô số Hóa Phật trăm nghìn Bi-sô, Thinh-văn đại-chúng vô- 
lượng cảc đức chúa trời hiện ra trưởc mặt người đỏ. Nhưng 
cũng cổ người niệm Phật, mà Phật không đến rước, đề các vị 
Bồ-tát đến rườc đẫy, văn đày theo phàn nhiều Phật rước.

SÓ*: Hỏi : Cơn lâm chung Phật h iện  ra  trvérc, 
cũng cỏ ma hiện chăng ? Đáp : Người xưa đã nói khồng 
ma ị dẫn hoặc có đó quí tại tự  mình biện rành bỉẽt lấy.

SAO : Không-ma là : Riêng tu một pháp thiền-định ma 
ngrt-ẫm nỏ nồi lên; như trong Lăng-Nghiêm, trong Chĩ-Quán và 
cảc Kinh Luận, phàn-biện việc ma rẫt rành. Kinh đáy nỗi người 
niệm Phật, nhờ sức oai-thàn của Phật, sức bản-nguyện của Phật 
trong hào-quang lởn cùa PHật che-phủ, quyết không cỏ việc ma 
nó phả. Song cũng cỏ người nghiệp-chưởng đời trước sáu dày; 
hoặc không khéo dụng tâm, đề cho cố ma nồi lên chưa chắc cỏ 
thê quyết-định được, phải phồng biện rành biết lẩy.

Như trong kinh, Luận n ỏ i: Người tu thẵy Phật muốn 
biện-bạch biết cho rành, thời cỏ hai phép như đây: 1— Thẫy 
Phật hiện mà không hiệp với trong Kinh, Luận, thi đỏ là ma 
sự ỉ 2.- Không hiệp vởi chỗ tu cùa mình, thi đó là ma sự. sờ
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đĩ vi sao ? Do vì vởi người riêng tu phảp thiền-định thời gổc 
chỗ tu nhơn, là duy nhận cổ tự tâm chờ không nhận cỏ nương 
□ơi cảnh, cho nẻn ngoài tám có Phật hiện, điều đó thôi không 
cằn luận, do vỉ quả chẳng hiệp nhơn, Kình này nỏỉ người niệm 
Phật, một đời nhở Phật, cơn lâm-chung thây Phật, nhơn-quả 
phù-hìệp, đàu đặng cho là raa sự ư ?

Nếu mà người chưa đặng rõ quyết Phật hay là ma được, 
thi phai như hai phỏp trước kia đê biện-biệt xét biết mà thôi. 
H ỏi: Đã nỏì rẵng không ma thời ắt là thiệt Phật. Mà sao tôi 
nghe người xưa nỏi Phật khỏng khử không lai, nay vl lẽ gì có 
Phật hiện ờ  trưỏrc mặt người kia ? Đáp: Vởi cải đạo-Iỷ cảm- 
ứng nó liên-lạc lẫn nhau, cũng chẳng ngại gỉ, vói lẽ khồng lai 
mà lai, khửng thẫy, mà thẫy. Cho nên ngài Vĩnh-Minh bảo rẳng: 
Như huyễn chẳng thật, thời tâm và Phật đÊu quên; nhưng tướng 
huyễn chẳng khổng, thời không hoại tâm và Phật. — Lại nói ỉ 
Ông Chơn-thật phổp-thân, vốn không sanh khổng diệt. Song từ 
nơi chơn Phật mà phát khồi ra ông Phật Hóa-thân, đề dẫn dắt 
người si-mê. Đây chỉnh là công-đửc bản-nguyện cùa Như-Lai, 
khiến những chúng-sanh nào cỏ duyên kia, chuyên tâm tưởng 
niệm, hay ờ trong tự tâm mình thẩy Phật đến rưởc; chẳng phải 
chừ Phật thiệt cỏ sai vị Hỏa-thân đến đề rườc. Thế thời vời 
thân Phật vẫn thường vắng-lặng mà chủng-sanh thẫy có khử, 
có lai như hlnh trong gương, chSng phải trong, chẳng phải ngoài, 
như việc trong mộng, chẳng có chằng không.

Lại trong kinh Phảp-Hoa nói : Do chủng-sanh muổn cho 
được thân Phật hỏa độ, thời đức Quản-Thế-Âm Bồ-Tát liền hiện 
thàn Phật ra đẽ vì thuyết-pháp cho nghe, cũng ý đây vậy. Cho 
nên hễ có nuởc trong thời trăng tự đến, Tâm Ihanh-tịnh thời 
Phật tự hiện; chỗ gọi r&ng cảm-ứng đạo-giao, khổ nghĩ, khỏ bàn.

SỞ : Nên biẽt khi l&m-chung, th iết một tv ạn g  
Phật và trợ -n iệ m , vãn đây chép trong kỉnh P h ật, phép 
đây truyền ra  từ  bên ntrức Tây -vức ị khống nên 
pghỉ n g ạ i.

SAO: Kỉnh Hoa-Nghi6m quyền 15, lời tụng nói: Hễ 
thSy cổ người lảm-chung thỉ ta khuyên họ niệm Phật. Lại
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trương tượng Phật cho họ xem kỉnh ; khiến người đó đổi vởv 
Phật rẵt sanh tâm qui-ngưỡng theo Phậtế Cho nên đặng thành 
hào-quang ẫy. Lòri sờ n ó i: Phép bên Tây-vức cỏ người khi 
muốn bỏ sanh-mạng, dạy họ trồ mặt về hướng Tây; ĩt trước 
đề một tượng Phật đứng, tượng kia cũng trôr mặt về hưởng 
Tây; rồi lẫy cải đầu tràng-phan treo nơi ngón tay tượng Phật, 
bảo người bệnh tay nắm đuòi phan đẫy tưỗrng vãng-sanh theo 
Phật và bao nhiêu người cùng đổt hương đảnh chuông trợ 
niệm danh hiệu Phật. Chẳng những vong-giả được sanh về ở  
trưởc Phật, cũng trọn thành được thăy hào-quang của Phật 
nữa. Nếu vởi người xuẫt thần dạo đi cảc cõi, đi ở tự-tại không 
ngăn-ngại, đó là bực siêu-phàm đề ngoài lời luậnế Còn hoặc 
người chưa được như vậy, thời phải gắng-gồ làm theo trên 
đó. Nghĩa là riêng vỉ trương tượng Phật đề trợ việc vãng- 
sanh ; huống chi người kia nhứt-tâm bẫt-loạn, cảm Phật hiện 
ra trưởc m ặt; chở lo là ma-sự mà tự sanh tâm nghi - ngại 
không nên ! !

S Ở : Xứng-Iý thời tự -tánh vọng củng chưn lộ , 
là nghĩa cưn ỉâm -chung Phật hiện.

SAO : Vọng-tâm chưa hết thời mờ-mờ mịt-mịt đỏ là cải 
nghĩa mạng-căn chưa đoạn ; mê-hoặc dính-chẫp trước không, 
tình-lự tiêu, vọng-kiến hết; tỷ như người chết nhà hư, khói tắt 
tro bay là cải nghĩa mạng-chung đẫy. Các cái mê-vọng hết rồi, 
không chơn còn đợi gì nữa ?ế Bẫy-giờ dẫu cầu Phật đừng hiện 
ra trước mặt cũng không thề được vậy. Song mà lòng từ của 
Phật vố-hạn đầu đợi cơn lấm-chung mới là hiện ra trước. Thế 
cho nên cỏ câu .ệ « luôn laôn hiện trước kẻ thời nhơn, mà kẻ 
thời nhơn tự chẵng btét » (2).

NGÃ VÃNG PHẬT XỨ
Ngiròà ấy khi chết tâm chẳng điên-đỉo ; liền đặng vãng- 

sanh vỉ nước Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà.

SỚ : Văn trên  nói chữ  « lăm » đẩy : Lả mạng gàn 
muốn th ác, Văn đây nói chữ « chung-thò-i » : Chỉnh |i 
pói cái Ịúc hơi âm (3) tron ậ minh sẳp h ết, th&n-thưc
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đl ra . Tâm chẳng điên-đảo là do vl nhứt-tâm  bất-ĩoạn , 
nên chẳng đỉên*đão, do vỉ không điên-đảo, nên chẳng 
sanh về chỗ kháci Liền đặng là ; Nói 8ự v&ng-sanh rỗt 
mau chóng.

SAO : Điên-đảo là do người kia khi bình-nhựt thuận theo 
thói vọng-tưởng, không tu chảnh-niệm, tâm nhLu tản-loạn. Như 
văn trước đã pói ệ. Lúc sẳp bỏ hơi ấm, thời một đời chỗ làm 
lành hay dữ ; bẵy giờ đều hiện ra trước m ặt; tâm-thần lo sợ 
trăn-trở mò-mằn co cúm. Người đáng vào trong địa-ngục, thời 
tự thẫv đốivởi núi đao, rừng kiếm, lại xem là vườn huê-kiềng 
(vai thích). Người đảng đọa trong loài sủc-sanh, thời với bụng 
ngựa thai lừa lại nhận là nhà cửa. Dầu cho người làm lành, 
được sanh cối người hay cõi trời đi nữa. Nhưng cũng chưa khỏi 
cải kbồ : ghét, thương, cha, mẹ (4); nhẫn đến bực Tiều-Thánh 
8ơ-tâm (5) còn chưa chính biết được chỗ xuẫt nhập (6) ;  nên chi 
gọi rẳng điên-đảo (7) ; Nhơn điên-đảo đãy. nên phải tùy nghiệp 
thọ-sanh trong 3 cõi, 7 thủ (8).

Nay kinh này nói : Đã nhửt-tâm bãt-loạn, thời trong sẵn 
chảnh-niệm, ngoài cảm Phật rườc, bỏ bảo-thân nẫy, liền banh 
về nưửc kia ; Như lời Phật dạy : <í.Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật 
độ tịnh ». Lại nói tẵt-cả quõc-độ, duy có tâm tường kiẽm giữ, 
trọn thành tâm tưởng thanh-tịnh, thời ắt đặng vẵng-sanừ, hẳn 
không Iighi-ngờ gì nữa (không sợ sanh về chỗ khác).

Sanh về chỗ khảc là có ba chỗ : l ẽ- Thế-giởi Ta-Bà đày >
2.- Cõi nước Phật khác ; 3ẳ- Chỗ biên-địa nước kia, nay đều 
lựa bỏ ra đỏ. Chữ Tổc nghĩa Mau là : Không trải qua thân trung* 
ẫm, không cách ngày giờ. Nên trong Quán-Kinh nói: Như trong 
khi đờn chỉ đã sanh về nước Cực-Lạc kia rồi.

Lại Ngài Tri-Giả nỏi: Cơn lâm-chung mà tâm vẫn ờ  trong 
định, tức là cõi tịnh-độ. Khi tâm nỏ động niệm, tức là liền 
sanh về cõi lịnh-độ. Chỗ nỏi tâm ờ  trong định là : Kinh nầy nói 
tàm chẳng điên-đảo vậy. Chỗ nói tàm nỏ động-nỉệm là : saụ độ 
nguyện được sanh vè nưởc kia,
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SỚ : Kỉnh Đ fiễBồn nói : Thân-thè c&a người ĩr 
bên nước Tịnh-Đ ộ, ch&ng phàỉ ; nh a thân-thè của người 
ở  c õ i đíri này , vả củng chẳng phải nhu thâo-thfe của 
chủng ở  trên  cỗi trờ i . Mà lả thân-thè ây đều là những 
đức chứ*acác việc lành, nên tự-nhiên c&m đặng cái thân* 
thè nhẹ nhàng, bỏri hỏa-sanh trong hoa sen, cũng không 
có người nhũ.dưỡng.

SAO : Chửa cảc việc lành ấy : Tửc là cảc thân thành- 
tựu bẳng đa thiện-ỆCăn đa phước-đửc ; chẳng phẳi như do tâm 
ải-dục làm nhơn, cảm quả thân bẳng tứ-đại làm thề ; cho nên 
ch&ng do thai ngục, mà là gả-chẫt nơi ao sen thăt-bẳo vậyề 
Cũng khổng cỏ người nhũ-dưỡng ẫy : Nghĩa là tự-nhiên khôn 
lởn. không phải như bên đẫt Bắc-Cu-Lô Châu còn đợi đề đầu 
ngón tay ra sữa, mà làm sự nuôi-nãng.

SỚ : Do chỗ < nhứt-tâm  bđt-loọn trên  », thỉ vởỉ 
những ng,ười được Tâng-sanh kia phân ra  làm cái nhơn  
tam -bốitílru.phằm  ; Lại chín chắn phân tách ra , cũng 
lả TÔ-lượng.

SAO ấ„ Tam-cửu là kinh Đại-Bồn nói: Tam-bổi. Kinh 
Tỉiập-lục-Quản n ó i: cửu-phầm, do nhứt-tàm phân ra cỏ sự 
và lý. Sự lỷ cũng lại phản mỗi cải có Tliắng và Liệt. Sau khi 
được vãng-sanh đủng như chỗ căn-bồn, là cải nhơn tu đỏ, mà 
chia làm phầm-vị.

Tam -bổi là : Như kinh Đại-Bốn nói : Bực thượng-bối là 
do những người phảt-tâm Bồ-Đề chuyên niệm Phật A-Di-Đà, 
tu các việc công-đửc, và nguyện-sanh về nưởc kia ; đến khi 
mạng gần thác, Phật và cảc hàng Thảnh-chúng hiện Inrởc mặt 
người đ ó ; ngtròri đỏ liền ở trong ao thăt-bảo, hoa sen hóa- 
sanh, trụ bực bẫt-thổi-chuyền, trí-huệ đõng-mânh, thần-thông 
tự-tại; chỗ ở  thi là các cung-điện bẵng bảy báu ồ  giữa hư- 
kbổng ; cảch Phật rẫt gần, thể gọi là : người sanh bực thượng 
bối ; phõi-hợp vởi văn trưởc,* thời bực nầy đặng cả sự và lỷ 
nhứt-tâm ẵ

Bực trung-bối là những người khòng thề tu các công- 
<3ức lờn, mà cũng phảt-tâm bồ-đề, chuyên niệm hồi-hưởng ;
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khi mạng-chung sanh về cõi kia, công-đức tri-huệ sút hơn bực 
thượng-bối, thế gọi là người sanh bực trung-bối. Phối hợp vởi 
văn trưởc, thời bực nầy vừa đặng sự nhửt-tàm cỏ dư, nhưng 
vỏri lỷ nhứt-tâm thời chưa đủ.

Sanh bực Hạ-bối là những người không thề làm các việc 
công-đức, nhưng cũng phát bồ-đề tâm, một bề chuyên-niệm 
nhẫn đến mười niệm, được sanh về cõi kia; nhưng cung-điện 
thi chỉ ở  trên đãt, lại sủt hơn bực trung-bối; thế gọi là người 
sanh bực Hạ-bối. Phối sảnh vời văn trước, thởi bực nằy chỉ 
đặng sự nhứt-tâm, chở chưa đặng lý nhứt-tảm.

cửu-phẫm là trong Quản-Kinh cỏ nói : Với trong ba 
phằm thượng: Có người sanh về cõi kia liền đặng trăm nghìn 
phảp Đà-La-Ni.; cỏ người sanh vê cõi kia phải trải một tiều- 
kiếp mỏi đặng bực vô-sanh-nhẫn, có người sanh về cõi kia, 
còn phải trải ba tiều-kiếp mời đặng bảch-phảp minh-môn, trụ 
nơi bực Hoan hĩ-địa; so sảnh với văn trước, thời phầm nầy 
được cả sự và lỷ nhửt-tâm ; nhưng cỏ cao và thẫp, cho nên 
thành ba phầm, đảy đồng như bực thượng-bối.

Với trong ba phàm trung : Có người sanh về nưởc kia, 
liền đặng quả A-La-Hán; cỏ người sanh về nưởc kia, đến nửa 
kiếp mởi đặng A-La-Hán; cỏ người sanh về nưởc kia, trải 
một kiếp mời đặng quả A-La-Hản; phối với văn trưởc, thời 
ba phầm này với sự nhứt-tâm đầy đủ, Lý nhửt-lâm cồn kém 
thiểu ; cũng có cao và thăp, nên thànb ra ba phầm, lệ nằy đồng 
như bực trung-bối.

Vởi trong ba phầm hạ trung : cỏ  người sanh về nưởc 
kia, phải trải 10 tiẽu-kiếp mới đặng vào bực Sơ-địa ; cỏ người 
sanh về nước kia trái đến sảu kiếp hoa sen mới nở, phảt-tâm 
vô-thưạng đạo ; có người sanh về nước kia, 12 đại-kiếp mỏi 
phảt-tàm bồ-đề ; phổi vửi văn trước thời 3 phằm này chỉ cỏ 
sự mà khỏng có lỷ ; cũng do cao thẫp nên thành ra 3 phầm; lệ 
như bực hạ-bổi.

Chỉn chắn phân ra là như trong văn trưởc nỏi: Trong bổi 
pbầm phân ra lại phân ra, thời cỏ trăm nghin vạn-ức vô cùng
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Bối và Phầm, đều là do sự nhửt-tâm, và lỷ nhứt-tâm ; chỗ dặng 
có cao và thẫp, mà làm ra cỏ thử lởp nhiều thế.

S Ớ : Như tron g Quán-Kinh nỗi : Bực thượng- 
phầm thp-ợng-sanh là bực người đfi đặng quẳ vô-sanh- 
nhẫn. Ngài Thiên-Thai phân phán ra  cho thuộc về bực 
Sor>Địa. Mà kỉnh Hoa-Nghiêm nỏì : V ới quả vô-sanh- 
nhẫn iụ  cổ bực thâp và cao. Thời tron g phầm thượng* 
thượng, thật có nhiều ph&m ể, huống nữa là các Phằm  
trung trả hạ kia !

SAO : Thẫp cao là Kinh Hoa-Nghiêm nỏi: Bực-Bảt-Địa 
trong phần Tịnh-Nhẫn, lời sở n ó i: Bực Vô-sanh-nhẫn lược có 
hai nghĩa ẳẽ 1 .- Ưởc về phảp ; 2ẻ- ước về hạnh. — ư ớc  phảp thời: 
Những cải lỷ vò-khởi tảc, đều gọi là Vô-sanh ; Tâm-huệ an trự 
trong lỷ đỏ, nên gọi là nhẫn, ước hạnh thời : Báo-thân giới- 
hạnh thuần-tbụ,c, tri hiệp vời lý : Không trụ nơi vô-tưỏrng, 
không chẫp nơi vô-công, rộng-rẵi như hư-không, lặng trang 
như biẽn đứng ; tâm thức vọng hoặc, bặt hết khòng khời, mới 
gọi là Vô-sanh. Thuyết trước cồn chung các Địa, thuyết sau chĩ 
riêng về Bảt-Địa ; còn bao nhỉêu như trong lời tự, quvền trước 
đã có biện.

Cho nén biết bực Vổ-sanh-nhẫn, tự có thẫp và cao. Thời 
trong phầm thượng-thượng, từ bực nhứt-địa, nhẫn đến bực 
bát-địa đã trùm nhiều phầm. Vởi cảc phấm kia khả biết vậy, 
nén chỉn chắn phân ra cQog đến vổ-lưạng.

SỚ : Lại tam-bốì cửu-phầm. Hai kỉnh phổi nhan, 
thửỉ mỗi thuyết có chút khác* Nhơ Ngài Phụ-Chánh  
chỗ giải dung-thông.

SAO : Trong Quản-kinh lời sở nổi : Kinh đây nỏi cửu 
phằm, vì khiến cho biết phấm vị có cao và có thăpỂ Tức kinh 
Đại Bốn nói tam-bốỉ.

Ngài Cô-Sơn n ó i: Tam-bổi trong Đại-Bốn, chỉ ngang vởi 
sảu phầm vê trưởc trong Quán-kinh. Vì Tam-bối thuần nỏi 
người hành thiện, khổng nói đến người ác vậy. Ngài Linh-Chi 
phân Tam-bổi, chỉ đối vởi ba ngành phấm thượng; cho nén 
nỏi : Các thuyết cỏ khảc nhau chút đĩnb.
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Ngài Thẳo-Am Phụ-Chánh giải rẳng : Ngài Thiên-Thai 
nói : Chín phẫm đồng vời Tam-bối là : So về ngôi thử đồng 
nhau, chờ khổng phải nói b|ng cảch so về hạnh nhơn (cái nhơn 
tu). Thời Ngài Cổ-Sơn, Ngài Linh-Chi đều không trải vởi Ngài 
Thiên-Thai. sở  dĩ vì sao? Do Ngài Thiên-Thai chỉ ước về ngôi 
thử ihời bối phầm ngang đồng. Còn hai Ngài kia chĩ ưởc về 
hạnh-nhơn, thời chĩ bằng ngang với phiầm trung, phầm thượng. 
Ngái nào cũng đều có chỗ chửng cử, nhưng dùng nghĩa chẳng 
đồng, cho nên chẳng trái vậy. Song chắc thật mà luận : Thời 
tâm phiền-não chẳng khác tâm bồ-đè, trước ác nào ngại gì sau 
thiện, người ác đã trỏ1 thành người thiện, đâu chẳng phải đồng 
bực vởi. Thảnh - Hiền ? Tam-bối cửu-phầm phổi hiệp ngang 
nhau, khòng chi phải nghi hết.

SỞ : Lại kinh Hoa*Nghiêm nói : Người niệm  Phật 
« số » củng c tâm » bằng nhau v .v ... Tức ĩ à nghĩa Tam* 
bối, cửn-ph&m tủy gốc tu-nh<rn chẳng đồng.

SAO : Số, Tâm bẳng nhau là : Kinh Hoa-Nghiêm quyền 
23, Ngài Ly-Cấu-Tràng Bồ-Tảt nói lời kệ rẳng : Như người tu 
phảp trl-danh, lẩy Phật làm cânh-giời, chuyên niệm mãi không 
thòi, thời người đỏ được thẫy Phật. Số, cùng Tâm kia bẳng 
nhau v.y... Giải rẳng : Số cùng đồng bực với Tâm, nghĩa là : 
Tùy-niệm tùy-hiện. Tùy-nĩệm có hai nghĩa : l ế- Tùy niệm nhiều 
í t ; Phật hiện cũng in như đó.

Như niệm Phật một tiếng, có một vị hỏa Phật tử trong 
miệng bay rav.v... 2ể-Tùy-niệm cạn sâu, thởi Pbậl hiện cũng 
xứng đóẻ Như cơn lâm-chung thẫy Phật, cỏ thẳng có liệt v.v... 
Nhiều ỉt cạn sâu, tửc bối, phầm phân-biệt. Người ẵy được thẩy 
Phật: Tửc là Đửc Phật A-Di-Đà hiện ở  trước mặt người đỏ. 
Chuyên niệm là gì ? Tức là nhứt-tâm bẵt-loạnễ

SỚ  : Lại ngài Chí - Nhãn nỏỉ : Hai món tịnh  
nghiệp, cũng là nghĩa tam-bối cửu-phầm .

SAO : Ngài Chỉ-Nhẵn phảp-sư nói: Một môn vẵng-sanh 
đây, có hai pháp tịnh-nghiệp : 1.- Phảp chánh-quản thầm-soi 
trong bản tâm của mình. 2.- Phảp trợ-hành, làm đủ muôn việc 
lành. Hai việc đều đặng thời rõ thẵu bốn cỗi tịnh-độ.
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Như người chỉ làm đặng sự thiện, gần thời sanh về cỗi 
đồng-cư, còn xa thì làm cái nhơn cho ba cõi kiaể Cho nên biết 
cõi Tịnh-ĐỘ, chính là cảnh-giởi của Ổng Cứu-Lỷ Bồ-Tảt đi lên; 
mà cũng là gồm chứa chủng-sanh ngơ ngơ nữa. (Cứu-Lỷ : Đắc 
pháp niệm Phật bẳng lý nhứt-tàm. Ngơ-ngơ: Cải nhơn còn xa).

Lại nói rẳng : Bực vién-cơ thề-đạo (rổ đạo) là phép tịnh- 
nghiệp tối-thượng. Nếu thêm lời nguyện đê dẳt đường, thời liền 
được dự hàng ưu-phẫm (phàm thượng). Còn những chủng tối 
dốt, chỉ niệm Phật phát nguyện thì cũng được sanh về. Xem một 
môn Tịnh-độ, thởi vị Thảnh-nhơn không bỏ một ai cả.

xẻt càu nỏi: Phảp chảnh-quảR, thòi thông cả phầm thượng, 
phầm trung. Câu nói: Pháp trợ-hành, thởi đồng cả phầm trung 
phầm hạ. Lại Ngài Phảp-sư làm lởi luận đây rất đủng ; kẽ xem 
đến chở nên khinh thường.

S Ơ : Cỏ người hổi ỉ vỏri chín ph&m, mà tám phằm 
dưới từ  trong hoa sen hóa sanh ra : do vi phầm ihir 
nhứt nói : K im -caug-đài. Nay tham hiệp theọ các kinh 
luận, th ờ i kinh luận nào cũng vẫn nói cả chín phầm, 
đều thuộc về hoa sen sanh ra.

SAO : Chẵp rằng tám phằm dưởi đều từ hoa sen sanh ; là 
họ căn cứ trong Quản-kinh văn thượng-phầm thượng-sanh nổi: 
Người kia tự thẫy thân minh ngồi trên đài kim-cang; bởi trong 
đó không có hai chữ lièn-hoa, đỏ là phầm thứ nhứt. Cho nên 
họ nói Tảm phầm sau móri là từ trong hoa sen sanh ra. Song 
trong kinh luận đã nói đành rành, đều nói 1'Sng người sanh Tây- 
phương, cả chín phầm đều từ hoa sen mà sanh ra kia mà. Kêu 
bẳng « cửu-phầm liên hoa vi phụ mẫu... »

Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Vô-ương số 
thế-giới, chư thiên nhơn dàn, nhẫn đến loài quyên-phi xuần- 
động, hễ sanh về trong cõi của Ta, thì đều ở giữa ao thãt-bảo, 
trong hoa sen hổa-sanh. NóỊ chữ Giai: Đều ; Thời gồm cả chín 
phàm nốt.

Lại nỏi cảc bực đại Bồ-Tảt phương khảc, muốn thốy 
Phật A-Di-Đà thi ờ nưửc kia, trong ao thẵt-bảo, hoa sen hỏa-
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sanh, nỏi bực Đại Bồ-Tảt, thàri ắt khòng phải phẫm trung 
phầm hạ.

Lại nỏi người đặng sanh bực thượng-bối kia, khi mạng 
muốn thác, Phật cùng các vị Thánh Chúng, đều đến rước vềẽ 
Người kia liền ờ  trong ao thẫt-bảo, hoa sen hỏa-sanh. Nỏi bực 
thượng-bổi, tức lả đối ngang với bực thượng-phẫm, đêu không 
cỏ cải ý rẳng bực Tối-thơợng chẳng có hoa sen ?

Lại kinh Pháp-Hoa n ó i: Người nghe kinh điền này, y như 
lời nói trên đây mà tu hành, khi mạng chung liền sanh về Cực- 
Lạc thế-giởi. Phật A-Di-Đà cỏ các vị Bồ-Tát vây đoanh chỗ ở ; 
người ẵy trong hoa sen sanh ra đặng bực Bồ-Tảt cỏ ỉhần-thổng, 
vô-sanh phảp-nhẫn.

Xét rằng : Đặng bực vô-sanh-nhẫn chẳag phải bực Thượng- 
thượng phầm chớ gì ?

Lại phẫm hạnh-nguyện: Đức Phồ-Hiền Bồ-Tát dùng 10 
lời đại nguyện vương, đề dắt về mrởc Cực-Lạc mà nói rằng: Cõi 
Phật kia chúng hội đều thanh-tịnh; Ta bẫy giờ ở trong liên-hoa 
tốt nhứt sanh ra. Xét rẳng : Đức Phồ-Hiền vãng-sanh, chẳng 
phải bực Thượng-thượng phẫm hay sao ?

Lại kinh Bảo-Tích n ỏ i: Các vị Bồ-Tát ờ bực Thập-tàm 
Hồi hướng, sau đặng vàọ trong hoa sen hóa-sanh. Xét rẳng bực 
Thâp-tàm Bồ-Tát chẳng phải bực Thượng-thượng pbầm hay 
sao ? Lẵy đầy nghiệm xét ắt có chứng rành.

Hỏi : Quả vậy, thời trong văn Thượng-thượng phầm, 
sao lại nói Kim-cang-đài, mà chẳng nỏi hoa sen ? Đáp : Vi 
rẳng lổi hành văn lẫn nhau có và không, chớ nên chẩp nhứt. 
Do đâu biết thế ? Bời văn Thượng-phầm trang-sanh, cũng nỏi 
ngồi trên cải tử-kim-đài đó rồi, lại cũng cho rằng từ bẫy phầm 
dirửi mởi có hoa sen sanh hay sao ? Huống chi phầm trung 
sắp xuống cũng chĩ nỏi rằng : người này khi mạng-chung, ví 
như anh trảng-sĩ trong lúc co duỗi cảnh tay, đã sanh về Tây- 
phương Cực-Lạc Thế-giới. Trong văn đều thiếu hai chữ hoa 
sen rồi lại cũng cho rằng : 6 phầm dưới mởi là từ trong hoa 
sen sanh hay sao ? Xét rẳng : Đẵ nói khòng hoa sen là hơn,
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thời phầm trung, phằm hạ, là phấin thua kém, sao QĨuig chẵng 
cỏ íioa sen ?

Lại vởi cái ngành thượng của trung phầm sắp lên riêng 
có nỏi Liên-hoa-đài, thời cái đài đó nó đồng một loại vởi Kim- 
cang-đài và Tử-kim-đài chăng? Hay là 11Ó đồng một loại vởi 
Liên-hoa ư ? Lộn-xộn khỏng thứ lởp, tãn thối khỏng căn cứ ; 
Thế rõ biểt văn thiếu lẫn raà nghĩa ắt lẫn đủ vậy.

Theo ỷ biều của Tòi (Ngài Vàn-Thê) Phàm nào cũng đèu 
có hoa sen tỗt-cả, hoa nào cũng đều có đài tăt-cả. Nhưng mỗi 
đài đêu chẳng đồng nhau, vì có tốt có xẵu, mà cải đài bằng ngọc 
Kim-cang thi là cải đài tốt hơn hết đẫy thôi.

Như ông Trằn-hoài-Ngọc ngản-đài vừa qua, kim đài nối 
đến, khả chứng-nghiệtn vậy. vả chăng chữ Đài cỏ hai nghĩa : 
l ằ- Chữ đài thuộc nghĩa cơ-đài, là cải đài nó ồ  phla dưới hoa 
vì nó làm cái nền ề, như ờ  đời, người ta chạm tượng Phật, dưởi 
cỏ làm cải bửu-đài, trên đài đề những cánh hoa, trên hoa đề vị 
Phật, phải vậy. 2.- Chữ đài thuộc nghĩa phồng-đài; là cải đài 
nỏ ỉf trong hoa, vì hoa bao bọc bổn phía, nên gọi là phòng. Như 
trong kinh Phảp-Hoa-huyền-nghĩa: lẫy hoa sen nêu 10 nghĩa 
Như. Đến văn Như-thị-Báo nói : Ví như hột-sen đều ở quanh 
giữa cải phòng-ítài. Lại nỏi : Hột nương ở  trong cái đài, thi 
người đời thường nỏi tức là cải gương sen phải vậy, (Liên- 
phòng : buồng sen, vi nhốt chứa hột sen).

Lại kinh Hoa-Nghiêm văn Thập-Địa-Liên-Hoa nói : hoa 
sen kia dùng ngọc liru-ly làm cọng, gỗ Chiên-đàn làm đài- 
gương, ngọc Mã-não làm nhụy, tua vàng Diêm-phù đàn làm lá 
cánh. Thế thì đều cỏ nói cọng-sen, gương-sen, nhụy-sen và 
cảnh-sen. Mà kinh Niết-Bàn cũng nỏi, ví như cọng, cảnh, nhụy, 
gương hiệp Ịàm hoa sen; đày chỗ gọi rẳng : Phòng-đài đều là 
cải gương sen. Tức là ỷ-nghĩa rẳng : ngọc bảu chân-thúoca 
làm đài gương sen của kinh Phảp-Hoa. Xem đây, thời biết trong 
Quán-kinh vê pháp quán Hoa-tòa trước dạy : Phải tưỏrng hoa 
sen ề, kế nói lăy ngọc Thích-Ca Tỳ-Lăng-Già làm cái đài seiỊ, 
Thế là cải đài nàỵ nỏ ở trong hoa,
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Lại nói mối mỗi sẵc vàng, mỗi mỗi chỗ biến hóa; hoặc 
biến làm đài Kim-Cang ; hoặc biến làm lưỏri bốu v.vễ.. Thể thời 
cải đàĩ nầy lại ở dưới hoa. Cho nôn văn Thượng phầm trung 
sanh trước nỏi tử-kim-đài; kể nỏi dưới chơn cũng có hoa sen 
bằng Thãt-bảo. Thế thời cải tử-kim-đài nằy ỉt dưới hoa đã 
rõ-ràng.

Phàm hoa sen thời ắt cỏ đài (gương), đài ắt cỏ hoaề Nói 
Kim-Cang đài khổng nói hoa, hay nói hoa, khổng nói đài, vẵn 
trưởc sau lẫn nhau bày rõ không nên chẫp. Nhưng những người 
đặng sanh lên phầm thượng-thượng, một phen vừa gả vào hoa 
sen, tức thời hoa nỉr tức thời Ihẫy Phật, tức thời chửng-đạo ; 
còn các phầm sau đỏ thời hoa n& lẫn-lần muộn, thẫy Phật lần- 
lần chậm, chửng-đạo lần-làn cảch xa. Lẵy đây mà phân-biệt, 
thời biết chỉ có phằm Thượng-thượng là. đặc-biệt riêng hơn, 
nhưng chẳng phẫi là không boa sen, vì bễ nói đài thi đã có gồm 
cả hoa sen rồi.

Nếu chấp rẳng : Không hoa sen ỉà hơn, có hoa sen là thua 
thế là khi dễ sen vậy! Mà vời hoa sen đã là khinh dễ, thì sao 
cồn cầu về nước Liên-Bang ?. Mà trong pháp quản hoa-tòa, 
cũng nói Phật ngồi trên hoa sen, thời vị Phật đỏ cũng là thua 
hèn ư ?. Lỷ đó sẽ nói làm sao cho thông ?.

H ỏi: Sao Ngài Tử-Minh có nói rằng : Chỉn phằm nườc 
Cực-Lạc tám phàm từ hoa sen sanh ra ư ? Đáp : Ngài Tứ- 
Minh chĩ nỏi rằng : Tảm phầm từ hoa sen sanh, chở Ngài chưa 
nói không hoa sen, thiệt là phầm nào ? Do vì vởi phầm trung, 
phầm hạ, Ngài cũng không nói hoa sen; nếu quả phầm Thượng- 
thưựng khổng hoa sen, thời chắc Ngài cững ắt cỏ nói rành, chở 
lẽ nào Ngài chĩ mở mối đầu, mà rốt cuộc rồi Ngài không nói 
gi hết là sao vậy ?

Hay là chữ Bát đỏ là người ta viết lầm, cũng chưa biết 
chừng! Đâu biết chẳng phải Ngài Tử-Minh nỏi : Nườc Cực- 
Lạc chín phầm từ hoa sen sanh ra ư ? Đợi bực Cao-minh biện 
lại đó.

SỚ : Hồi : Ngoài phằm hẹ, lạỉ có thai sanh, là thiệt 
Cổ hay không? Đáp : Đỏ là vỉ nêu lên cho bỉỄt rằng :
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Người niệm Phật mà sức tin  khdng kiên cố , chứ thiệt 
không có th ú  Banh,

SAO: Không có thai sanh đó Kinh Đại-b&n nói rẳng : Đức 
Phật Thích-Ca bảo đức Di-Lặc: Nếu có chủng-sanh tu các công- 
đức, nguyện sanh về cõi kia, mà không rõ trí Phật, chỉ-ỷ dụ dự, 
đến khi mạng-chung, mởi ăn-năn lỗi mình ; vì vậy sanh về cõi 
kia, mởi vào đến chỗ biên-địa, thẫy thành thẫt-bảo. Liền ở đỏ, 
trong hoa sen sanh ra, cũng eó tự-nhiên khoải-lạc, như cõi trời 
đao-lợi; nhưng ờ  trong thành đỏ trải qua trăm năm không đặng 
thăy Phật, khổng nghe kinh-phảp, khô là vậy đ ó ! Nên gọi là 
thai-sanh, chở không phải thật có thai-sanh như cõi nhơn gian 
nằy vậy đâuệ Lại dự như nhà vua (Sảt-Đế-Lợi) : Thái-tử của 
Ngài phạm phép bị cầm trong nội-cung, ở nhà bẫng hoa ngọc, 
lầu cao điện ẫm, đồ ngọc báu trang-sức quí tốt rẫt đẹp, màn 
báu giường vàng, thức ăn mặc, vật xài, dùng thảy đèu dư giả ; 
mà lẫy dày vàng, Diêm-phù, buộc xiềng hai chơn, chẳng đặng 
thong-lhả, tức dụ như thai-sanh vậy.

Lại nỏi như người đỏ biết gốc tội của mình, biết tự hối 
ỉrách, cầu khỏi chỗ đó, tức đặng về đến chỗ Phật Vô-Lượng-Thọ.

Lại trong Kinh Bồ-tát-xử-thai nói: B6n Tảy-Phương cảch 
cõi Diẻm-Phù-Đề đây, 12 ức-na-do-tha, có một cồi tên là Giải- 
nạn. Quốe-Độ đó toàn bẳng thẩt-bảo, sự vui cõi đỏ không chi 
bẵng, bởi mổng ý miìõn sanh cõi nước của Phật A-Di-Đà, nhưng 
còn bị nhiễm-đẳm nơi cõi đỏ, không Ihề đi tời trưởc đặng, cững 
là đồng-loại vởi nghi-thành và biên-địa vậy.

Thế là người niệm Phật mà lòng nguyện vãng-sanh khòng 
tha-thiết, nên mới ra nống-nỗi!

SỞ J Hỏi : —  Đâ nổi rằng niệm Phật trong 7  ngày i 
nhưng mà với ngưò-i khỉ lâm chung chỉ có 10  tiếng  
niệm Phật thỉ trong giây phút ít quá, như thẽ làm sso 
được vãng-sanh ?
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Đáp : Chính đo vỉ nhứt-tâm  bẩt-loạn, nhơ trong  
Luận Trí-Đ ộ nói. Lai nhờ sirc mình và aức Phật như 
trong kỉnh Na-Tiên nói.

SAO: Luận Tri-Độ nỏi : Chẻp rằng : Khi người sắp chết, 
cải tâm trong giờ phút rẫt it đỏ niệm Phật, sao cho hơn đặng 
trọn một đời gắng-sức tu-hành ?. Đáp: Tuv trong tliời-gian chốc 
lát, nhưng tâm-lực nó mạnh-mẽ, tâm rốt sau đó gọi là đại-tâm. 
Phải biết tâm ẫy tức là nhứt-tàm bẫt-loạn.

Kinh Na-Tiên nỏi : Có Ồng vua hỏi Ngài Na-Tiên rẳng ; 
Với người cả đời tạo ác, khi Iâin chung mới niệm Phật, đặng 
sanh về nưửc Phật ta chẳng tin lời đỏ?Ngài Na-Tiên đáp rằng .ẽ 
Như người rinh một viên đả lớn, đề ở  trên chiếc thuyền nhờ 
thuyền đá đặng khỏi chìm. Ngirời tuy trirớc ác, sau nhơn nhờ 
niệm Phật, khỏi đọa địa-ngục mà đặng vẵng-sanh, cũng lại như 
vậy. Thế là tỏ rằng nhờ tâm-lực của mình, và nguyện lực Đửc 
Phật, cả hai giúp lẫn nhau mới thành được việc.

SỞ : Hỏi : —  Đã nói rằng vãng-sanh. Người xư alại 
nói, sanh thừi quyct-địuh sanh, đi thời th iệt không đi, 
đó là cỏ  sanh khổng đi qua. Còn nay đây có đi qua đè 
hóa sanh, thành ra hai nghĩa irái nhau ?

Đáp : Do sanh trong tâm m inh, cho nên qua bầng 
cách không phải như chưn bước đi qua nên gọi là vãng* 
sanh. Như trong Kinh Hoa-Nghiêm lửi của Ngài Giải* 
Thoát Truỏ-ng-giả đã nói.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm : Cõi pháp-giới trùng-trùng, 
nhưng cũng không ngoài cải tâm. Kinh Lăng-Nghiêm Phật bảo 
A-Nan rẵng : 10 phương cõi hư-không, đều ở  trong cải tâm của 
ngươiắ Thế nên biết sanh về nước Cực-Lạc lức sanh nơi tự tâm 
của mình ; vì tâm nỏ không gịới-hạn thì không Đông, không Tây, 
thế thì đi đến chỗ nào ? Nghĩa là hình dung ra cải lỷ : Đồi uế, 
làm tịnh, cồi cải cũ thành cái mới, bỏ một đặng một, tuồng như 
có chỗ qua, kêu đó là vãng, đâu phải rấng từ đày đến kia, như 
cải tưởng đi qua của trong thế-gian khỏi thành này qua ẩp nọ ư ?
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Câu giải-thoảt là : Kinh Hoa-Nghiêm phầm nhập pháp- 
giởi, Ổng Giải-Thoảt trưởng-giả n ó i: Các đức Như-Lai kia, 
chằng đi đến cõi nầy, ta cũng chẳng đi đến cõi kỉa, nhưng hễ 
muốn nguyện thẫy thế-giới An-Lạc Phật A-Di-Đà, tùy ý liền 
thây.

Đó đã nỏi rằng. Tùy ỷ thời không vượt ngoài một niệm, 
mà đẵ được sanh sang nưửc kia. Cho nên biết rẳng : Hình-dung 
cải lỷ đặng sanh kia, nên gỌ! đỏ là vẵng-sanh ; mà thiệt ra 
không chỗ đề qua. Vởi lẽ khòng qua mà qua, cũng không ngại 
gì nỏi cỏ qua. Xét tột mà luận: Qhẳng những không qua, lại 
cũng không sanh ; vởi lẽ khôrg sanh mà sanh, cũng khống ngại 
gỉ nỏi có sanh.

SỚ : Hỏi ỉ Với trong nội-viện Đ âu-Suất, người 
xưa cững Đguyện sanh về. Nay sao riêng chỉ n vờc  
Cực-Lạc ? Đ á p : Vi với nhơn-tu có khỏ có dễ, cảnh 
chứng cỏ thẳng cỏ l iệ t , và chủ cỏ thầy cỏ  trò .

Lại hỏi : T hể-giới Thẳng-liên-hoa, rấ l htrn nưửc 
C ực-Lạc, sao lại không nguyện rê ?  Đáp J Vỉ uưởc Lạc- 
Bang ir gần không nên tim ^a.

SAO s Ỷ người hỏi là cho rẳng : Đửc Di-Lặc cũng hiện 
tại thuyết pháp, chổn Nội-Viện cũng thanh-tịnh trang-nghiêm, 
mà không cầu vâng-sanh về đỏ là cờ làm sao ?. Đáp : cỏ ba 
nghĩa : 1.- Vi cái nhơn tu khỏ dễ là : Phàm sanh nội-viện phải 
đủ tri-đức, đoạn-đức (10) cỏ hai công-đức đó mới kham dự 
hàng Thảnh-lưu ẵy là khỏ ; Không bằng nước Cực-Lạc, hễ người 
càu vãng-sanh, tịnh-niệm thành-tựu, liền đặng như nguyện, 
không luận còn hoặc-nghiệp, phải có tri có đoạn gì, vì được đới 
nghiệp vãng-sanh, ãy là dễ.

Xưa Ngài Huyền-Tráng Pháp-sư nói : Với chốn Nội-Viện 
dễ sanh, bởi cõi Đâu-Suầt cách cõi nhơn-gian số dặm đường cỏ 
thề tinh được; Cõi Cực-Lạc cách cõi Ta-Bà trải qua nhiều cõi 
Phật 1 Ngài Trảng-sư kia chỉ luận về dặm cõi. Chờ không luận 
về cải nhơn tu. Nay kinh này luận nhơn tu, không luận dặm 
cõi. mỗi nghĩa đều có chỗ dùng riêng. Song luận cho tột lẽ,
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thì lời Ngài Trảng-Stt là vì căn-cơ một loại đương thời; còn 
lởi của kinh nầy là cái đạo đề muôn đời thường làm.

2.- cẳnh cỏ thẳng và liệt là : Chõn Nội-viện không khỏi ở 
trong tam-giởiẳ Cồn nưỏrc Cực-Lạc ra khỏi ngoài tam-giởi. Chỗ 
nghỉ-thành của nước Cực-Lạc, còn khổng có nữ-nhơn. Còn sanh 
VỐ chổn Nội-viện rủi sanh trật & ngoài, thời bị đắm việc vui ngũ- 
dục. Cho nên nói sanh nhẳm phấm Hạ-hạ là một bực chót của 
nước Cực-Lạc, còn hơn trăm lẫn ở  chổn thiên-cung.

3.- Chữ, thầy trồ là : Phật Di-Đà là bực quả trỏn muôn đức 
đã chửng Như-Lai; Đức Di-Lặc là ông Bồ-Tảt bô-xử cồn ở  bực 
Đẳng-gìảc. Kinh nỏi trong nước Cực-Lạc kia có nhiều vị BS- 
Tảt nhửt-sanh bố-xử. Thời biết rằng Đức Di-Lặc sánh ngang 
vởi Đửc Quan-Âm, Thế-Chi đồng hầu bên vị Đạo-sư (Di-Đà) 
cững như Thầy trò vậyể Cho nên đặng thẫy Phật Di-Đà rồi, tửc 
thấy đửc Di-Lặc, thẵy đửc Di-Lặc vị tẫt là thẵy Phật Di-Đà vậy. 
Lại bực Cô-đửc có nỏiỄ. Trước sanh Tây-phương sau sanh Long- 
Hoa cũng có lỹ lắm. Riéng cầu về Cực-Lạc, đáu cbẳng phải ư ?

Vời thế giói Thắng-Liên-Hoa đã rỗ thẫy trong văn Thọ- 
Mạng trước. Nay nỏi kinh Hoa-Nghiêm so luận các quốc-độ. 
thời kể sau cõi Ta-Bà, tức gọi là nước Cực-Lạc ; còn xa đỏ 
ỉại càng xa, đến trăm vạn vô sổ thế-giởi, mới nói đến cõi 
Thắng-Liên.

Thế thbi cõi Cực-Lạc là nước ở gần, cõi Thắng-Liên là 
nước ở xa lắm. Dụ như nuức Việt mất mùa, nước Ngô đặng mùa, 
cất bước la tới ngay nước Ngô. Thế nhung bò nuớc Ngô không tói, 
mà đi mến nước quá xa cách như nước Yên nước Tần (II) thì 
cũng lầm lấm đó.

SỚ : Hỏi : TAi thấy cỗ n gvởỉ m ột đửỉ niệm  
P h ật, khỉ lâm-chung chưa át vãng-sanh, là sao vậy ?.

Đáp : BÌSrỉ họ chỉ một đời niệm Phật, m i chưa  
phải là nhứt tâm niệm Phật vậy.
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SAO: Những bọn lơ lơ một đời niệm Phật đồ, mặc dằu 
là không dãi-đãi, nhưng cũng không tinh-tẫn, nên chưa đặng 
nhứt-tâm, thành thử khổng đặng sanh về. Nếu quả chơn-thật 
dụng tám, mà chưa được thuần-nhứt. Tuy đời nay chưa đặng 
vãng-sanh, nhưng cũng đã trồng cải nhơn vãng-sanh, sẽ qua đời 
sau ắt thành-tựu phảp niệm Phật tam-muội, mà đặng vãng-sanh.

Như trong kinh Phạm-Võng nói : Nay tuy chưa đẳc-giởi, 
mà cũng đặng thêm phần lợi-ỉch cho sự thọ-giởi đởi sau. Trong 
Tông-môn bảo rằng : Đời sau vừa ló đầu ra chĩ nghe một phần 
mà biết được một nghìn phần là nghĩa đày vậy. Dè chớ đồrẳug: 
Tỏi thấy người kia niệm Phật luống nhọc vô-ich, rồi chê lời 
Phật dạy, cho là không đủ tin !.

SÓ* : Xứng-lý, th ời tự -tánh vô-hinh, là ngbĩa : 
bất điên-đảo i tự-tánh vỏ câu là nghĩa : sanh Cực- 
Lạc Tịnh-Độ.

SAO : Đửc Lục-TỒ nổi : Ta cỏ một vật khôag đầu, không 
đuôi, không bề lưng, không phía m ặt; thế thì dù tìm cái tưởng 
ngay của nỏ cồn khổng thề được, toan lãy cải gì là xiên là lộn- 
ngược, mà hòng kêu là điên-đảo ư ?

Bảt-Nhẵ tâm-kinh n ó i: Đãy là cải tưởng chơn - không 
của cảc phảp vì nỏ « băt-cău, bẫt-tịnh » thế thi tim cải tướng 
tịnh của nổ còn khổng thề được, toan chỉ cbỗ nào đề gọi là cõi 
Ta-Bà ư ?

Vậy nay nói chỗ khổng điên-đảo đó, là toàn thân đã ngồi 
Liên-đài nước Cực-LạcẾ Còn nếu một niệm điên-đảo vừa sanh, 
tức thời đẵ ĩt ngay quốc-độ Ta-Bà ! Rõ là tâm-tịnh độ-tịnh ; vì 
tức tâm tức độ, tức độ tửc tâm, thỉ Tây - phương cách đây 
chẳng xa.

K Ế T  KHUYÊN

Nầy Xá-Lựi-Phất! Ta thấy điều lợi ích ấy, nén nói lỉri 
khuyên bẫo này. Nếu có chúng-sanh nghẹ lìri đây rồi, nên phẫi 
phát nguyện sanh về cõi nước kia.
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S Ở : íc h - lợ ỉ  ấy là , c h ĩ Tăn trư ứ c  thấy P h ậ i, đặng 
▼ãng*sanh. Lừi đây là : Thấy lợ i lórn này, nên nổi lời 
nhứt-tâm  tri-danh đây vậy. Người không nguyện sanh 
về, th ờ i riêng phụ lởi Phật. Đây ỉà lửp khuyên thứ hai.

SAO : Lời mà khỗng lợi-ich, Phật Ngài không nói. Nay 
phảp trì-danh liền đặng vãng-sanh đổi vời chúng-sanh, có lợi- 
ich lửn, nên Phật Ngài nói vậy. — Bởi vi đã đặng vẵng-sanh. 
đó gọi là Tự-lợi. Sanh về nước kia rồi, nghe pháp đắc-đạo, 
trỏr lại cõi Ta-Bà cỏ thê rộng ra độ nhiều chủng-sanh, đỏ gọi là 
Lợi-Tha.

Đủ hai việc lợi trên, cho nên nói là lợi lởn. Lớp khuyên 
thử hai là ỉ ban đầu nói chủng-sanh nghe ẫy, chĩ là đặng nghe 
nước kia trang-nghiêm tốt-đẹp, nên khỏi tâm nguyện muốn, 
mà chưa biết làm như thế nào đễ đặng sanh đỏ (là lớp khuyên 
thử nhứt)ễ

Nay Phật mời chì ra cải nguyên do rẵng nhửt-tâm trl- 
danh, thời được Phật đến tiếp-dẫn, liền đặng sanh nước kia, thời 
nguyện lại càng thâm, chí lại càng thiết; cho nên nói lởp khuyên 
thử hai.

SỞ : Lại nữa nói việc lợ i là. Rõ lại với việc hại 
bfri không nguyện vãng - sanh, là chỉ chỗ đề ua và 
nhàm vậy.

SAO : Cõi nầy tu-hành trải nhiêu kiếp thăng trẫm mà 
chưa chắc đặng giải-thoảt. Nay dùng pháp xưng-đanh niệm Phật 
chắc được vãng-sanh, liền lên bực băt-thối ; so chỗ lợi chỗ hại 
rõ như xem chĩ bàn tay. Lợi tức là các việc vui, hại tức là các 
việc khố, nên phải cỏ ưa và nhàm.

SÓ* : Lạỉ chữ < ngã-thuyết > (T a Hỏi) chính là rố 
về phần giáo cỏ nỏỉ rằng : không ai hỏi P h ật, mà 
Ngài tự nói vậy, nên gọi bằng « vô-vấn tự -th u y ế t» .

SAO : Phật thãy lợi-ích lớn ăy, kíp vì chỉ bày ; thế mà 
còn e cảc chúng-sanh, chậm-chạp mẫt nhờ chỗ lợi, cho nên Ngài 
không đợi ai thỉnh vẫn vậy.
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SỞ : Xứng-Iý, thời tự-tánh cụ 'tú c là nghĩa lợ i-ích .

SAO : Thử xem tự-tảnh, thiếu thốn sự gi ? Trên thê Linh- 
Tri (Phật-tảnh) Phật Di-Đà cùng cảc Thánh-chúng, cả ngày 
hiện trước ; trong cõi thường Tịch-Quang (phảp-giới-tánh), 
nước Cực-Lạc, cõi Tịnh-bang không giờ phút nào chẳng vãng- 
sanh.

Ngặt vi Phật thấy lợi ẫy, chúng-sanh như đui. Phật nỏi 
lợi ẫy, chúng-sanh như diếc; tuy đã nhọc Ngài mỏi miệng cạn 
lời, nhirng cần phải chinh ta một phen tự thẫy mời được.

*

c , -  GIAO DẪN PHẬT NGỒN LINH ĐOẠN NGHI HOẶC 
(phân làm 2 phần)

í ,— MINH PHẬT ĐỒNG TÁN: Dẫn Cảc đức Phạt đồng khen. 
2. -  THÍCH KINH ƯNG TÁN : Giải Kinh nằy nén khen ngợi.

MINH PHẬT ĐỒNG TẨN (phân ra làm hai phân).

1. — BÔN PHẬT TÁN: Phật Thỉch-Ca khen.
2. — THA PH Ậ T T Á N : Các Phật đong khen.

BÒN PHẬT TẤN

Nầy Xá-Lqri-Phất ! Như Ta nay đây tán-thán cái lợi-ích là 
công-đức bằng 90 Bất-khẫ-tư-nghì của Phật A-Di-Đà.

SỞ : Nói văn trên chẳng những chi mỉnh Ta thấy 
lợ i ấy , và nói lở i riSý, mù cả đẽn 10 phưo-ng các đức 
Phật cũng đồng thây Tợi ấy , và nói lời Dầy IIlìa.

Chữ TÁN Fà n gại  khen tột bực ị Chữ THÁN' là 5 

quá cảm-động phải thán-phục !

Câu Bất-khả-tư-nghỉ là : T rư ớc kia Dổi ta thây 
l ợ ỉẩ y ,  nay đâv lại CỊTC-Ỉụe nói cái lợ i ấy nữa, là không



-  3 8 0 -

phảỉ nói cái lợ i tầm thirò-ng đân. Van nghĩa gấp ba lần 
chuyên lê n : 1 .- Chẳng phải vô ích , nên nỏi là Iọ-i- 
2 .-  Chẳng những cải lợ i về phước vè sự , cho nên nói 
cái lợ l công-đức. 3 . -  Chẳng những cái lạ i chỉ là công* 
đức mà thAi, cho nên nói cói lợ i công-đức mà bất-khả- 
tư-nghỉ nữa.

Do TỈ thể nên đức Phật Ngài phải cự c -lực tán- 
thán, chứ  không phải m ột sự ngãu-nhiêii.

SAO : Xưng-tán là tỏ bày khen ngợi công-đức quảng- 
đại của Phật kia, đề cho người ta biết mà qui tỉn ; hầu đặng 
phần tiếp độẽ

Cảm-Thán là : Quả cảm-khich phải than-thỏr, vl nỏi phảp 
nầy cõi Nhan-Thiên it có, nên nhiều kiếp khỏ gặp, là đẽ khiến 
người vừa thương lẫn mừng. Hỷ là mừng rẳng nay minh đặng 
nghe. Bi là tủi rằng minh nghe đây rẫt muộn vậy !

Câu Bẫt-khả-tư-nghì là ,ễ Nguyên tên kinh này. Nghĩa nó 
đã thẫy trong lời tựa văn trước. Kinh 'tên bẫt-khả-tư-nghì là : 
Chinh rẳng đửc Phật A-Di-Đà cỏ đại công-đức chẳng khả nghĩ 
bàn đỏ vậy.

Văn cỏ ba lần chuyên là : Trong việc lợi gồm nhiều bực 
dần-dần sâu rộng : 1.- Cái lợi phườc sự là : Tu về phưởc 
sự-tirờng, là vì cải nhơn trong thế-gian, nên kéu là lợi nhỏằ
2.- Cối lợi công-đức là : Vì cải nhơn xuẫt-thế-gian, nên kêu 
là lợi lờn. 3.- Gông-đửc chẳng nghĩ bàn là : Vì cải nhơn bực 
Thượng-thưựng xuăt-thế-gian, nên kêu là công-đức lớn hơn 
trong các công-đức lởn.

Sổ là công-đức tuy hơn phước-đức và sự tưởng, nhưng 
& trong đẵy lại cồn phân ra cỏ hơn có kém, cỏ thứ công-đức 
còn khả nghĩ bàn, cỏ thứ công-đửc chẳng khả nghĩ bàn. Naỵ 
phảp trì-danh đây là công-đức chẳng khá nghĩ bàn vậy. Cho 
nên trong lợi lởn lại nói là lợi lởn hơn!

SỚ : Với cân Bât-kh&-tur>nghi, như trong kinh 
Thánh-Vưang nói : Thẽ-ẹỉố‘1 nước An‘Dưỡng k ia, phàm
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những gi của Phật-pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, với 
pháp th&n-thững hiền hiện biển-hóa, chẳng khá nghĩ 
bàn. Nếu ai cỏ thề tin  nhận được sự nhu vậy, thì nguởi 
ấy chẳng khá nghĩ bàn, vửi chỗ đặng nghiệp báo tdt, 
cũng chẳng khá nghĩ bàn.

Lại n ữ a v £ i iất-cả  bốn món y«báo, chánh-báo, 
nhơn và quả, cũng đều chẳng khá nghĩ bàn : Không 
thề lấy trí-th ứ c đè suy nghĩ, Tà không thè dùng lở i lẽ 
đè bàn nói cho tường lất được ỉ ! !

SAO : Vởi công-đửc ãy phân làm bốn món : 1 Cỏng-đức 
thi phảp rộng lớn, nghĩa là đổi với thọ-mạng vô-lượng, quang- 
minh vô-lượng ngôi Tam-bảo vố-lượng, 37 phàm và các phảp- 
môn khác nữa đều bẫt-khả-tư-nghì. 2.- Công-đức thàn-thông 
biến hóa khắp cùng, nghĩa là đổi với nước, chim, cây, rừng đều 
nối pháp nhiệm mầu, món ăn, thức mặc, đến cả việc thọ- dụng 
đều tự nhiên sẵn cỏ, chúng-sanh đều đủ tướng hảo, đều đủ 
thàn-thông biến hóa, cũng đều bẫt-khả-tư-nghì. 3.- Công-đửc 
tin thọ do căn lành đời trước, nghĩa là đổi vởi phảp « nan tin » 
đày, những người mà hay tin thọ được, là người đố đời trưửc 
đã cỏ tu căn lành nhẫn đến vô-lượng, với người ẫy cũng bất- 
khả-tư-nghi. 4ẵ- Công-đức quả bảo khó hơn, nghĩa là đối với 
hễ niệm Phật đượj nhứt-tàm, liền đặng vẵng-sanh, liền đặng 
vào ngay hội Thượng-thiện, chửng liền bực bát-thối chuyền, 
rốt rảo thành quả Phât, \ởi điều vượt khỏi thường tình, cho 
nên đều nói với công-itửc chẳng khá nghĩ bàn. Như Kinh Kim- 
Cang Bát-Nhã nói : Nghĩa kỉnh nầy chẳng khả nghĩ bàn, đặng 
quả báo cũng chẳng khả nghĩ bàn, thật thế.

Câu : « Y, Chảnh, Nhơn, Quả». Chữ Y : Nghĩa là cõi tìồng- 
cư tức là cõi Tịch-Quang ; chữ Chánh : Là ứng-thàn tức là 
Pháp-thân ; chữ Nhơn : Là bây ngày niệm Phật thành công ; 
chữ Quả là : Một phen sanh về, đặng bực bất-thối chuyền, lại 
cững vượt khỏi thường tình, cho nên đều nói chẳng khả 
nghĩ bàn.

Thuỏr xưa Ngài Anh-Pháp-sư ở  đẫt Đông-Độ, giẫng kinh 
Hoa-Nghiêm đẵ 40 lượt, nhơn khi vào trong tịnh nghiệp Đạo-
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tràng của Ngài Xướt thiền-sư, thâm nhập được pháp-mốn Tam- 
muội ; sư than rẳng : Giận minh nhiều năm luống tìm văn sớ 
nhọc thân tâm vậy, nào dè pháp niệm Phật này nhiệm mầu 
chẳng khả nghĩ bàn! !.

SỞ : Xirng-ĩý, thời tự-tổnh nó lia hẳn hai cái 
tưởng : Tâm và ngôn, là nghĩa < công-đức chẳng khá 
nghĩ bàn >.

SAO : Luận Khỏri-Tín nổi Tâm (tánh) nầytừxưa đến nay 
mãi đến bao giờ cũng vẫn ly tướng tâm duyên, ly-tưởng ngôn 
thuyết. Thế cho nên hễ vừa manh tâm niệm là lầm, móng ỷ 
tưởng là sai, chẩp câu văn là mê, Iheo lời nói là mât ; thế thi 
phải như thế nào ? Mà dù cho ngoài ngậm miệng, trong tắt 
mảy suy nghĩ cũng là y-nhiên bị lạc về tảnh vô ký : Là không 
nhở không quên. Do đây mới biết công-đức kia là chẳng khá 
nghĩ bàn,

THA PHẬT TÁN (phân ra làm sảu phần) 
í.-  ĐỒNG -PHƯƠNG 
2.-  NAM-PHƯƠNG.
3 TẤY-PHƯƠNG.
4ẽ- BẲC-PHƯƠNG.
5.- HẠ-PHƯƠNG.
6.- THƯỢNG-PHƯƠNG.

ĐÔNG-PHƯƠNG (phân ra làm ba phần)
1.- Liệt Danh hiền quẳng : Kê tên rõ rộng nhiìu.

2.~ Hiện Ttró-ng Biền Cho-n : Bày tướng lưỡi chắc thật.
3.- Phát ngôn Khuyển Tín : Thốt lời đĩ Khuỳỉn tin.

LIỆT DANH HIỀN QUÀNG
Phương Đông cũng có các đức: A-Sơ-Bệ-Phật, Tu-Di- 

Tiró-ng Pbật, Đại-Tu-Di-Phật, Tu-Di-Quang Phật. Diệu-Âm 
Pbệt v.Y,,ệ phir vậy CẮC TÍ Phệt nhiều bằn| số hằng-sa,
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S ơ  : Dẫn lờ i khen cùa các đirc P h ậ t ,  th ời người  
ta thấy r ă n g :  Đối vửi pháp-m ôn Tịnh-Độ đây. Chính là 
m ộ i thành-pháp r ấ t  hiệu  lự c .  Vì đ ư ạ c  hàng nghỉn vị 
P h ật, v ô - lư ợ n g  các vị Phật khác đều r iê n g  m iệng , 
chung lở i củng nhau đề khen ngợi, nên người ta phải 
tin  chẳc c h ở  không còn  nghi gì nữa. Bản d ịch  của nhà 
Đ ường có  đủ 10  phưưng. Nay thiếu  bốn gốc là bứ t văn.

T rư ở c dẫn Phưưng-Đông đỏ là : Theo phưưng 
phép thông thư ờng, mà cũng ĩà lấy .Phưưng-Đ ông đề 
nêu t r í -h u ệ .

SAO : Mười Phương là : Ngài Tráng-Sư dịch có bốn gốc, 
thời thành 10 phương. Nav chỉ nỏi 6 phirơng là do phương 
chảnh nỏ gồm phương gốc (phụ) nên nói bờt vănễ

Nói theo phương pháp thông thường là : Trong các kinh 
phàm chỗ nói 10 phương, thường trước nói phương Đông làm 
đầu. Vì phương Đông theo bốn mùa thì nó thuộc về mùa xuân, 
vạn vật sanh trường nên có nghĩa như trí-huệ tiến triền. Bỏi tri 
là như đẫng Tièn Đạo (ồng dắt đường) sảng suốt phát sanh ra 
vạn pháp thật dụng, cho nên bắt đàu nói phương Đông, tức như 
ý nghĩa rẳng : ồng Xá-Lợi-Phẵt, đức Văỉi-Thù làm bực dẫn đạo 
trong chúng (làm đầu trong chúng).

SỚ : Nói ỉên 6 phưưng đó là : Vì đức Phật Thích- 
Ca ô" phưưng giữa ( tru ng-ư ư ng).

SAO : Đẵ nói có 6 phương là : Trên, dưới, và bốn phía 
mà sao lại không nói đến trung-ương ? Số là đức Thỉch-Ca ở 
thế-giới Ta-Bà, lẫy chỗ bản-sở Ngài ở làm trung-ương, đối với 
chính giữa thì phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu, cõi trên, 
cõi dưới, thành 6 phươiig.

S Ở : Phật A -S ư -B ệ, d ịch  l à :  B ất-đ ộng. Vì pháp 
thân Phật b ấ t -đ ộ n g ; cỏ  m ột thuyỂt khác n ó ỉ : Vỉ chẳng  
bị hai bên nó làm Fay động nên nói bất-động.

SAO : Nghĩa Pháp-thân là : Bẫt-sanh, Bẫt-diệt, vô-khứ 
vô-lai, với bực Diệu-Giồc (quả Phật) cũng khòng thêm ; với
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kẻ vô-minh (chủng-sanh) cũng chẳQg giảm, vl lặng lẽ thường 
còn, như như bẫt-động.

Hai bèn là : Bèn có bên khồng vậy : Vởi có nỏ khổng thề 
làm cho ta đẳm mắc vào các cối tưởng cỏ, vởi khổng nó chẳng 
thề làm cho ta phải dính vtrớng cải khôngẻ Nghĩa là khòng 
chẫp đoạti, không chẫp thường, vl hai bên đều bẫt-động, bởi lẽ 
tuyệt-đối.

Hỏi : Phương Đông thuộc mùa Xuân, sanh trường muôn 
vật. Dối vởi quẻ, là quẻ chẫn, mà quẻ chẫn là động vậy. Chớ 
sao nói đáp Phật kia hiệu là bẵt-động ?

Đáp : Do lẽ tức động mà tửc tịnh đó, mới có được cải 
diệu-dụng sanh trưởng vạn vật bằng cách biến hóa vò cùng, 
nhưng mà cải bản-thê vẫn thường vắng lặng. Vi vắng-lặng nèn 
nối là bẵt độngỆ Kinh Hoa-Nghiêm lẫy Phương Đông tiêu biều 
cho tri bẫt-động cũng là chính ỷ đày vậy.

SÓ*: Phật Tu-D i-Tưứng lả : Vi tưứng của Phật 
tốt đẹp vô-cùng, như núi Tu-Di.

SAO : Tu-D i: Dịch Diệu-Cao. Núi này do cảc ngọc báu 
dựng thành, nên gọi là Diệu là tốt qui nhứt; vượt khỏi các núi 
nên nỏi là Cao là trên cả.

Tướng-hẳo của Phật do tu được trăm phước kết-thành 
không phưởc chẳng cụ-túc, thế gọi đỏ là Diệu sang đẹp nhẫt. 
Tưửng-hảo của người, của trời và bực nhị-thừa, với các vị Bồ- 
tổt cũng đễu khỏng bi kịp, thế gọi là Caoệ

SỚ : Thế nào gọi là Phật Đại-Tu-Di ? Vi đức của 
Phật cao rộng, dụ như nủi Tu-Di lớ n . có  m ột thuyểt 
khác nói : Danh của Phật Ivn hưn núi Tu-D i, vỉ linh  
thần cao cả như trong kình Duy-Ma đă nói.

SAO : Núi Tu-Di cao rộng vượt khỏi 7 lớp núi vàng (núi 
thẵt-kim). Do đối với núi thẫt-kim gọi đỏ là lờn. Đức của 
Phật cao rộng, khỏng chi sảnh bẳng dụ như núi Tu-Di lớn vậy.



Danh Phật là : Kinh Day-Ma nỏi : Danh của Phật đồn khắp cao 
xa, vượt khỏi núi Tu-Di, nghĩa là lờn hơn nủi Tu-Di kia vậy, 
bởi núi kia dù qui bảu, nhưng chỉ bẳng vật-chẫl vô-tri vô-giảc.

só* : Phật Tu-Di-Quang, là hào.quang của Pbật 
rộng phóng ra chiểu khắp hơn h ết, cũng nhu núi 
Tu-D i, vi ánh sáng phủ hểt các núi vậy.

SAO : Hào-quang sảng cỏ hai nghĩa : 1.- Núi Tu-Di do 
cảc ngọc báu kết tinh làm thành thề chất của ngọc bảu, nó chói 
ra ánh sảng, cũng như thàn Phật tâm rẫt thanh-tịnh, thời trí 
giảc sáng suốt phỏng ra. 2.- Núi Tu-Di thê nó lởn, thì tia sảng 
nỏ cũng lởn ; cũng như Phật có tri lởn, thì hào-quang sảng vô- 
lượng vậy.

SỚ : Phật Diệu'Âm là : Tíẽng pháp tròn  tr ịa  
nhiệm màu vỉ Ngài thuyết - pháp thích hợp cả các 
căn-co'.

SAO : Tiếng phảp tròn mằu là : Như kinh Duý-Ma n ó i: 
Đức Phật dùng một tiếng diễn-thuyết pháp, chủng-sanh tùy 
theo mỗi loại, mỗi trình-độ đèu nghe hiều đưực cỗ. Lại nói Ẽt 
đối vởi tiếng của chủng nhơn, tiếng của Phật là nhiệm mầu đệ 
nhứt, vi là cỏ cải tưởng hảo phạm-âm.

SỞ : Như vậy hết thảy là : Nhiều quá khững thè 
nỏỉ kề cho hết. Nên chỉ kề nói Dăm vị P h ật, còn thỉ 
dửng nghĩa chữ đẳng là tất c& hay vễv... đè bao gồm 
đó. V ới h&ng hà, cũng nói c&ng-già-hà. Chữ sa : Là 
hột cát ị đề  dụ số nhiều Phật kia.

SAO : Hẳng-hà, là một con sông tạì bên nưởc Tây-Vửc 
(Ẵn-Độ), bôn ao vô nhiệt, trên đảnh núi Hương-Sơn, có ao vô- 
nhiệt não, phát nguyên chạy ra bổn con sông. Sông Hằng nầy & 
vè phia Nam, rộng bốn mươi dặm, cát trôi theo dòng mrởc rẵt 
là nhô, Phật thuyết phảp ờ gần con sổng kia, nên phàm nổi số 
nhiều, thưởng lẫy sổ cát kia đề vi dụ.

Nay nỏi bên phương đông cỏ rẫt nhiều. vị Phật như số 
cảt rẫt Dhièu trong sông hẳng kia. Nếu cứ theo kinh Pháp-Hoa 
về lời dụ một mảy bụi làm một kiếp, thi số cát sông hẳng ẫy
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cũng là rẫt it. Nay ví số cát sồng hẳng, đề tô ý thật là vô-tàn 
clio nên kinh Đại-Bồn nói : Yô-lượng vô-số, bãt-khả-tư-nghi; 
vò hữu đẳng đẵng, cả vô-biên thế-giởi sở hữu chư Phật Như- 
Lai, đều đồng khâm khen Phật A-Di~Đà sơ hữu công-đửc, thời 
sổ cảt sỏng hẳng kia chưa đủ dùng đế dụ cho hết đó vậy.

S Ở : Với các danh Phật trên đó. Ngài Linh-Chỉ 
n ổ i: Giữa các nhà TÔ xưa nay, có vị truyền nhau 
khAng giăi *, cũng cổ Ngìi thích nghĩa như thế này ; 
hoặc vì lẩy cái nhưn, hoặc vỉ lấy cái quả, hoặc, 
dùng về Tánh, hoặc dửng về Tướng, hoặc thủ theo 
tâm từ , b i, t r í ,  đú*c, hạnh, và nguyện v.v... của chư  
Phật đề giải thích ra mỗi danh nghía thi cũng không 
ngại gỉ.

SAO : Không giải là : Vi bồi Phật đủ muôn đửc-tảnh, 
không thề lấy một cải danh đức mà giải nói cho rõ hết, những 
đức tánh ẫy, còn dịch giải thì cái tên Phật quả dài vi nhiều chữ. 
Cũng cỏ giải là : Vi bời Phật đức dung-thồng vô-tận, nên cũng 
có thề lẫy một đức mà gồm thông muốn đức, thế thì riêng kê 
một đức, tức đủ cảc đức rồi.

Cho nên hễ nói nguồn hhơn thì đã gồm biền quả ; nói 
quả thời suốt thẫu đến nhơn ; vì không lẽ cỏ trí mà chẳng có 
bi ; có bi mà chẳng có tri. Không cố hạnh nào chẳng do nguyện 
khởi; không có nguyện nào phi hạnh mà thànhể Như vua Nghiêu 
có nhơn, vua Thuẫn có hiếu, vua Võ có kiệm, vua Thang có 
khoan ; nghĩa là cũng có lẫn nhau đều đủ hết cả.

SÓ* : Xứng ỉý, th ời tự tánh cỏ trí huệ chẳng khá 
cùng tận, là nghĩa phưo-ng Đông có hằng sa Phật.

SAO : Vời phương đông nghĩa thẫy giải văn trước, vặt có 
hình tưởng thời có cùng tận, chớ trí huệ thời không tột hết, 
vì bản thê nỏ là vô tướng tìm trí-huệ bên ngoài có thề hết, tìm 
trí-huệ trong tự-tảnh khòng thề hết được.

Nói cát sông hằng đó, cũng chỉ là dụ được phần ít đẫy thối. 
Sở dĩ chúng nhơn đem hết cả tâm lực tư duy, cùng nhau đề so 
lường cũng chẳng xẻt lường được trí của Phật.
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HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Mỗi TÌ Phật đều ĩr nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài 
khắp trùm cõi Tam-Thiên Bại-Thiền thế-gióã.

SỞ : Chữ Kỷ-Quổc, ĩà N ước bản 8Ír của mỗi Phật- 
tử  ỉr. Gác ư  ký-quốc là : thây mỗi vị Phật, Phật nào cũng 
đều vậy cà. Bên tả bên hữu là : Bề rộng. Tỉền hậu lầ : 
Bề dĩú. Cõi Tam -thiên đại-thiên rõ như trong ĩuận Cu- 
Xá nói. Kh&p trùm  cỗi T a m -th iê n là : Cực-Iực nói bề 
rộng dài của tướng lư ỡi của chư Phật.

Do vỉ đức Phật đã nhiều kiếp tu kh&u nghiệp 
đirạc thanh-tịnh, nếu muốn rõ nguyên do đ ấy, thỉ xem  
trong kinh Hoa.Nghiêm đfi có nói.

Nói đoạn Tăn đầy, là đè rõ răng với lờ i Phật, ỉà 
ẳt đáng tin , khiến đoạn hết tâm nghỉ.

SAO: Luận Cu-Xá bài tung nỏi: Kề từ bổn đại chàu 
mặt nhựt mặt nguyệt, núi Tò-Mê-Lô, cõi trời lục-dục tột đến 
cõi trời Phạm-thièn cộng là một thế-giời ; lại đủ một nghìn lần 
như vậy, gọi là một cõị tiếu-thiên ; lại đủ một nghìn lần cõi 
tiều-thiên như vậy, mởi gọi là mộl cõi trung-thiên ; lại một 
nghìn lần cõi trung-thiẻn như vậy, mởi gọi là một cõi Đại- 
thiênẳ Cà cõi đại-thiên ãy đều chung một sổ kiếp thành trụ, 
hoại, không.

Nay giâi nghĩa bốn châu lởn, hai vừng nhựl-luân, nguyệt- 
luân, một nủi Tu-di, từ dirới Địa-ngực, đến cõi trời Lực-dục ; 
từ cõi trời Lục-dục đến cõi trời Phạm-thiên, ngang từ trời 
Sắc-giởi đây, gọi là một thế-giới. Như th ế ; đếm làm một, 
đếm đến mộl ngàn gọi Ịà một cõi tiều-thiên. Lại lẫy cõi tiều- 
thiên làm con số một cũng như đếm là một, như thế đếm đến số 
nghỉn, kèu là một cõi trung-thiên.

Lại lẫy cõi trung-thiên đếm làm con số một, cử nhir 
thế mỗi mỏi đếm chồng chẫt cho đến số nghìn, kêu là một 
cõi Đại-thiên. Do găp ba làn nói số nghìn, cho nên nổi Tam-
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thỉén Đại-thiên ; kỳ thật một Đại-thiên mà thôi. Một thế-giới 
Đại-thién, tửc trong Kinh nói một cổi cũa một vị Phật giốo- 
hóa chủng-sanh,

PhẠt A-Sỏc-Bộ, nhẫn đển hẵng sa cốc đửc Pbật kia, mỗi 
vị làm chủ trong một cổi Đại-thiên thế-giởi ăy,

Nay nói cảc vị Phật, mỗi Ngài đều ỗt trong cõi nước của 
mình phảt ra tưởng lưỡi rộng dài phủ trùm trong cõi ẫy, không 
chỗ nào mà chẳng khẵp.

Khầu-nghiệp nhiều kiếp thanh tịnh là : Với điều nổỉ nông 
thl không dùng lời nổi vọng-ngữ, lời nói thêu dột, lởi nóỉ hung 
dữ, và lởi nổi hai lưỡi.

Thường dừng lời chơn thật, lời ngay th&ng, lời nhu- 
nhuyến, và lời hòa hiệp. Mà nói nhiỉu kiếp đẫy là : Trong kinh 
nổi lưỡi của phàm-phu cổ dài quá lẳm là chỉ tởi chót mũi, là 
nêu cái tưởng ba đời khổng nói vọng ; còn Phật là vò-lượng 
kiếp lại đây từng khỏng nói vọng, đs từ láu đởỉ chứa nhiều 
công-đức của lời chơn thật nẾn mởi cảm được cái tưởng lưỡi 
dài tốt như vẬy.

Muốn rổ nguyên do đSy th ỉ: Kinh Hoa-NghỉỂm phấm Ly 
thế-gian nói: v ị Bồ-Tát có 10 thử lư&i chỗ gọi r&ng : Lưỡi 
mỏr bày diễn nỏi cả hạnh-nghiệp của vò-tẠn chủng-sanh ; ltt&i 
mò bày diễn nỏi cả pháp mồn nhiều đến vổ cùng tận ; lư&i 
khen ngợi các đức Phật đều cỏ cồng-đửc nhiều đến số vô-tậo4 
nhẫn đến lư&i nói pháp đề ngăn dẹp tẫt cả cảc loại ma, chủng 
ngoại'đạo, dứt hết sanh-tử, phiền-nẵo khiển chúng-sanh đến 
cổi Niết-Bàn, ấy là 10 thứ lưỡi. Vị Bồ-Tát thồnh-tựu 10 pháp 
nầy, mới được tưởng lư&i vổ-thưọmg cũa Như-Lai, phủ khẳp 
các cõi nước ; cho nên nỏi rổ nguyên do PhẠt được tướng lư&i 
nhu thế, thì chẳng nh&ng chĩ một nhơn.

Cáu ắt đặng tin ăy là : tưởng lư&i của phốm-phu kbồQg 
hom ba tăc. Người xưa nói: Khua ba tỉc lư&i thời chẽ khen, 
yỉm khoe theo ỷ riêng của minh, chưa đáng tin n6iễ Còn Phật 
đủ tướng lưỡi rộng dài nhu tbế đâu có dối u 7 Nay đây với 
lôri của 6 phương Phật khen ngợi PhẠt A-Di-Đà, còn nghị
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không tin, thời khổng có 1S đỏ, nếu là người khống có duyên 
với Phật!

S Ớ : Lại nữa Bồ-T át tron g ngAi Thập-hạnh cỏn  
cỏ tvứng ltrỡi rộ n g  dài đa hffn với lư ạng trủm  đại. 
thiên thẽ giới đ ây , nay cũng go lư ợc mà nỏi thẽ th ủ i.

SAO : Tưởng lưỡi của Bồ-Tảt là : Kinh Hoa-Nghiêm nỏi 
bực Thập-Hạnh Bồ-Tát, thành-tựu 10 món vỏ-tận-tạng. Nên khi 
BỈ5-Tát thuyết-phảp, dùng tưởng lưỡi rộng dài nói ra tiếng tăm 
nhiệm mầu, khẵp đầy 10 phương tẫt cả thế-giởi.

Nói 10 phương tẫt cả, thởi chẳng những một thế-giửi đại- 
thiên mà th ôi; Bồ-Tát còn thế huống chi đức Như-Lai ĩ

Văn đây chì nói đều ờ trong bốn quổc của mõi đức Phật, 
cho nên nỏi rẳng là sơ lược. Thật ra thì Phật khen cõi Tịnh-độ, 
mà khắp cả 10 phương tẫt cả thế-giới không vị nào mà chẳng khen.

S Ớ : Ngài Từ-Ẩn nói : Tưởng lư ỡi của Phật chứng 
T iệc p h ó , th ờ i  lirõ-ỉ nó p h ủ  cả  c á i  m ặt ch o  đẽn m ẻ tó c  Ị 
nay nổi phủ cả  Đạ|ắthiên th ế .g iớ i  là chứng sự lórn, lức  
là « đại sự nhưn duyên >,

L91 nổi Bồ-Tát đặng turứng lưõri phủ c& m ặt, cho  
nên Bồ-Tát chỉ nói mội lòâ không hai, vỉ đều là lời 
ch ư n  th ậ t . Thòri b ỉể t  tư ở n g  lư ỡ i  p h ủ  m ặ t đ ã k h ô n g  
nói vọng, huống lư ỡi phủ khẳp cỗi Đọi-ThỈỄn ư ?

SAO : Tướng luõi lớn nhỏ là : Do Phật chứng đăng cái 
pháp sắc thân tam-muội, sáu căn đều đuọc tự-tại, giải-thoát 
gLũa cảnh sắc 6 trần, nên chứng việc nhỏ, chúng việc lớn, đều 
theo ý Ngài biểu hiện ra. Nói việc lớn âý là kinh Pháp-Hoa nói : 
Phật vĩ một việc nhơn duyên lớn, nên mói xuất hiện ra đòi, dạy 
bảo chúng-sarih đều đuợc vào bực Phật.

Nay 6 phuong chư Phật khen cõi TỊnh-Đô bằng cách hiện 
tướng lưõi như thê đâỳ, thòi biêtpháp-môn Tịnh Độ việc lớn 
đồng vói kinh Pháp-Hoa. Nêu không phải việc lớn, thì theo lôi
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thưỏrng người ta nói; Cắt cố gà đâu phải dúng đển con dao 
giểt trâu (12).

Lại câu Bồ-Tát lưỡi phủ cẵ mặt đẵy, là nỏi bực thua, 
sảnh đó đế biết bực hơn, là một biện chứng phốp triệt đễ. đề 
khuyên người tin chắc.

S Ở : Lọi với 10 p h vv n g đ âỹ , là nỗi theo bề ngang j 
bằng luận theo bề dọc thì thông đống đến 3 đ à i ,  không 
vị Phật nào mà chẳng khen n g ại.

SAO : Lẫy 10 phương đề so 3 đời, thời trưởc từ Phật Ca- 
Diếp, nhẫn đến đời quả-khứ khổng lường các vị Phật. Vởi sau 
từ Phật Di-Lặc, nhẫn đến đời vị-lai không lưởng các vị Phật, 
ắt cũng vẫn hiện ra tướng lưỡi rộng dài phũ khắp 3 đời vậy. 
Các vị Phật tướng đã đồng, thời tâm cũng đồng, tri cBng đồng 
và nguyện cững đồng. Đã sáu phương Phật đều khen ngợi Kinh 
nầy, thời biết ba đời cảc vị Phật, cũng ắt khen ngợi Kinh này 
như sảu phương Phật kia vậy.

Chỉnh chỗ gọi rằng nỏi và khen khổng hở dứt đối với 
kinh nầy phải vậy.

s ó * : Xứng lý, thở! tự tánh khầp pháp-giới, là 
nghĩa tirórng Iirữi rộng dàiẾ

SAO : Bực Cô-Đứe nói : Tiếng nưởc suổi tức là tưởng 
lưỡi rộng dài. Thế thời với tướng lưỡi rộng dài ấy, chẳng những 
chỉ các vị Phật cỏ thôi, mà tẫt cả chủng-sanh cũng đều cỏ, tức 
là muôn hình vạn tường, cũng đều cỏ câ ; cho liên nói loài bữu- 
tỉnh cùng vô-tình, cũng chung thành một cải lưỡi. Lưỡi tức là 
cả phảp-giửi; cả phảp-giời tửc là một tải lư ỡ i: nếu nói phũ 
khắp đã thành hai cải!

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi ỉừỉ thành thật: cáo ông và chúng-sanh, phẫỉ tin kỉnh 
Xurng-Tán Bắt-Khả Tir-Nghì công-đức, Nhứt thế chư Phật 9Ỉt 
h ộ  niệm Dầy.
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S Ớ : Nói lờ i thảnh thật là cái ỉỉrỉ đáng tín , do 
nwỉ đầu của tưởng lư ỡ i rộng dài ấy , nói ra  lớ i thành 
thật. Nghĩa là đối với kinh X vng-tán  Bất-khả Tư-nghi 
công-đức nh ứ t-th iết chư  Phật 8ỏr hộ niệm nàyẽ Các ông 
nên tin ch ẳc, chó* đem lòng nghi«ugờ. Nghĩa chữ Tin 
giải rỗ ĩr ván sau.

SAO : Lời đảng nên tin là : Do lời thành thời chắc thiệt 
không dổi thiệt thời chín xẻt không sai; chỗ gọi rẳng như con 
sư-tử hầu, lời nói vô-úy, nghìn vị Thánh ra đời khòng thề đôi 
muòn đời giữ đỏ làm khuôn mẪu.

Câu xưng-tán Bẵt-Khả Tư-Nghì Công-Đức, luôn sau 16 chữ 
là nguyên tên kinh nầy vậy. Bản dịch nhà Đường chĩ nỏi: Xưng- 
tán Tịnh-Độ Phật Nhiếp-thọ kinh là muổn bởt văn cho dễỆ Dơi 
vì cầu Bãt-khả Tư-nghl Công-đức nó bị gồm trong hai chữTịnh- 
Độ. Bốn chữ « Bẫt-khả Tư-nghi » đày, vởi văn trèn kia là nghĩa 
khen Phật, với văn đây lại là Dghĩa khen kinh, nghĩa kia với đày 
như một nèn không giải lại nữa.

Thế nào là hộ niệm ? Vì những người niệm Phật, nhờ sức 
Phật bào hộ, khiến kia được an ồn, không các việc chưởng-nạn. 
Tâm Phật nhớ tưởng, khiến người kia tinh-tẫn mãi, không hề 
lui sụt vậy.

Trong Quán-Kinh nói với chúng-sanh niệm Phật, Ngài thâu 
rưởc khòng bỏ. Kinh lại nói : Những người niệm Phật được Phật 
A-Di-Đà thường ở trurớc đầu người kia. Lại trong 10 món lợi 
ich nói : Những ngirời niệm Phật, Phật A-Di-Đà thường phóng 
hào quang sảng, đề tiếp rưởc người đó.

Đày thì đức BSn-sir Hộ-niệra, mà 10 phương các đức 
Phật kia cũng đồng hộ-niệm người đẫy ; phải biết người xưa 
niệm Phật, thời được Phật hộ-niệm cho; cảm ứng tự-nhiêa 
chẳng khá dối vậv.

SỞ : Lại bực Bát-ĐỊa Bồ - tát m ởi nhừ Phật hộ* 
niệm cho nên biết ngưọ,i vông sanh, địa vị chẳng  
phải thấp hèn.
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SAO : Bực Bảt-địa được Phật hộ là : Kinh Hoa-Nghiêm 
n ổ i: Bực Bảt-Địa Bồ-Tảt, thường được đức Như-Lai, Ngài hộ- 
niệm. Nay kinh nay nói: Người niệm Phật được Phật hộ-niệm, 
thế là chỏng lén bực Bảt-Địa, cho nêa nói chẳng phải bèn thăp.

S Ở : Các đirc Phật dạy bảo chúng-sanh, x v a  có  
haỉ thuyẽt : 1.- Cbuyèn-dẫn ; 2 .-  Đồng th ờ i Ị nay gồm 
dửng c& hai th u yễt.

SAO: Chuyền-dẫn là : Ồng Từ-Ẳn nỏi: Với lời nỏi của 
chư Phật ở 6 phương rao bảo trong cảc nưởc của cảc Phật, Đửc 
Thich-Ca lại đem lời ẫy về thuật lại, đề chửng lởi nói của Ngài,

ổng Linh-Chi n ỏ i: Khi đức Thỉch-Ca nói Kinh Dầy, sảu 
phượng các đửc Phật cũng đồng thời khen ngợi.

Nay gồm dửng đỏ là : Do pháp môn quảng-đại rẵỉ thiểt- 
yểii nầy các đức Phật khi bỉnh thời ẳt đã thường khen, mà chinh 
khi đưc Phật Tbỉch-Ca đang Dổi kinh nầy, thì đồng thời 10 
phưomg cảc đửc Phật đều khen, cũng khổỉig ngại gỉ ?

Càng rỗ kinh nầy chỉnh là pháp mòn Phồ-Nhãn (khắp 
aoỉ)! cùng cả phảp giói; một đửc Pbật nổi, tức tất cẳ các đức 
PhẠt đồng nói.

SỚ*: Xứng lý, thồrl tự lánh khồng biển đồỉ, là 
aghiaỉ th àn h -th ật; tự lảnh không íy lả nghĩa: hộ-nlệm .

SAO : Lời nỏi thuần là chơn, tuyệt h&n vọng, dà ìnuổn kiếp 
vẫn như vậy.

Nổi r&ng thành thật chi nữa cGng chẳng hơn nơi đây; tức 
nay đ&y một phen ngỏ, một phen nghe, một khi nói, một khi 
làm, không một cái nào mà không thành thật, suốt xưa, suốt nay 
thưởng bộ, thường niệm, đi đứng, ngồi, nằm chẳng lìa cái ẫy 
(tự-tảah) đâu xtỉng vởi lời thành thật của Phật mà không tin. 
Vởì Phật bộ ỉa mà ta riêng bỏ ? ôi I Tại sao mỉnh gạt mìDh, 
minh dối minh, minh tự trốn, mình tự đi! ?
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NẠM-PHƯƠNG (phân ra làm ba phần)

1.- Liệt danh hiSn-qnảng.
2.- Hiện tưó-ng biều-ch«rn.
3 .-  Phắt ngốn khuyển-tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG

Nẵy X&-Lựi-Phít! Thế-gtôi phương Nam, có cốc đức Nhựt- 
Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Ọuang Phật, Bại-Diệm-Kiên Phệt, 
Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lưựng Tinh Tẩn Phật. Như rậỵ ci thảy 
cấc vị Phật nhiều bằng số hằng hà sa.

SỞ : Phật Nhựt>Nguyột*Đăng là í Vi tr í  lớn vô 
củng tận.

SAO : Tri lởn vổ củng tận là, kìa như ánh của mặt nhựt 
chiếu ban ngày, mặt nguyệt chiếu ban đêm, ánh của đèn chiếu 
vào những chỗ mà nhợt nguyệt chiếu khỏng tởi, kế truyền sảng 
khẳp, đều vỏ cùng tận. Trỉ lờn của Phật : Ngang thời suốt 10 
phương, dọc thẫu ba đời, cũng như ảnh sáng của nhựt nguyệt 
thế đãy.

Lại ảnh sảng mặt nhựt, phá chỗ tối tăm, có nghĩa Bát- 
nhã, gọi là nhứt-thế-tri ; mặt nguyệt do ánh mát mẻ chiếu ban 
đêm cỏ nghĩa giảỉ-thoát, gọi là Đạo-chủng-trí ; ánh đèn tiếp 
nối đề bô-khuyết cho nhựt-nguyệt, chiếu suốt cả ngày đêm khổng 
mắc hai bên như ngày và đêm chẳng hạn. Đây là nghĩa đế-trang 
đạo-độ-nhứt, cỏ nghĩa Phảp-thân gọi là Nhửt-Thế chỏng-tríế Vi 
ánh-huệ sáng suốt.

SỞ : Phật Danh-Văn-Quang là ỉ Đirợc liếng khen 
khẳp đồn, nhu ảnh sáng chiền xa.

SAO: Đức Phật lởn, tiếng rẫt to, cho nên cỏ danh khen 
đồn khẳp câ 10 phương vô-lượng thế-giới. Như ánh sảng mặt 
nhựt chiếu không chỗ Dào ch&ng khắp.
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SỚ : Phật Đ ạ i. Diệm • Kiẽn là : Chữ Kiên nghĩa 
hal ra i , tiên  bièu hai tri ị chữ  Diệm là hực-hỏr ; dụ 
hai tr í  chiẽu sáng.

SAO: Hai tri là : Quyên-trí đề chiểu vẽ sự-tưởng ; thật 
tri chiểu tàm lỷ, sự lý rõ ràng, đều chiếu phả không mê muội, 
du như hai cải vai phát ra ảnh sảng. Lại hai tri nầy, gảnh vác 
tẫt cả Pbật-phảp, cho nên có nghĩa là hai vai.

SỚ : Phật Tu-DỈ-Đ&ng là : Dửng núi Tu-di làm  
đèn, đề chỉẽu cả 4  chau thiên-hạ, hào-quang của Phật 
rộng Ivn cao chiểu cũng nhir thế.

SAO : Núi Tu-di làm đèn là : Như nói : Dùng núi Tu-di 
làm bút, dùng núi Tu-di làm dùi v.v... là đê nói cải lượng của 
đèn, rãt rộng và rẫt lớn.

Núi Tu-di ả  giữa, hào-quang chiếu khắp bổn châu ; Phật 
dùng tri lởn trung-đạo, mà chiếu các chúng-sanh như ánh đèn 
khồng lồ là đèn Tu-di nủi chúa vì lớn nhứt thè--giời vậy. Song 
kinh Duy-Ma n ỏ i: cỏ đức Tu-Di-Đăng Vương Phật, thân cao 
lốm vạn bổn nghỉn do-tuần, nhưng xẻt cõi nước của Ngài, là ở  
về phương Đổng cách đày ngoài 36 hẳng hà sa thế-giói. Mà nay 
Phật Tu-Di-Đăng này ò  về phương Nam là do vì các Phật trùng 
tên vởi nhau rẫt nhiều vậy.

SỞ : Phật Vô-Lưọ-ng Tinh-Tấn lả s Chữ Tinh-tâu  
giải thấy tron g khoa tự-phần trư ớ c . Nhưng khoa kia  
n ổ i : T hư ờng-tinh-tấn , còn văn đây nỏi : V ô-lư ợn g  
Tỉnh-tân.

SAO: Vô-lượng cỏ hai nghĩa : 1.- Thời-vỏ-lượng : tức lả 
nghĩa thường ; 2.- Sự-vô-lượng là : Tự-lợi lợi-tha ; vì trỉ và 
hạnh vô biên cở vậy.

SỞ : Xứng-Iý, th ờ i tự -tánh, sáng-suốt b ẩ t* k h ả .  
tận, là nghĩa Nam phuu-ng có hằng sa Phật.

SAO: Nam phương thuộc cung lv mà ly là Binh đinh 
hỏa, hỏa thời trong tối ngoài sống, ẫy là Tịch mà thường chiếu. 
Tảnb chơn tri bất muội, sự sổng - suốt nào cùng. Kinh Hoa *
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Nghiêm phằm Quang-Minh-Giảc n ỏ i: Hào-quang đửc Như-Lai 
soi sảng vượt khỏi một thế-giởi, 10 phương thế-giởi nhẫn đến 
bẫt-khả thuyết ihế-giởi. Đẫy là hào-quang trong tàm của mình 
giác chiếu tẫt cả, chẳng do tự ngoài mà đặng. Cho nên n ó i: Ta 
thẫy đức Đăng-Minh Phật, hào-quang tốt của Ngài xưa cũng 
như thế.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Các vị Phật, vị nào ĩr nước nấy đều phổng ra tướng lưỡi 
rộng dài phủ khắp ca cõi Tam-thỉên Đại-thiên thế-gióả.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi lỉri thành thật rằng: các ông và chđng-sanh, phẫỉ tin 
kỉnh Xưng tấn bất-khẫ-tư-nghì công-đức nhứt thỉểt chư Pbật 8& 
hộ niệm nầjrẾ

TẲY-PHƯƠNG (phân ra làm bá phân)

1.- Liệt Danh Hiền Quảng.
2.- Hiện Tưó-ng Biều Chơn.
3.* Phát Ngồn Khnyển tín.

LIỆT DANH HIỀN QUÀNG

Này Xá-Lợi-Phất! Thế giói phương Tây cò các đức : Vô- 
Lượng-Thọ Phật, VÔ-Lượng-Tưó-ng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, 
Đại-Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang 
Phật, như vậy cả thảy hằng hà sa 3Ố CẤC vị Phật.

SỞ : Phật V ô-Lượng-Thọ đây ; nhơn đồng m ột 
danh hiệu với đirc Bồn-Phật (D i-Đ à) xưa cỏ hai thuyểt 
cũng đều cỏ lý.

SAO : Hai thuyết là : Ông Linh-Chi n ỏ i: Các vị Phật 
đồng danh nhiều lắm, qụyết chẳng^phải một vị Phật do Ngài 
Phảp-tạng tu thành. Bởi vì đức Bốn Phạt đây không lẽ tự khen



minh, ổng Từ-Ân hói : Dù cho tự khen minh, lý cõng không 
hại, là do vì dẫn-dẵt chúng-sanh, khiển cho nỏ sanh tâm thỉch 
đẹp. Nay dùng cả hai thuyết nghĩa là : Cử trong kinh Đại-b&u 
qua khỏi vô-biên cõi Phật, cố nhiều vị Phật đồng một danh với 
đức Phật Thích-Ca Màu-Ni, không thế kề xiết.

Lại Thầy đức Quan-Thế-Ẳm, cũng là Quan-Âm Như- 
Lai v.v...

Thế thời biết danh hiệu Phật Vò-Lượng-Thọ đâu những 
một vị Phật A-Di-Đà mà thôi. Mà còn có cả trăm cả nghìn hẳng 
vạn hằng ửc không thề cùng tột cảc vị Phật đồng danh hiộu 
nữa kia kia.

Nếu cử bên phần sự của Phật; đàu đặng lẫy việc phàm 
thưởng so sảnh đỏ, thỉ chi cho khỏi khen minh chê người, 
phạm 10 tội trọng trong Bồ-tát giới ư ? Kinh Phảp-Hoa Phật 
n ó i: Ta là vị Phảp-vương... đổi trong các pháp, đều được rảnh 
rang, dọc ngang, cho lẫy, quyền, thiệt đều bày. Nếu cỏ lợi ích 
cho chủng-sanh thì làm sao lại chẳng được ! Như câu « trén trời 
dưới trời, duy một mình Ta độc tôn » ; khả đặng nói rẳng: Ngài 
tự khen mình chăng ? !

Một thuyết trưởc, vì e người không biết cảc vị Phật số 
nhiều như bụi trằn, mà câu chãp một bên, như lối thảnh kiến !

Một thuyết sau, vi sợ người chẫp chỗ không nên khen 
mình, mà mờ ảm phảp thím thông diệu dụng của Phật nén hai 
thuyết đều phải lý, vổn khổng ngại.

S Ở : Phật V ô-Lượng-Tướng lả :  Vi tơớng-hảo  
vô cửng tận.

SAO : Tưởng-hảo là : Hoặc 32 tường hoặc tổm vạn bốn 
ngàn tưởng (84.000), hoặc vi tràn tường, phước đức vô-lượng, 
thời tirởng-hảo cũng vô-lượng vậy. Xưa Ngài Chí-Công hiện 
tưởng Quan-Âm cỏ 11 mặt, Ông Tăng-Do là một nhà họa-sĩ 
khéo nhứt đương thời cồn không thề dỡ ngòi bủt vẽ đặng, huổng 
là tưởng-hảo của Phật ư ?

SỞ : Phật V ô“Lirợng.Tpàng lầ : Vi cAng-đức cao  
vọi, dụ đó như cay tràng-phan tột chỗ cao vọi k ia, nên 
g ọ i là  Yữ-Iirạng. Lại nghĩa v ô -ĩư ợ n g  ĩà  rộn g  nh iều ,
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SAO : Chữ tràng là cảy phướn thuộc về cái phan, lại nói : 
thuộc về cây cờ. Sảch San-định-ký nói: Tràng có bảy nghĩa, 
tỏm lại còn năm : 1.- Nghĩa cao vọi : Ví du vị Phật là ngòi rẫt 
tôn trọng. 2.- Nghĩa kiẾn-lập : Vi dự đức Phật dùng lòng bi, tri, 
kiến lập cho chủng-sanh vởi quả Bồ-đề. 3.- Nghĩa Qui-hướng: 
Vi dụ đức Phật là chỗ tổn ngưỡng của tẫt cả chủng-sanh. 4.- 
Nghĩa bê dẹp : Vì hàng phục tẫt cả ma quân. 5,- Nghĩa hết sợ : 
Như trời Đế-thích bảo các vị Thiên-chúng rằng : Cảc ngươi cùng 
thần Tu-la khi giao chiến với nhau, dẫu cỏ e sợ, phải nhở cây 
tràng thãt-bẳo của ta, thời cải điều sợ kia liền diệt; du đửc 
Phật được phảp vô sở  ủy nếu chủng sanh niệm Phật, liền khỏi 
sự sợ-sệt. Vởi trong năm nghĩa nay chĩ lẫy một nghĩa cao vọi. 
tức gồm hết các nghĩa kia vậyắ

Rộng nhiều là : Cải tràng kia, nhiều đến vô-lượngẻ Như 
kinh nói tràng phan, bảo cái khắp đầy chỐD hư không. Phật lập 
vô-lượng nghĩa mầu, chĩ bày cho chúng-sanh, cũng lại như vậy.

SỞ : Phật Đọi-Qnang I& : Vi hàoẳquang Báng chói 
rộng khẳp.

SAO : Hào-quang là chỗ diệu-dụng của đức Phật biến hóa 
dạy người, cảc người trời thân cũng có hào-quang, khổng cần 
ảnh sảng của mặt nhựt, mặt nguyệt; Nhị-thừa là bực quả nhỏ, 
và nhơn địa của Bồ-tát cững đều có hào-quang sáng, nhưng sảnh 
vởi hào-quang của Phật thời nhỏ hơn, vì hồo-quang của Phật, 
ảnh sảng che-phũ tăt cả, nén nỏi là đại-quang vậy.

S Ở : Phật Đại-Minh l à :  Vỉ nói đức Phật dửng 
Đại trí phá hẽt những phỉền-n&o mê hoặc.

SAU : Phá hết những phiền-nẵo mê hoặc là : Phật dùng 
nhứt thế tri phá hết kiến hoặc tư boặc. Dùng đạo-chủng-trỉ phá 
hểt trần sa hoặc; dùng nhứt-thế-chủng-trí phả hết vô-minh 
hoặc, cũng như mặt trời sảng giữa hư-khòng, khổng chỗ nào 
phậng chiếu, rứa là đạí-minh vậỵ,
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Tuy Phật trước tựa hồ như giảc-tha; cỏn đửc Phật đầy 
in tuồng chĩ tự giác, nhưng vởi mỗi Ngài chĩ nói một đức, chứ 
nói nghĩa thật lẫn đủ, như trong lời Tồng-thuyết văn trước đã 
biện rành.

SỚ : Phật Bảo-Tirớng là í Vi tvớn g  lốt lạ lửng 
nhu* ngọc bán quỉ trọng.

SAO : Tưởng tốt như ngọc báu là : Vi Phật có vô-lưọmg 
tưởng tốt. Nay chĩ nỏi một hai tưởng mà thòi. Với tưởng con 
mẳt như trong kinh nỏi: Phật cỏ tảm vạn bổn nghin con mắt 
báu thanh tịnh. Vởi tướng bạch hào : Như trong kinh nói: Lông 
tưỏrng bạch hào như õng Lưu-ly. Vởi tưởng trước ngực: Như 
trong kinh nói : sắc vàng tử -  kim. Tướng nhục - kế : Như 
trong kinh nói: Ngọc Chân-thủc-Ca ; đó là chỗ gọi rằng : Bảo 
tường vậy.

SỚ : Phật Tịnh-Quang là : Vỉ đức Phật thanh- 
tịnh phát ra  hào>qnang sáng, lại vi hào-quang kia  
thauh-tịiih nên gọi là Tịnh-Quang.

SAO : Thanh-tịnh phát ra hào-quang là : Nếu tri cỏ nhiềm, 
thời khổng thề phát ra hào-quang nhiệm mầu.

Nay nỏi đức của Phật thanh-tịnh, nôn mới phóng ra hào- 
quang sảng lởn. Ví như cái thề gương thanh-tịnh nỏ hay soi cảc 
hình tượng.

Hào-quang thanh-tịnh kia. Vì như lửa đốt ngoài đồng 
nội. cũng có hào-quang sáng, nhưng sảnh vời mặt trời, mặt 
trăng chẳng £01 là tịnh vậyẾ

"SỞ: Xứng-Iý, thời tự-tảnh thanh-tịnh bất>khả- 
tận, là nghĩa Tây-phưưng có hằng sa Phật.

SAO: Nghĩa Tày-phương đẵ thẫy giẳi văn trưỏrc. Bời do 
tự-thê của chơn-như, nỏ lặng như hư-không,.tuyệt điềm thuần 
thanh đâu tầng cỏ bờ mé ! Nhưng mảy niệm tràn thoạt khỏri; 
Phật diệt-độ đã nhiều đởi; tâm trần vừa dứt, cò Phật liền hiện 
(Phật tốnh bàỵ ra).
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HIỆN TƯỞNG BIỀU CHƠN
Các vị Phật Tị nào ĩr trưd-c ấy, đồng hiện ra tư^ng 

lưỡi rộng dài, phủ khắp cõi Tam-thiên Bại-thiên thế-gi<H.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN
Nổi lỉri thành thật: Gác ống và chứng*sanh, phai tin kỉnh ỉ 

Xirng-tán-bất-khả-tư-nghì-công-đức-nhứt-thế-chư -Phệt - 8ỗf-hộ- 
niệm nầy.

BẤC-PHƯƠNG (phân ra làm ba phăn)
1— Liệt Danh Hiền Qning
2.- Hiện Tiráng Biều Ch om
3,- Phát Ngôn Khnyín Tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẦNG

Nầy Xá-Lợi-Phất! Thế-gió-i Bắc-phương có các đức: 
Diệm-Kiên Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trỏ- Phật, Nhựt-Sanh 
Phật, Võng-Minh Phật, như vậy bết thảy bằng-hà sa 8Ố cốc 
vỉ Phật.

SỞ :P h ậ t Diệra-Kiên đa thấy gi&i văn trư ớ c .

SAO : Văn trước có chữ Đại, nhưng nghĩa không hơo
kẻm.

SỚ : Phật TỐi.Thẳng-Âm là : Vi tỉểng đức Phật 
rấ t  lởn  tấ l-cả  các tiếng-tăm , không tiểng nào bỉ kịp.

SAO : Phật cỏ tảm thứ tiếng : 1.- Tiếng cực-hảo. 2.- 
Tiểng nhu-nhuyến ; nhẫn đến tiếng thứ 8Ế- Tiếng khổng đửt. 
Nay cứ theo tiếng cực-hảo đề giải cải nghĩa tối-thắng, cũng có 
thế gồm đủ 8 thứ tiếng, cho nên kêu là T6i-Thắng-Âm. Thế là 
tẫt-cả tiếng cõi nhơn thiên, tiếng Thanh-Văn, tiếng Bồ-Tốt, 
khổng ỉiếng nào có thê bl kịp vậy.

SỞ : Phật N an-Trử là : Vỉ Đức cfia Phật bền chẳc 
không thề phá hoại.
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SAO : Chữ Trồr là tên con sông. Và một nghĩa nữa là hoại, 
vi Phật chứng phảp-thân, đã đặng thề kim-cang bẫt-hoại, không 
còn cảc cái dư hoặc : là trần-sa hoặc ; vô-minh hoặcẾ Nên dù 
phiền-não nhầy tràn, cững không thề phá hoại ; cho nên gọi 
Nan-Trở. Người xưa nói : Nước Ngô thành ao kia ư ? Cũng như 
nói khống thề thành ao vậy. Lại nghĩa chữ Trờ thổng dụng với 
chữ Trả là ngăn dứt.

SỞ : Phật Nkựt-Sanh là : Hào-qnàng khi hiện ra , 
cũng nhu mặt trờ i  m ới vừa m ọc, ĩà nói gồm hai 
yiệc Iợ iề

SAO : Hai việc lợi là : l ẳ-  Tự-lợi : Nghĩa là tảnh bản 
giác Phật của chúng-sanh, vùi lẵp trong tảnh vô-minh, cũng như 
giữa đêm khuya, ánh sảng mặt trời không hiện; chừng phả 
vọng-hoặc bày tri chơn, thời tảnh Thĩ-giác Phật mởi tỏ chiếu, 
vi như mặt tròi mọc phương Đông vậy.

2.- Lợi tha : Kinh Hoa-Nghiêm quyền 23 nói: Ví như Ồng 
Nhựt-Thiên-Từ (cũng là mặt trời mà nói bẳng tên khảc) chẳng 
vì cở thẳng Mù không thẫy mà ần không hiện (mọc) ; chẳng vì 
cở thành Càn-thảc-Bà ảng, tuy thần A-Tu-La che cây Diêm-Phù 
đẽ khuẫt, cùng là gộp cao, hang thẳm, bụi mù, khỏi mày v.v... 
Các vật phủ che ần mà không hiện ; chẳng vi cử thời tiết đối 
dời ần mà không hiện.

Dụ như Phật mời thành ngôi chánh-giảc thuvết-phảp 
lợi đời, hào-quang trí-tuệ khẵp soi, cũng như mặt trời mọc 
phương Đông vậyắ

SỞ : Phật Võng-Mình lả : Vỉ tr í  nhu1 lư ới báu 
khâp soỉ tât-cả  chứng.sanh.

SAO : Chữ Võng : tức là cải lười nghìn hột chàu cùa trời 
Phạm-Thiên, ảnh tia của ngàn hột châu đều chiếu nhau, sảng 
lạng rông suốt ; như tri của Phật phủ khắp cả chúng-sanh, 
không chỗ nào mà chẳng chiếu. Lại mỗi phảp môn lẫn nhau 
dung suốt, vi giảc-ngộ cho kẻ quần mêệ

SỞ : Xứng-Iý, th ời tự .tán h  hàm-nhíẽp bất-khả- 
tậ n , Fà nghĩa  : B ắc phưtTDg có  hằng 8ỈI các v ị P h ật.
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SAO : Bẳc phương (nhâm quí thủy) thuộc về mùa đông; 
Đông là chủ về việc thâu chửa, Đông là mùa rốt sau của vạn- 
vật trưởng-thành mà cũng là đàu tiên của vạn-vật sanh thành 
vậy. Thế nay trăm nghìn phảp-môn, cũng đồng về trong vuông 
tẵc (tự-tảnh) khổng ngằn đừc dụng, đều ở  trong nguồn tâm.

Tìm đỏ thời không tưởng không hình, buông đó cũng 
vồ cùng vô tận. Xưa nay sẵn đủ, chẳng cần tim đâu. Thế cho 
nẾn trong Tàm của chủng-sanh, tức là Như-Lai tạng tánh.

HIỆN TƯỞNG BIÊU CHƠN

C&c vị Phật, Ngài nào tự ĩr nưó*c nấy, hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài, khắp trùm cả cõi Tam-thỉên Đại-thiên thế-giói.

PHÁT NGỒN KHUYỂN TÍN

Nổi lỉri thành thật: Cấc ông và chứng-sanh, phải tín kỉnh : 
Xưng Ệ tán - bất-khi-tư-nghì-công-đức-nhứt-thế chư Phật s& hộ 
niệm nẫỵỆ

HẠ-PHƯƠNG (phấn ra làm ba pKăn)
l ề — Liệt Danh Hiền Quảng
2. — Hiện Tvó-ng Biều Chtrn
3. — Phát Ngôn KhuySn Tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG
Này Xá-Lợi-Phất! Thế*gió’i Hạ-phương có các đức : Sto- 

Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp- 
Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như vậy hểt thảy hằng hà sa số cáe 
vị Phật

SỞ  : Sư-Tử Phật là : Dụ như con Sir-tử đẹp các 
thú vậy.

SAO .ệ Sư-tử có hai nghĩa: 1.- Sư-tử là chúa troỉig cảc 
loài thú dạo đi không sợ; dụ như đửc Phật là bực Độc-tôn 
trong 6 cỗi phàm 4 cõi Thảnh, ra vào trong ba cổi tự-tại kbỏng



ngăn ngại. 2.- Sư-tử rống lẻn một tiếng, thời trăm thủ đều 
ghê sợ; dụ như Phật thuyết pháp, thời chúng Thiên-ma, bọn 
ngoại-đạo thẳy đèu tin phục.

Lại Phật không có năm mỏn sợ và đủ bổn món vô-ủy, 
đèu là nghĩa Sư-tử.

SỚ : Danh-Văn Phật giải nghĩa đồng nhu tru ớ c .
SAO : Văn trước Danb-Văn-Quang. Văn đày thiếu chữ 

QuangỀ Bỏi do Danh-văn là Đửc. Quang là dụ. Tuy Phật đây 
khổng du như kia. Nhưng mà khổng khảc với đức của Phật kia.

SỚ :Danh-Vftn Phật là : Cải danh của Phật như 
mặt nhựt sáng, không chỗ nào mà chẳng khẳp, cũng cỏ  
thề xvn g  !uAn ; do TỈ cái danh tỏ-rạng, th ời ánh-sáng 
chói xa .

SAO: Nghĩa chữ Quang đSng như văn trưởc. Danh tỏ 
rạng là : Như Phật À-Di-Đà cải danh khen đồn khắp 10 phương 
3 đời, khổng đời nào chẳng chiêm-bải và tường-niệm.

Ảnh sống chỏi xa là : Như Phật A-Di-Đà hào-quang khắp 
soi 10 phương 3 đòd, không chõ nào ngăn che được.

SỚ : Đạt-Ma dịch là Pháp , cũng gồm hai lạ i.
SAO : Chữ Phổp là nghĩa phẻp-tắc, giữ-gìn : Dùng phép 

tắc gỉữ-gỉn đức của mỉnh; dùng phép tắc giữ-gln thân chúng- 
sanh. Đều chứng đặng pháp thân.

S Ở : Pháp-Tràng là í Vi chữ  pháp là pbẻp-t&c, dụ 
nhv cái tràng (cây cở  nên ca o ).

SAO : Phép-tắc như Tràng là : Phật pháp cao vọi, người 
trời kính đỏ, là tôn trọng là ngoại. Tròng đỏ, thời rõ như văn 
trưởc nghĩa vố-lượng tràng.

SÓ*: T rỉ pháp là : c ỏ  hai nghĩa I ề.  Giữ nghĩa 
trung-đạo gọi là ir i . 2 . - Giữ gìn pháp-niệm cũng gọi 
là t r i ễ

SAO: Giữ tmng-đạo là : Không sa về bên có, chẳng mẳc 
về bên khổng, vì khéo giữ phảp mầu của trung-đạo.



-  403 -

Giữ gìn là : Vi giữ phép mẫu đây, khắp truyền ba đời 
không cho dửt mẫt.

s ó * : Xứng-lý, thời tự -tán h , ĩượng đó càng sần 
không th i  tộ t, ẩy là nghĩa Hạ-phương có hẳng hà Ba cáo 
ví Phật.

SAO : Với việc lẫy binh bảt đức Văn-Thù thòng cảnh tay 
bên hữu đưa xa xuổng khỏi cõi Hạ-phương 72 hẵng hà sa thế- 
giời. Nay kinh này lại nói : Khỏi cõi Hạ-phương bẫt-khả thuyết 
hằng hà sa thế-giới, mà tỉm trong tự-tảnh. Vỉ như cầm sào thọc 
biền, muốn tột đảy kia, rốt cuộc không thè được.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Các vị Phật, Ngài nào ĩr nước nấy, hiện ra tưýng lưỡi 
rộng dài, khắp tràm cả cõỉ Tam-thiên Đại-thiên thếếgióả.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi IM thành thật: Các ông và chúng-aanh phẳỉ tin «kinh 
xưng-tán-bất-khả-tir-nghì công-đức nhứt thế chư Phật 8&*hộ 
niệm » này.

THƯỢNG-PHƯƠNG (phân ra lám ba phần)
1. — Liệt Danh HiSn Quảng.
2. — Hiện Tiró-ng Biềa Choai.
3. — Phát Ngôn Khnyến tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG

Này Xá-Lợi-Phất! Thế giới Thưẹrng-phưcrng có đức Phạm- 
Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thưgrng phật, Hưcrng-Quang 
Phật, Đạỉ-Diệm-Kỉên Phật, Tạp-Síc-Bẫo Hoa-Nghiêm-Thân Phật, 
Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Bứe Phật; Kiến-Nhứt-Thế-Nghĩa 
Phật, Như-Tụ-Di-Sợn Phât, như yậỵ hết thẫỵ hằng hà sa 80 chư 
Phạt.
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SỞ  : Phạm-Ẳm Phật là : V ỉ tiếng của Phật thanh* 
tịnh  không tạp nhiễm  ?

SAO .ẵ Không tạp-nhiễm là : Như Phật Ngài thuyết-phảp 
cho cảc thừa kia (tam thừa) đều còn là tạp-nhiễm. VI phảp chưa 
được cửu-cảnh thanh-tịnh. Nay Phật chĩ dùng một phảp nhứt 
thừa dạy bảo các chúng-sanh, gọi bẳng thuần nhứt bẫt-tạp, 
hoàn-toàn cải thề thật-tưởng thanh bạch phạm hạnh ; cho nên 
nói là Phạm-Âm Phật (Phạm-âm : tiếng trong sạch).

SỚ : Tú-Vương Phật lả : Một nghĩa rằng : Mặt 
tr&ng là Tả-vương (sao ch ử a), một nghĩa nữa chính là 
ngôi sao lớn nhứt giữa các ngôi saoẻ Ví như Ngoi sao 
Bẳc-thần ; hai nghĩa đều đặng.

SAO : Mặt trăng là ngôi sao chủa, chỗ gọi rẳng : Muôn 
ngôi sao chung sảng, chẳng b&ng một ảnh chiếu của raặỉ trăng. 
Mà trăng thời phi đồng loại với sao. Dự rẳng Phật là bực đại- 
giảc ; mà giác thởi chẳng phải đông loại vởi mê. Vỉ hơn lẫt-cả 
các loài, bởi mọi loài còn mê, cho đến cảc Thánh, Bồ-Tát cũng 
chưa cửu-cảnh giảc !

Chính là ngôi sao chúa giữa cảc ngôi sao là : Sách Luận- 
ngữ nỏi : Vi như ngôi sao Bắc-Thàn ờ  tại chỗ nào, thời các 
ngôi sao kia đển chầu theo đỏế R&ng dù Bắc-Thần cũng loài sao, 
nhưng siêu hơn đồng loại, đề du rằng : Phật tức cũng chủng- 
sanh, mà sảng-suổt cao thàm hơn chủng-sanh, lại làm chỗ dề 
cho chúng-sanh qui-y, vì lễ được giác-ngộ giải-thoát.

Hai nghĩa đền đặng là : 1.- Do ngôi sao với mặt trăng đối 
nhau vi ảnh sáng hơn, nên xưng là vương (chúa). 2.- Chính trong 
cảc ngòi sao, riêng một ngòi sao này (Bắc-Thàn) là hơn hết, nên 
xưng là vương (sao chủa).

Nay n ỏ i: Phật ở  trong dị-loại, thì tự-tại hơn cũng như 
làm chủa trong dị-loại ; vi đã gỉảc-ngộ, hơn một loài; Phật ở  
trong đồng loại và các Thảnh đẵ Giảc-ngộ, cũng làm phảp-vương 
như chúa trong đồng loại ; vi vô-thượng cứu-cánh-giác ; cho 
nên hai nghĩa đều dùng đặng là như thể.



SỞ : H ương-Thượng Phật : Vỉ Phật là bực Thánh 
au giữa các hàng Thánh như thứ hvơng thơm  nhứt 
giữa các loại h v an g  th ơ m ; Vì trên hểt cả khỏng bực 
nào aánh k ịp .

SAO : Hương bực nhứt trong cảc loại hương là : Như 
Hương chiên-đàn, hương nầy nặng chừng sáu thù (14) giá đáng 
bẳng ba nglvn đại-thiên thế-giới.

Lại nói : Hương nảy một phen đốt lên, ngoài 40 dặm 
khỏng người nào chẳng nghe mùi thơm của nố ; ẫy là hương rãt 
trên hết vậy.

Đức Phật chứng đặng hương ngũ phần Phảp-thân. Hương 
nầy khắp xông tới vò-lượng thế-giởi, tẫt cả hương của trời 
người, thần A-Tu-La, kẻ ngoại đạo, bực nhị thừa không thề bì 
kịp, nên nói là Hương-Thượng Phậl.

SỞ : Hưưng.Quang Phật lả : Hư ưng kia phát ánh 
sáng, nhu đoạn yà trí hai đirc v ậy .

SAO : Đoạn-Đức là : Mùi hương thơm có thề trừ được 
mùi hôi hảm, có nghĩa diệt uế ; cảc mùi hôi sạch hết, gọi đỏ là 
hương. Trí-Đửc Ịà : Ảnh-sảng hay phả được các tối, có nghĩa 
trí-huệ ; tô sáng rộng soi* gọi đỏ là quang.

Lại mùi hương thường chĩ thơm nội lỗ mữi thòi : trong 
hương phát ra ánh sảng, thơm tới con mắt nữaế Dụ như hàng 
Thanh-Văn chì hay, diệt được điều ác ; cỏ thề mà không dụng. 
Phật diệt được tẫt cả ác, nên hay đủ tẵt cả việc lành. Đoạn và 
Trí đều cụ-tủc ; như hương đã thơm mà lại phát ra ảnh sảng 
nữa vậy.

S Ở : Đại-Diệm-Kiên Phật là giải nghĩa đồng như 
văn trư ớ c .

SAO : Tên Diệm-Kiên Phật thường cỏ nêu ra ; chính do 
vì đửc Phật nằy, đồng danh trùng hiệu tôi vô lượng vô biên.

SỞ  : Tạp Sẳc-Bảo-H oa-N ghiêm -Thâu Phật là  : Vỉ 
nhtrn tu đủ nhiều hạnh tốt như hoa đẹp, đề kểt quả 
làm trang nghiêm Pháp thân thanh tỉnh.
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SAO ể: Muôn hạnh trang nghiêm là : Bực nhị-thừa tuy 
chửng đặng pháp-thân, nhưng nếu không tu muôn hạnh, gọi là 
phảp thân suông (15); còn Phật xưng là bực nhứt-thế chủng trí, 
là đã cằn tu pbảp Tứ-đẳng, pháp Lục-độ món mỏn hạnh môn, 
không môn nào chẳng nhóm đủ ; chứa công dồn đức, đê giúp 
rõ pháp thân như muôn mỏD quỉ báu đế trang nghiêm sẵc thân. 
Do vì phảp thân sẵn đủ bẳng sa tảnh lành đức tổt.

SỚ : Ta-La-Thọ-V vưng Phật ỉà : Ta-La dỉch là 
Kiên-CỔ, cũng dỉch Tối-thẳng. Vi đức củ a Phât không 
dò*i đồi, là bực Đôc tốn giữ* ba cõi dụ nhir cây thọ* 
vương (1 6 ) vậy.

SAO : Kiên-cố là : Cây này gặp năm lạnh khồng lia tàn, 
bủa rìu không hại nồi, có nghĩa kìên-cố. Như Phật chửng Phảp- 
thân ; Vì tâm mê hoặc khòng thê lay giỏ, hoàn cảnh không 
thề động.

Tối-Thắng là .ề cây này cao lởn ; tẫt cả rừng cây không thề 
sảnh kịp. Như Phật vượt khỏi ngoài 3 cõ i; là bực độc-tôn giữa 
cảc Thảnh; đủ hai đửc này (tổi-thắng và kiên-cố) gọi là cây 
thọ-vương vậy.

S Ớ  : Bảo-H oa-Đ ức Phật là :  Vì Đức của Phật như 
Hoa báú.

SAO : Văn trưởc nói Nghiêm-Thân Phật : Vì chữ Nghiêm 
cỏ nghĩa của Nhơn hoa. Văn đây nỏi Bảo-Hoa Phật: ý lấy hoa 
đẹp dự đức tốt. Nghĩa là : Phật đủ muôn đửc, quí trọng xinh 
tốt, cũng như hoa đẹp rất qui báu vậy.

Một thuyết khác n ó i: Phật cỏ bốn đức : Thường. Lạc, Ngã. 
Tịnh. Đức Chơn-Thường như : Hoa bằng chẫt báu, vì không 
tàn rụng.

Đức Chơn-Lạc như : Hoa rẵt qui báu, vì đẹp ỷ người.
Đức Chơn-Ngã như: Hoa bảu vi khống đối đãi vởi hoa ngoài.
Đức Chơn-Tịnh như : Hoa báu vì thề nó ngời sạch, giàu 

cỏ muôn đức, (ỊUÍ trọng xinh tốt, khả so độ đề biết vậy.



S Ớ : Kiẽn-Nhứt-Thẽ-Nghĩa Phật là s Vỉ đối lât cả 
nghĩa của các pháp, không nghĩa nào mà Phật chẳng  
b iẽt.

SAO: Tẫt-cả là : Pháp thế-gian và phảp xuăt-thế-gian, các 
pháp vô lượng thời nghĩa cũng vô lượng, cỏ người biết nghĩa 
gần, mà không biết nghĩa xa ; cỏ người biết nghĩa lệch, mà 
không biết nghĩa tròn ; có người biết nghĩa chung, mà không 
biết nghĩa riêng ; cỏ người biết nghĩa thiệt, mà không biết nghĩa 
quyền. Còn Phật thì khổng có nghĩa nào mà Ngài chẳng thẫv, 
chẳng biết.

Như Ông Thải-tử Tẩt-Đạt-Đa tên là Nhứt-Thế-Nghĩa- 
Thành (17) tức là ý đây vậy.

S Ớ : Nhir-Tu-Di-Sơn Phật ĩà : Vi núi Tu-Di là 
chúa cảc núi. Đ ức của P h ật v ư ợ t hẳn lên trên  các thánh  
tam -thừa, nhu núi Tu-Di kia.

SAO: Văn trưỏrc n ỏ i: Phật Tu-Di-Tưỏmg, quyết chĩ về 
tướng hảo văn đây không chĩ tướng, là vì chuyên theo đức mà 
nói; hiệp lại cả muốn đức đề tồ thành, như núi Tu-Di, kẽt tinh 
bẳng cảc thứ báu hiệp thành nên gọi là «Diệu». Phật ở trong 
thiên hạ mà tự-tại độc lập, như núi Tu-Di cao lên trên hết, gọi 
là «Cao». Nủi Tu-Di là chúa trong các núi, cũng như đức Như- 
Lai là pháp-vương trong ba cõi, nghĩa ẫy cũng đồng như một.

S Ớ : Xiỉ-ng-lý, th ời tự .tánh ngước đó càng cao , 
chẳng khá tộ t, là nghĩa Thưạng-phưưng có hằng sa các 
vị Phật.

SAO: Đổi vởi cải đạo cùa Khống-Phu-Tử, thầy Nhan-Uyên 
tản thán rằng : Ngưỏrc đó càng cao. Nay muổn dùng đề dụ: Cải 
tâm linh vượt khỏi, thê bặt vướng-vin, ngước đỏ càng gần, cao 
đó càng lắm.

Ngày xưa ông Tịnh-Danh qưa khỏi thế-giới Thượng- 
phương cách với Ta-Bà 42 liẳng hà sa thế-giới, đề lẫy cơm tham 
(đem vè làm Phật-sự). Nay kinh này nói: lại còn qua khỏi thế- 
giới Thượnệ-phưong bẫt-khả-thuyết hằng hà sa thế-giới mà tìm



nai tự-tảnh. Vỉ như nối tre thọc trời, muốn tột trên đảnh kia 
rốt cuộc chẳng thê được.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN
Các vị Pbật, Ngài nằo & nước nấy hiện Ta tướng Iv&ỉ rộng 

dài khắp trùm cả cõi Tam-thiên Đại-thiên thế-gi<54.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nói lỉri thành thật: Các ông và chúng-sanh phải tin « kinh 
Xưng - tán - bất. khẫ - tư • nghi - công - đức - nhứt • thế chư Phệt
*ỉr hộ nỉệm> Dầy.

SỚ : Nhẫn trên  6 phương Phật mà dĩ tán-thán  
và hộ n iệm  đ ó , cũng là dọ vỉ sức bản-gnguy ện P h ât A-
D i-B à ,

SAO: Bản-nguyện là : Kinh Đại-Bốn, Ngài Phảp-Tạng 
nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, danh đồn khắp cả mười phương 
vô ương số thế-giới, các Phật mỗi ngày đều ở trong Đại-chủng. 
khen công-đức Ta, với cùng cõi nưởcv.v...

Nên nay Ngài thành Phật được y như lời sở nguyện kia.

S Ớ : Có người chấp k in h  Lăng-Nghiêm n ó i : Pháp 
Nhĩ>Căn của Đức Quán-Âm hựp với gỉáo thề phưưng 
này. Còn pháp niệm Phật của Đức Thể.Chỉ chẳng dự 
vào bực viên-thữ ng, vi sao ngày nay khắp xa  gần đều 
dạy pháp niệm Phật ?

Do đẩy mà nghi, chỉnh b ở i không hièu 6 phưưng 
Phật đồng khen pháp-môn niệm P h ệt.

SAO : Người nghi cho rằng: Phảp«-môn niệm Phật, đã 
chẳng hợp vởi cơ người phương nằv, lại chẳng dự vào hội chọn 
lựa viên thông, đã ờ  cõi này hà tẫt niệm Phật làm chi ? Nay 
xem 6 phương các Đức Phật đều khen kinh này, thời biết phảp 
Nhĩ-Căn ẫy, riêng hợp vởi căn cơ phương nầy; còn pháp niệm 
Phật thời hợp cả các căn cơ trong 10 phương thế-giởi vậy. Kinh 
Đại-Bốn nói: Mười phương chúng-sanh, hễ xưng danh hiệu Ta, 
Ặị sanh về nước Ta phải vậy.
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Phảp Nhĩ-Căn là : Riêng hợp vởi trình độ nhơn-loại 
mà thôi, còn pháp niệm Phật thời đều hơp cơ cả 6 đường 
chủng-sanhế

Kinh Đại-Bồn nỏi : Địa-ngục, quĩ, sủc-sinh, cũng sanh về 
trong cõi của Ta, thật thế. Thế thời pháp Nhĩ - Căn chẳng gồm 
pháp niệm Phật, mả pháp niệm Phật hay gồm pháp Nhĩ-Căn. 
Cho nên phảp Nhĩ-Căn đày chĩ phương này một Đức Thỉch-Ca 
Như-Lai khen mà thôi ; còn pháp niệm Phật kia cẵ 10 phương 
hằng sa các Đức Như-Lai đều khen ngợi; nay theo lởi khen 
phần nhiều cở vậy.

Và nay khắp cả trong thiên-hạ kẻ tăng người tực, kẻ nam 
người nữ, tự-nhiên niệm Phật, như văn trước đã nói. — Thế 
thời pháp niệm Phật hợp-cơ rẫt nhiều, lại còn nghi chi nữa ?

Thử lập lời dụ : Như trong nước ta đây cỏ trăm nghìn 
ấp mà kẻ sĩ-tử ỉr trong đó, phàn nhau đề tập học ngũ-kinh. 
Hoặc có một ẫp kẻ sĩ phần nhiều tập học kinh-thi, hoặc cỏ một 
ẫp kẻ sĩ phần nhiều tập học kinh-lễ, mà chỗ nối tập học phần 
nhiều đỏế VI cứ trong bồn ẵp mà thôi ; nhưng mà hiệp hội cảc 
kinh (ngũ-kình) so chung cả nưởc, thời sự tập học nhiều hơn 
hết là khòng chi hơn kinh Dịch.

Nay Pháp Nhĩ-Căn đây, vi như kinh Thi, kinh Lễ, còn 
pháp niệm Phật đày, ví như Chàu-Dịch vậy.

SỞ : H ỏi —  Đã sáu p h v v n g  các Đức P h ật đồng  
khâm khen cõi Tây-phương.

Vi lẽ gỉ Đức Lục - Tồ chẳng tùy theo các đií*c 
Phật ỈỀ  khâm khen i trá i lại tuồng nhu chê rằng  
k h ô n g  có  ; cá c  c ở  ấ y  tạ i  đâu ?

Đáp : —  Đây cỏ 4  ý : 1 .-  Vì chỗ lập môn chẳng 
đồng. 2'Ệ Ví tuồng như chê, nhưng th iệt ra  là khen.
3 .- Chẳng vì kẻ sư-cư. 4 .- V ì ngircri biên chép có sai lăm.

SAO : Trong Lục-Tồ Đàn kinh nỏi : Người Phương-Đông 
tạo tội niệm Phật, cầu sanh Phương-Tày ; Người Phương-Tây 
tạo tội niệm Phật càu sanh về nước nào ? Lại n ó i: Người ngu



nguyện Đông nguyện Tây. Người dời sau chẫp theo đây rồi sanh 
nghi-ngờ ! Lục-Tồ n ỏ i: Không cỏ cõi Tây-Phương, cho nên làm 
lời biện đây :

1.- Câu ban đầu vl chõ lập môn chẳng đồng, lại cỏ hai 
nghĩa : Một là : vả cứ sự, lỹ hai môn. Lời đức Lục-TS nỏi : Là 
môn dùng lý đoạt sự nghĩa là chĩ dùng lý tảnh ; cồn về môn 
dùng sự đoạt lý, thì thời trong cảc pháp môn Phật sự không bỏ 
một pháp nào, vì chĩ dùng sự là hơn lỷ, thì đâu đặng bác bỏ đi 
mà cho rằng khổng có côi Tịnh-Độ.

Hai là Đời Tẵn, đời Tống sẵp về sau, người tu Phật đều 
đua nhau lãy việc Thiền-định quản tưởng làm cao thượng hơn, 
là cho ý Trực chĩ đơn truyền, gần đến mờ lẵp. Bây giờ tồ 
Đạt-Ma mỏi xướng ra cái lý đoạt sự ẩy, các tồ kế tiếp chẫn- 
hưng thêm, chỉ muốn đạo lý ẫy (trực chĩ thiền) phỏng đại 
quang-minh ra, mà đạo-lỷ ấy không phàn-biệt cỏ Phật cỏ chủng- 
sành gi cả, nghĩa là chỉ một lỷ-tốnh mà thôi. Nay phảp môn 
Tày-phương đây, chinh là vì mở bày cho chúng-sanh thú hướng 
về Phật. Với đạo-lý ẫy hễ mỏug tâm thời sai, động niệm thời 
trái. Nay pháp môn Tây-phương đày, chính vì dạy người móng 
tảm niệm Phật. Đạo 1Ỷ ẫy Tảm và cânh đều tịch tịnh. Nay 
pháp môn Tây-phương đây chinh là vi lẫy nưởc Phật làm cảnh, 
phát lâm cầu sanh. Thế tuy lý không hai nẻo nhưng các môn- 
đình thi-thiết chẳng đồng. Vi theo thời, theo cơ phép nó sẽ 
phải vậy.

Giả-sử mới vừa mờ pháp Trực-chì, lại tiếp khen pháp 
Tây Phương, thời ý Trực-chỉ rốt cuộc không do đâu tỏ đặngề 
Cho nên, biết rằng : Đức Lực-Tố bên Thiền-Tông cùng với các 
Tố bên pháp môn Tịnh-độ dù rẳng lập môn có khác chở nếu 
đồi lại thì cũng đồng nhau, gọi bằng dịch địa giai-nhiên (18).

2. Tuồng như chề, thiệt ra khen : Đức Lục-Tố Ngài nói 
cải thuyết Đông, Tây chỉ là đề khuyên người cốt yếu phải thiệt 
tâm làm lành là hơn, đừng nguyện suông vô ích, chớ nào Ngài 
nói không Tây-phương ?



Dụ như: Đửc Khống-Tử sanh ờ  nước Đông-LỖ, người 
rnrởc Tề làm ảc, trong đỏ có kẻ ngưỡng mộ đức Khồng-Tử, nên 
kẻ ẫy cầu tản-cư qua nước Lỗ, còn như người nưởc Lỗ làm ảc 
trong đó cỏ kẽ mộ đức Khồng-Tửthì cằu tản-cư qua nưởc nào?

Sổ là nỏi hễ làm lành là thiệt học vời Đức Không-Tử chớ 
nào tầng nói khổng nước Đông Lỗ ?

Lời Đức Lục-TỐ nói đó, lỷ đó chính như trong kinh nằy 
n ó i: Ắt dùng đa thiện-căn mới đặng sanh về nước kia, thế thời 
đâu đặng nói rẳng Ngài chê !

3.- Chẳng vi kẻ sơ-cơ là : Đức Lụe-TỒ Ngài nói : Giởi, 
Định, Huệ của Ta chỉ tiếp người bực tối thượng thừa, mà nay 
kẻ sơ tâm hạ phàm chỉ tự-hào có chút mẵy thế tri (tri thế-gian) 
đã coi rẻ pháp Tây-phương quẫy bàn lỷ Bảt-Nhã, chẳng những 
vô-ich mà lại hại thẻm.

Cho nèn quyền Pháp Bửu-đàn kinh, dè chớ đưa cho kẻ 
sơ-cơ xem đọc. Nếu trao cho người không phải căn trí Đại-thừa, 
thời họ liền lạc vào loài cuồng ma, thiệt đáng thương tiếc.

4.- Biên chép cỏ sai lầm là : Trong Đàn-kinh lại nói Tày- 
phương cảch đây 10 muôn 8 nghìn dặm, thiệt là nhận lầm lẫy 
cõi Ngũ-Thiên-Trủc đồng cho là nước Cực-Lạc vậy.

Ngũ-Thiên Trúc với nườc Chẫn-Đán (Tàu) đồng là cõi Ta 
Bà uế-độ nào cần phân biệt nguyện Đông nguyện Tây. Mà nưởc 
Cực-Lạc tự cảch xa Ta-Bà đày đến 10 muôn ức cõi Phật.

Số là vởi bồn Đàn-kinh đèu là người hậu học biên chép, 
đáu giữ khỏi sai lầm. Chẳng thế thời Tô Ngài mượn cõi Tây- 
Vức đề dụ cõi Tây-phương kia vậy thỏi. Người xưa nói : Tận 
tín thơ, bẵt như vô thơ, là ý đày vậy. (Mỗi việc gi cũng đều lin 
theo sách cả, thì đừng cỏ sách còn hơn, là cái bệnh cũng như 
đây vậy).

Huống chi với cõi Tây-Phương, nghìn Phật đồng khen. 
Nay lại nghi lời nghìn Phật, mà tin lởi của một vị Tồ ! Ôi : 
Với lời Phật còn không đủ tin, huống nữa là lời của Tồ ư ! ? ?
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Vậy ai là người minh tri, hãy vì người đời giâi quyết 
giùm tâm nghi đề cho họ phát khởi tâm chảnh-tinế Nơi nơi chỗ 
chỗ tùy ỉr đến đâu cũng rộng ra khen ngợi khắp truyền tới đỏ; 
tức là thay thế cho cảc Đức Phật ra tưởng lưỡi rộng dài. Tức là 
trả ơn sâu cho Phật. Bằng ai trái cãi lời Phật, cố làm lời ma 
thuyết, thời mắc tội ngay, đầu thề nói cho h ết!!  !

Nay dùng một lời dụ cho rõ : Như ả  đây cỏ người, mỗi 
ngày nỏi ra một vạn lời đề chê bai một vạn vị Phật, như thế 
chứa đủ một nghìn năm ngưởi ẫy tội nghiệp thiệt vô-lượng 
vỏ-bièn, lại cỏ người nói ra một lời ảc bác rẳng không cõi Tịnh- 
Độ, cản trở người niệm Phật, người đây tội nghiệp quá hơn 
người trưởc gẫp trăm gẵp nghin hàng vạn phàn hơn, nhẫn đến 
không còn số tính. Vì sao thế ? Bởi vi-trần chư Phật đều tản- 
thản cõi Tây-Phương, chỉ muốn cho mỗi người đều thành Phật; 
Nay riêng một mình người ẫy sanh tàm ph  ̂báng, tức là phỉ 
báng tăt cả vi-trằn các Đức Như-Lai. Hãm hại cho tẫt cả chúng- 
sanh, thường chìm trong bề khố, chẳng đặng thành Phật; cho 
nén mắc tội mới nặng như thế, rẫt phải cần thận lời nói cho 
lắm !

S Ở : xứ n g -ĩý ,  thời tự .tánh khẳp so i,  là nghĩa 6 
phưong Phật đ&ng khen.

SAƠ: Ảnh linh-thiêng tự sảng, xa tuyệt chinh giữa và 
hai bên, Phật chiếu không riêng, nào phàn đây đó, cho nên đặng 
một khổng ngại với nhiều, chủ bạn lẫn thành không ngại, thời 
□gàn sai tuy cảch mà chẳng khác nhau, lẫn thành thời muôn 
phảp chẳng hẹn mà tự họrp-hội. Thế thời 6 phương chẳng lia 
nơi gang tấc (tâm niệm). Các Đức Phật đều hiện trong đầu mảy 
lông. Thế thời, nay kinh nầy đây sẽ ở chỗ nào ?

THÍCH KINH ƯNG TÁN (ph&n ra làm hai phẳn)
1.- TRƯNG DANH (gạn danh đè)
2.- THÍCH NGHĨA (giải thích nghĩa)

T R Ư N G  D A N H
Nầy Xá-Lợi-Phất! Trong ý ông nghĩ sao? Cở gì tên là 

i kinh : Nhứt-Thế Chư-Phật Sử-hộ Niệm > ?
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S Ớ : Có tên ât cỏ  nghĩaẵ Nay tỏ bảy nghĩa đỏ, 
m ái đáng vưng làm , không chỗ nghi vậy.

SAO : Đề mục 16 chữ, nay chỉ gạn 8 chữ sau là do 4 chữ 
« Bẫt-khả-tư-nghi», Phật Thích-Ca Ngài khen, nghĩa kia đã rõ.

Phật phương khác khen, thêm 8 chữ nằy ; nên gạn nghĩa 
đỏ ; Thế nào là Phật hộ ? Và Phật niệm bẳng cách nào ? Bời 
vì văn trưởc dạy phải tin kinh này. Văn đày rẳng: Vởi nghĩa 
đã rõ rồi vậy sau mởi tin chắc được.

THÍCH NGHĨA (phân ra  làm ba phần)

í V Ă N - T R Ì  (nghe rỗi giữ)
2-- LỢ LÍCH (được lợi ích)
3.- MIẺN-TÍN (gắng sức tin)

VĂN - TR Ì

Này Xá-Lợi-Phất ! Nếu có thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn 
nào, nghe kỉnh này, và nghe danh hiệu cấc Đức Phật rồi, đều 
phải thụ-trì

SỞ : Nghe kỉnh này là : Lặp lại v&n trưórc nói y, 
chảnh, tín , nguyện và trl-danh được vãng-sanh v .v ... 
Người nghe thọ t r i ,  tức văn trư ớ c  nói pháp tam* 
huệ và pháp tam tư-Iơưng có* vậy.

SAO ; Nghe, tức Văn-Huệ; Thọ, tức Tư-Huệ ; Trì tức 
Tu-Huệ ; Văn tức nghĩa T ín ; Thọ tức nghĩa Nguyện ; Trì tức 
nghĩa Hành. Rõ thẫy văn trưởc đã giải.

SỞ  : Nghe danh hiệu chư Phật tức là lặp lại 
trên , nghe danh hiệu chư Phậtỏp 6 phưcrng. Vỉ nghe 
kinh đ s th ọ  t r i  th ỉ nghe danh hiệu P h ật cũng phải 
thọ t r ỉ .

SAO : Hỏi : Kinh này, nghe danh hiệu Phật A-Di-Đà làm 
cải nhơn vãng-sanh cũng đủ rồi, nào lại gồm nghe danb hiệu 
chư Phật làm chi nữa ?
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Đáp : Công-đức của Phật A-Di-Bà, được hẫng sa chư 
Phật đồng khen, thời nghe danh hiệu chư Phật, biết chư Phật 
khen mời tin thọ kinh nầy càng thêm thân-thiết, cho nên đều 
nêu vậy.

Kinh Hoa-Nghiêm quyền thứ 6 bài văn Hồi-hưởng nỏi : 
Lại ở  chỗ Phật, được nghe danh hiện Phật, càng thêm gặp gỡ 
vô sổ chư Phật. Tức là ý nghe kinh nầy, và nghe danh hiệu của 
chư Phật vậy.

S Ớ : Kinh Đ ạiẳBồn nói : Có nhiều ▼! B ồ-tát, 
muốn nghe kỉnh n ỉ ; ,  mà không được nghe.

Lại trong kỉnh nói : Thà ờ  dưới Địa-ngục mả 
đ trạc nghe danh hiệu  P h ật. T h ờ i b iẽ t nghe kinh n ằy , 
và nghe danh hiệu chư Ph ật, rấ t chẳng phải là 8ự dễ.

SAO : VỊ Bồ-tát muốn nghe mà chẳng được nghe, thời 
vởi bực nhị-thừa kẻ phàm phu ta khả biết vậy.

Lởi kệ kinh Đại-Bồn : Nếu đời trước chẳng tu Phước- 
Huệ, thời đối vởi chánh-pháp đây khồng đặng nghe. Đã từng 
vâng thờ các đức Như-Lai, nèn mới cỏ nhorn-duyên đirọc nghe 
nghĩa kinh này.

Ở dưởi Địa-ngục đưạc nghe danh hiệu Phật là : Kinh 
Hoa-Nghiêm lời kệ nói : Thà chịu khồ trong Địa-ngục, mà được 
nghe danh hiệu chư Phật ; chớ chẳng muón sanh trong cõi trời, 
mà chẳng đặng nghe danh hiệu Phật.

Nên biết kinh nầy, vởi danh hiệu Phật, chẳng dễ gì 
nghe vậv.

Nay được nghe đó, khả chẳng tin thọ hay sao ?

SỚ*: xứng-lý, thời tự 'tánh lự giữ lấy kiều- 
mẫa là nghĩa nghe kinh này. Tự-tánh tự-giác Bồn* 
Phật, Thi-Phật là nghĩa nghe danh hiệu chư Phật.

SAO : Tự-tảnh tợ giữ gin lẫy qui-tăc của nó thời Đức 
Tôn-giâ (Tu-BỒ-Đề) khòng thuyết-pháp. Ta (Đế Thích) cũng 
không nghe, thế thiệt là lý Bát-Nhã. Tự-tánh tự-giảc chiếu lẫy



bốn thĩ của nỏ thời không danh không tự, không thề không 
tưởng thế gọi là Như-Lai. Vậy thời vời phảp-mầu khó tin giữa 
thế-gian đây dù không nghe mà được đành-rành tỏ rõ ; vời Hồng 
danh cùa hằng sa chư Phật, bặt thinh mà vẫn ầm-ầm bên tai. 
N ên  nỏi vời những kinh chưa nghe, tin đỏ không nghi. Vưng thờ 
chư Pbật không bỏ qua vậy.

L Ợ I ÍCH

Các Thiện-nam-tử, Thiện.nữ-nhơn này, đều được tất cà 
các đức Phật đãng hộ-niệm, đều đặng bực bít-thốiếchuyền nơi 
quỉ A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam bồ-đề.

SỞ : Vỉ chu Phật hộ niệm , nên đặng bực Bđt-thối* 
chuyền bồ-đềẽ Nghĩa B ất-thối đfi thây giải văn trư ý c.

SAO: Văn trưởc gạn hỏi: Thế nào là hộ niệm? Văn đây 
chĩ ra căn do Sy. Ỹ nghĩa là người nào thự tri kinh nầy, và được 
nghe danh hiệu chư Phật, thời được chu Phật hộ niệm cho, khiến 
không thối tâm.

Lại bản kinh cũa nhà Đường dịch nói: Ắt được 10 phương 
10 số căn già hà sa cảc đức Phật đồng nhau thâu nhận, thời chẳng 
phải chẳng những 6 phương mà cũng chẳng những một sổ bằng 
sa mà thổi.

SỚ : Chữ A, địch : Vô. N ận.đa*Ia, dịch : Thượng. 
T am -m iêu , d ịch  : Chánh đẳng *, Tam  B ồ -đ è , d ịch  : 
Chánh-giác. Tức là bực V ô-thượng chánh-đẳng chánh- 
giác 5 nghĩa là bực đ& giác-ngộ chân chánh, bình-đẳng 
không còn bực nào hơn nữa.

SAO: Vởi quả vị cứu-cánh cực-điềm gọi là vô-thượng, vi 
đối vởi bực hạ nên nói khống còn bực nào cao hơn nữa. Chỉnh 
xẻt được chAn-lý chắc thật, nên gọi là Chánh; vì đối vởi tà. Xem 
xét tục đế bẳng tâm bình-đẳng, nên gọi ỉả Đẳng, cũng gọi là 
Biến Mãn vì không thiên lệch không phân biệt giai cẫpẳ Chữ giảc 
là sáng tỏ trong tám minh. Chánh-giảc Ịà: Gồrạ có bai nghĩa :
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Vô-thượng vả Chảnh-đẳng. Nỏi chữ giảc đây, là bực Chánh giảc 
Vò-thưạng Chánh-đẳng vậy.

Bỏri loài xuẫn-động hàm-linh, đều cỏ tảnh Phật. Thời quà 
Bồ-đề đây, Phật cùng chúng-sanh, xưa nay khồng hai. Nhưng bị 
vô-minh là nghiệp chưởng che phủ mới thành mê-vọng chẫp- 
trườc phàn-biệt ngẵ, nhơn, đó là tà giác, chẳng kêu là Chảnh. 
Tẫt cả lục phàm đều như thế. Hàng Thanh-Văn, Bích-Chi, chì 
phả được kiển-hoặc, tư-hoặc, tuy cỉing đặng đạo quả Bồ-đề, 
nhưng Đạo kia chưa được trung-chổnh, vl chĩ tự-giác, ấy là thiện* 
giảc, không kêu là đẵng. Tãt cạ B'ô-tát đặ hết trẫn-sa-hoặc, 
nhựng chưa hểt vò^minh hoặc,

Tuy đặng bực chánh-đẳng Bồ-đề, nhưng đối với bực Phật 
cồn kém xa, không-gọi là Vô-thượng. Duy một minh Phật vọng 
hết Giảc mãn như mặt trăng đèm rẳm, không cồn cỏ bực Giác nào 
hơn nữa, nên gọi là bực Vò-thượng Chảnh-đẳng-Giác vậy. Nay 
chĩ trì danh hiệu Phật, nhờ Phật hộ niệm, đổi vởi bực Giác như 
thế, tức đặng Bất-thối-chuyẽn. Nghĩa là thẳng đến Đạo-tràng. 
trọn không còn đọa trong 3 cõi, và lưng chừng nơi hóa-thành, 
quyết-định thành Phậtế

Kinh Đại-Bốn Ngài Pháp-Tạng nguyện rẳng: Nghe danh 
hiệu Ta rồi, vối quả A-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề, mà có 
thối chuyền ăy, thời Ta khổng thủ ngôi chảnh-giảc.

Lại nối: Do vì đối vửi pháp đây, không chịu nghe nên có 
một ửc Bồ-tảt, thối chuyến nơi quả A-nậu-đa-la-tam-miệu tam 
Bồ-đề

SỞ : Văn trư ớ c  nói : A -B ệ-B ạc-T rí. Chính là văn 
đây nỏỉ nghía B ât-thối B ồ-đ ềvậy . Nhưng trư ớ c  khi 
vãng-sanh và sau vãng-sauh, ý có ho-i sai khác.

SAO: A-Bệ-Bạc-Tri, mà gọi rằng: Bẫt-thổi đỏ, chinh là 
nói đổi vởi quả Vò-thượng Bồ-đề, khổng thối-chuyền vậy.

Song văn trưởc n ỏ i: Ngưàri sanh nưỏrc kia, đều đặng bực 
bẩt-thối.

Vãn đây nói: Nghe kinh này và nghe danh hiệu Phật, 
thế đều đặng bực bất-thối, thời chẳng đợi, sanh về nước kia.



mà trước khi chưa sanh về, tức đẵ đặng thànb-tựu, thiện-căn 
Bồ-đề, không thề hư hoại, huống lại sanh về kia rồi mà có thối 
chuvên hay sao !...

Lại cỏ hai nghĩa : l ế- Hiện thời khổng thối, như trên đã 
nỏi. 2.- Dầu người kia ít tuồi thọ, nhiều nghiệp chưửng, chẳng 
đặng vãng-sanh, nhưng nhờ sức chẵp trl của minh đây, và sức 
Phật hộ niệm, ẳt qua đời sau với thiện-căn Bồ-đề, cững chẳng 
tan raẩt, rốt rảo đặng sanh về cõi Phật kia.

Người xưa nỏi: Đời nay đà gieo cốc hột giống Bát-Nhã này 
dầu nay chưa tỏ D g ộ ,  nhưng qua đời sau vừa ló đẫu ra, mặc 
dầu ở trong tánh Bát - Nhã sẵn sàng thọ dụng, cbinh lồ nghĩa 
đây vậy.

SỚ : Xứng - lý, thờ i tự . tánh thường giác, là 
nghĩa B ẩt-thổi Bồ-đề.

SAO : Tánh khôn thiêng riêng chiếu, rỡ rỡ thường tri, 
không giảm không tăng, không đắc, khổng thất, Bồ-đề tức ta, 
ta tức Bồ-đề tăn còn không có làin gì cỏ thối ?

MIỄN t í n  (phân ra làm ba phần) 
í ,-  Nhơn văn tín thọ (nhơn nghe tin chịu)
2.- Tùy nguyện đăc sành ( theo nguyên sanh về)
3.- Tbng kết tln nguyện (gồm k ít  nguyện tin)

NHƠN VĂN TÍN THỌ

Thế cho nên, nầy Xá-Lợi-Phất! Các ông đều phai tin chịu 
lừi của Ta, và lìri nổi của chư Phật.

SỞ : Đều phải tin  thọ, ấy là lờ i khuyên lân thú’ 
baẵ Có người phân cho đoạn văn đây thuộc về phăn 
ĩưu-thông. Nhung nay cũng đfe thuộc về phân Chánh- 
Tôn, vì do nưưng-Tãn trên , chính khuyên người tín  
thọ , khiển đặng v&ng>sanh. Hai văn trư ớ c , đều khuyên  
phát nguyện. Văn đây lọi kh u y ên  t ín  thọ .

SAO : Khuyên làn thứ ba là : Văn trên nổi : Nghe lời nỏi 
Ta đây, chỉ phải trì-danh thợi đặng sanh. Nhưng chựa rộ : Thối
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hay là không thối. Văn đây n ổ i: Chẳng đặng vãng-sanh, mà vói 
quả Vô-thượng Bồ-đề ắt hẳng không thối chuyền.

Như thế thời nguyện càng thêm thiết, cho nên nói ba lần 
khuyên chưa thuộc phần lưu-thông là do Tín, Nguyện, vẵng- 
sanh, là cang-yếu trong bộ kinh nẳy. Văn sau trùng-trủng khuyến 
tin, khuyến nguyện, phân thuộc phần Chảnh-Tôn, đối với nghĩa 
là đủng.

Cảc ông là : Chinh chỉ ồng Thân-Tử, nhẫn đến đại-chúng 
hiện tiền, và gồm tẫt cả các chúng-sanh đời vị lai, v.v...

Bời vì với một vị Phật ngài nói đã tin chẵc, huống chi 
chư Phật đồng khen, lại còn nghi chi. Tin, Hạnh, Nguyện, ba 
mỏn, không đặng thiếu một, cho nên văn trước khuyến nguyện, 
văn đây lại khuyến tin.

Lại khuyến là gì ? Văn trước, trong văn 6 phương Phật, 
đã khuyên phải tin kinh nàyẽ

Vãn đày lại nổi rành. Phải tin lời Ta. Bởi vì không nguyện, 
ỉà do trong tâm không tin. Không tin thời khổng do đâu khỏri 
hạnh tu ; cho nên đối với trong kinh nầy Phật Ngài trùng trùng 
khuyến tín.

Như kinh Đại-Bốn nói : Người khồng tin lời Phật nói 
chính người đó trong ảc-đạo móri tiến hóa ra, tội thừa chưa 
hết, ngu si bẫt, tỉn, chưa đặng giải-thoátẻ

Lại ngài Pháp-Tạng nguyện rằng : Hết lòng tin mến, muốn 
được về cõi của Ta, 10 tiếng niệm Phật ắt được sanh về, duy 
trừ tội ngũ-nghịch và phỉ bảng chánh-phảpỄ Bảng chánh-pháp là 
nghĩa : Bẫt tín vậy.

Lại kinh Văn-Thù Bảt-nhẵ, như văn trước đẵ dẫn. Rốt 
sau cũng nói rẳng : Duy trừ người bẫt tin. Lại kinh Hoa-Nghiêm 
nói : Tin là gốc của Đạo, tin là mẹ sanh ra công-đức, mà Phật 
lại nỏi mãi không thối, đâu ỉuổng vậy ư ?

Ngài Thanh-Lương Đại-Sư n ó i: Òng Cao-Tề Đại-Hạnh 
Hòa-thượng tôn sùng pháp niệm Phật, dùng 4 chữ dạy bảo, 
nghĩa là : Hai chữ tin nhớ, không lia trong tâm : Hai chữ kinh 
niệm, không Ha nai miệng, sanh về Tịnh-Độ, cần ỵếụ phải có
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tâm tin. Nghìn người tin tliời nghìn người được sanh vè, muôn 
người tin thời muôn người được sanh về. Tin danh hiệu Phật, 
thời chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ niệm. Tâm thường 
nhờ Phật, miệng thường niệm Phật, Thân thưởng tính Phật, 
mởi gọi là thâm tin, mặc ỷ sớm hay muộn gì quyểt khổng cỏ 
phẻp nào ở  trong cõi Diêm-Phù-Đè này. Vãn đây khuvên người 
đời phát tỉn tâm răt là thiết yếu.

SỚ : Tín là : Nghĩa không nghi, Thọ là nghía 
tin  r&i lãnh nạp không quên. Tín mà khững Thọ cũng 
như không Tín vậy.

SAO : Tin mà khòng thọ lãnh: Ví như có người đem cho 
vật bảu rẫt tin khổng nghi, song mà cứ cự mãi không nhận lẫy, 
dầu tin cũng chẳng ỉch gì! Cho nên nỏi cũng như không tin vậy.

SỚ : Lẹi chữ  T ín , tirc là tâm thanh-tịnh, như 
trong bộ Duy-thức đã nói.

SAO: Trong thành Duy-thức luận nỏi: Đức Tín tảnh cách 
nỏ là tâm tịnh. Nghĩa là đối vửi chỗ thật đửc hay thâm nhẫn 
ưa muốn (bởi cỏ tri-huệ tin hiêu thẫy được lỷ chân-đế, nên gọi 
chỗ thật đức). Thế nào là tâm tịnh ? Vì tâm thù thẳng vậy. Như 
ngọc Thủy-Thanh hay làm cho nưởc đực được trong.

Lại trong cảc món nhiễm, mỗi mỏn đều cỏ hình tướng, 
chỉ cố tâm bẫt tin, tưởng nó vẫn đục. Lại hay khuăy đục đến 
các tàm-vương, tảm sở. Tỷ như vật rất nhơ, vi nó đã làm nhơ 
mình lại nhơ lày người khảc. Nếu tâm tín, chinh là đối được <;ải 
tưỏrng nhơ kia, nên lẫy tâm tịnh làm tướng.

Nay người tu Tịnh-Độ, chủ vè tâm-tịnh, tâm tín là việc 
gãp cũng rõ lẳm rồi.

SỚ : Xứng-ỉý, th ời tự -tánh bản lai vãn là Phật, 
là nghĩa tín  thọ.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Bực Thập-tỉn, toàn dùng 
quả Phật làm tin tàm cùa minh (mỗi bực giữa 10 tin).
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Bài do Phật tức là tâm, cho nên trong tâm chúng-sanh, 
mỗi niệm mỗi niệm thưởng cố tánh Phật thành ngôi chảnh- 
giảc. Nên người mà dẵy lòng tin như vậy, thì đối với ý mầu 
chốn kỳ-vièn, lời nhiệm của nghìn vị Phật, chỉ một thời người 
ẫy đã thụ-trl tãt cả.

TÙY NGUYỆN BẮC SANH

Nầy Xá-Lọri-Phất! Nếu cổ ngưìri trước đã phát nguyện, 
nay đương phát nguyện, hoặc sau sẽ phát nguyện đề muốn 
sanh về nước Phật A-Di-Bà kia, thì các ngưừi đó đều đặng bực 
bất-thổi-chuyền đối với qui A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-đề nơi 
cõi nước kìa, hoặc đã vãng-sanh, hoặc nay vãng-sanh, hoặc về 
sau sẽ vãng-sanh.

SỞ : Vãn trirửc nói : Tín, T họ. Văn đây nói : 
tin rồi phát nguyệu vãng-sanh vậy. Đã nguyện, nay 
nguyện Tà sau nguyện, là phổi với ba th ời : Quá khứ, 
hiện tại và v ị-ĩa i.

Nỏi ba thỏri kỷ đó đẾ rỗ rằng : Hễ có nguyện, 
không một n gvvi nào mà chẳng vãng-sanh.

SAO : Đẵ phát nguyện, đã vãng-sanh là : Thì trườc khi 
Phật nỏi kinh nầy, đã cỏ người cầu nguyện sanh về nước kia đã 
được vẵng-sanh rồi.

Nay nguyện, nay sanh là : Chánh thời kỳ Phật còn tại 
thế vậy.

Sau nguyện, sau sanh là : Nghe kinh nầy vừa rồi, mãi cho 
đến ngày nay, ngày sau và đời sau nữa...

Văn trước nói : Bẫt-thổi Bồ-đề, Văn sau n ó i: Người 
đặng vãng sanh đỏ rõ ràng : Hễ người pliảt nguyện, thời ngay 
đương đởi đây đã thuận theo đưỞDg Chảnb-Gỉác rồi, huống đã 
đặng vãng sanh ư ?

Không một người nào chẳng được sanh là : Rõ nỏi những 
người vãng sanh rẫt nhièu đến vô-lượng.
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H ỏi: Người được sanh đã nhiều vô-lượng, nay sao tình 
cở mói thẫy cỏ mộl ngttởi ?

Đảp: 10 phương thế-giởi, đông như sổ vi-tràn, những 
người vãng sanh kia nào ai biết được số hạn. Nay người chỉ 
thẫy cõi Ta-Bà chở không thẫy nhiễu cõi như số vi-trần trong 
10 phương.

Lại h ỏ i: Người sanh đã nhiều vỏ-lượng ; cõi kia làm sao 
mà chửa cho hết ?

Bảp : Biẽn cả chứa trăm sông mà chẳng tràn, gương sảng 
trùm muôn tượng còn có dư, huống cõi Tịnh-Độ ư ? Tức tâm 
là tịnh-độ, tức độ là tâm vì lẽ, lẫy tâm qui về tâm thì nào lại 
chẳng chứa hết ?

S Ớ : xứ n g -lý , th ời tự-tánh nó chẳng phải quá 
k h ứ , vị lai và hiện tại là nghĩa đa Sánh, Bay sanh và 
sau sanh.

SAO : Muôn năm thâu vào trong một niệm thì xưa nào 
mà chẳng phải nay ? — Một niệm suổt đến muôn năm thì nay 
nào chẳng phải xưa ? Thế thời mỗi niệm n ỗ i niệm dạo đi nước 
Cực-Lạc mỗi giờ mỗi giờ ra mắt Đức Từ-Tôn, đâa chẳng phải 
vãng sanh đáy ? Tàm quá khứ không thê đặng, tâm hiện tại không 
thê đặng, và tâm vị-lai cũng không thề đặng. Đã không tâm ẫy 
còn ai nữa mà vãng mà sanh, nhưng khòng sanh mà sanh, đỏ là 
cái nghĩa đã sanh, nay sanh và sau sanhắ

TỒNG KẾT TÍN NGUYỆN

Thế nên này Xá-lợi-Phất! Các gã thiện-nam-tử, tbiộn*nữ- 
nhơn, nếu cổ ngirỉri tin, cần phai phát nguyện, đề nguyện sanh 
về cõi nước kỉaẽ

SỞ ĩ Văn trư ớ c  nói : Có nguyện thời ẳt có sanh 
th ờ i nhơn quà rõ •ràng, ch ỉ e ngirò-i không tín  củng 
người tin  mà không nguyện sanh : cho nên tồng-kết 
Tâm tín  và nguyện. Nghĩa là nếu ai không tin  tM  th ô i, 
còn nểu có ngưtH tin  th l nên phát nguyộn sanh về nước 
k ia : đây là lăn khuyên thứ tu*.
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SAO: Lần khuyên thứ tư là : Từ lần khuyên ban đầu đến 
lằn khuyền thử hai đều n ỏ i: Phát nguyện cằn sanh, đến trong 
lần khuyên thứ ba lại nổi rổ-ràng nguyện là từ tâm tỉn mà khởi: 
Như trên ba lần nói, chỉ là khuyên nói cằn phải phát - nguyện, 
nhưng chưa nối rõ cổng đức phát nguyện.

Văn đây nỏi : Đời quá-khử, đời vị-lai và đời hiện-tại, hễ 
có người nguyện, kbống một người nào mà chẳng được sanh» 
mởi biết cải nguyện lực rộng lớn như thế, đâu đặng không tin, 
đâu đặng không nguyện ? Nên nỏi bốn làn khuyên và nói lời 
tồngí-kết.

Ngài Trf-Giả nổi : Ngục Hỏa-xa hiện tướng còn đặng 
vãng-sanh. Huống chi giởi, định ròng tu, cồng chẳng luống uồng, 
đây ỉà lòng tin răt tột vậy.

Ngài Vĩnh-Minh n ó i: Kiếp đả còn cỏ thề mồn, chớ nguyện 
ta khổng bao giờ thay đ ồi; đày là lời nguyện rẫt rộng vậy.

S Ở : xứ ng-ĩý, th ờ i tự-tánh. Nhu* và trí thầm hiệp , 
ăỵ là nghĩa tr í  và nguyện đều thành.

SAO : Thuần nhiên chơn-thật mà không luống là nghĩa : 
tự-tốnh chơn như vậy; thế nên gọi lả Tín. Xí nhiên tưng-bừng 
sanh ra mà không cùng tận ỗy là nghĩa: Tự-tảnh trí-huệ vậy ; 
thễ gọi là nguyện.

Như hiệp với Tri ; Tri hiệp với Như, ngoài Trí không 
Như, ngoài Như không Tri, Văn-Thù là bực Tin-Thủ sẵn đủ 
trong nhứt tàm. Phồ-Hiền là bực nguyện-vương, cũng không rởi 
trong nhứt niệm.
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D,- HỒ C H inm  NAN 8ự LINH THIẾT CẢM PHẮT 
(Phân ra làm ba)

í .-  Kỷ TẢN CHƯ-PHẬT: (ThlchXa khen Chu-Phật) 
2 CHƯ-PHẬT TÁN KỶ:  (Chư-Phật khen Thích-òa) 
3.- TỒNG KẾT NAN s ự :  (Chang kít việc khỏ)

KỶ TÁN CHƯ PHẬT

Nầy Xá"Lợi-Phất 'ề Như Ta nay đây, khẳm khen eông*đứ« 
Chư Phật bỉt-khẳ tư-nghìể

SỞ Ị Bồn kinh của đời nhà Đuửng đ ịch  đft nổi t 
Như ta đây rao  bày khẳm khen đức V ô-lượng-thọ Phật. 
Kinh nầy nói : Khẳm khen các đức Phật. Nhu lờ i cồ*  
Nhai nói : Do vl đức Phật Di -Đà v v i chư  Phệt đồng 
một pháp thân.

SAO : Đồng một pháp thân là : Như kinh Hoa-Nghiém 
lời tựng n ó i: 10 phương cốc đửc Phật Như-Lai, đồng chung 
một phảp-thân ; một thân một tri-buệ, Thập-lực, Tứ-vô-úy 
cũng thế.

Thời đức Phật Di-Đà tửc là các Đửc Phật, các đửc Phật 
tức là Phật Di-Đà; cho nên chẳng nỏi Đức Di-Đà, mà nói cảc 
Đức Phật; sổ là gồm Đửc Di-Đà ỉ/ trong cảc Đửc Phật. Văn 
sau nói các Đức Phật, cũng là Đức Di-Đà cùng cảc Đức Phật 
đồng khâm khen Đức Thich-Ca vậy.

SỚ* ỉ Bản dịch Đửỉ nhà Đurờng, đo Đirc Di-Đà 
gồm các Đức P h ậ t ; nay kinh n è ; : Do các Đức Phật 
gồm Đức Di-Đà. Nếu cả hai thuyểt gồm nói đủ thòrỉ vỏri 
văn đã thuận, mà nghĩa Ỉ9Ỉ cũng cụ -tú c .

SAO : Đủ hai thuyết là n ó i: Như ta nay đây, khâm khen 
Đức Phật A-Di-Đà, cùng với các Đức Phật đều có công-đửc Bẫt- 
khả tư-nghì; Thế thời văn kinh đã thuận, mà với nghĩa đồng 
một Phảp-thản, cũng ở  trong đỏ, văn nghĩa đều tốt. Nèn biết. 
Ngài La-thập vốn có ỷ đày, nhưng vi Nậài muốn bớt văn cho dễ
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Ngài Huvcti-Tráng dịch sau chĩ vì riêng nỏi, ấy là muốn cho 
người đối trong hai kinh khéo hiều nói ý kia mà không chẫp 
nơi văn tự vậy. Lại các Đức Phật vởi Pbật Di-Đà đồng nhau, 
cũng là Bẫt-khả-tư-nghi.

CHƯ PHẬT TÁN KỶ (phân ra làm 2 phần)

1. ĐẮC ĐẠO NAN (chửng đạo là khó)
2ễ THUYẾT PHÁP NAN (nôi pháp là khó)

»ẲC ĐẠO NAN

Hết thảy các Đức Phật kia, cũng khâm khen công-đức 
của Ta, bất-khẫ-tư-nghì, mà nổi lỉri như vằy: Thích-Ca-Mưu- 
Ni Phật hay làm những việc ít c6 rất khó, lại hay ĩr trong cõi 
nưýc Ta-Bà, nhẳm đỉri dữ năm trưcrc: Kiếp-trurqrc, kiín-trược, 
phiềnếnão-trược, chúng-sanh-trược, và mạng-trược mà được 
chứng quâ A-nậu đa-la-tam-miệu-tam Bồ*đề.

S Ở : Mỗi T ị  P hật khâm khen lẫn nhan, là vì đè 
tiêu-bỉèu pháp.môn Tịnh-Độ này, quyết phải tín thọ.

SAO : Mỗi vị Phật lẫn nhau khen là : Vi vỏi pbảp-môn 
niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ đây, dẫu một vị Phật riêng khen, 
cững phải tín thọ khỏng nghi, huống nay chẳng những một Đức 
Thich-Ca khen nơi hội Kỳ-Viên mà thôi, cho đến chư Phật b  6 
phương cũng vẫn đồng khen-ngợi. Lại Phật đây Phật kia lẫn 
nhau tản-thán, hả chăng phải phảp-môn tối-yếu siêu-sanh thoảt- 
tử hay sao ? Thế nên nhắc đi nhắc lại bốn phen dặn dò, nhiều 
phương dạy bẵo, ơn hơn mẹ đẻ, nhơn quả trời cao, dàu cho cố 
làm hạnh chi đến tan xương nát thịt đi nữa, cũng khỏ mà đền 
đáp cho vừa.

SỚ : Các Đức Phật kia lức là Phật Di-Đà củng 6 
phưưng chư Phật rậy. Thích-Ca, dịch : Năng-Nhưn ; 
M ưu.N i, dịch : Tịcii-M ăc

SAO : Năng-Nhơn-TỊch-Mặc, đủ có hai nghĩa : 1.- Theo 
đối đẵi mà nội thời chữ Năng là pháp phương-tiện quyền khéo
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chiu theo cơ ưa hợp. Chữ Nhơn là trí, đức hồng ân khẳp nhuần 
muôn loại; là lòng đại-bi lợi vật. Chữ Tịch là lặng vậy băt- 
động, bặt dứt muôn điều. Chữ Mặc là vắng vậy, quên lời, h&ng 
lìa sự hý-luận, ẫy là cải đại-tri hiệp với chơn lý. 2.- Với Viên- 
dung mà n ó i: Do vì bi tức là trỉ, nên trọn ngày độ sanh mà 
không cỏ tướng chủng-sanh nào khá độ, đẫy là tức Động mà 
Tịnh vậy.

Do vì Trí tức là Bi, nên chẳng khởi lên một mảy niệm 
mà thường độ chúng-sanh, đây tức là Tịnh mà Động vậy. Cho 
nên biết rẵng chĩ nói hai chữ Bi, Tri nhẫn đến một lời, thì toàn 
đức của Phật đèu gồm được hệt.

SỚ : Câu : ỉ t c ó  rấ t khổ : là lờ i nói chung c& hai 
việc khỏ ỏ’ d ư ớ i. Làm đ& hai việc khó đây, nên gọi 
công-đức B ất-tư -n ghi.

SAO : Nỏi hai việc khỏ là : Ở trong đời ngũ-trược, mà 
tu chửng đặng quả Bồ-Đè, đó là một việc khó. Lại ở  trong đời 
ngũ-trược mà nỏi ra pháp-môn Tịnh-Độ này, đỏ là việc khỏ 
thử hai. Gồm cả hai việc đây thật là cải việc rất khó làm, mà 
duy cỏ Phật làm được ; với việc ít có, khỏ thăy ỗy, cũng chĩ 
một mình Phật có đó.

Lại việc khỏ làm mà làm được, cũng chưa phải là điều 
ít có. Nay việc rẫt khỏ làm mà được đó, đãy mởi là tột xưa 
suốt nay, siêu Hiền vượt Thảnh, trên trời dưới trời đồ-sộ đặc- 
biệt riêng một mình, mà không ai so-sảnb cho bẳng bực ẫy nẻn 
nói là ỉt cổ.

S ố*: Chữ T a-b àd ịch là  Kham-nhẫn, cũng dịch l ả : 
N hẫn-giới. Tức l à :  cỗ i Đại 'th iên  T hế-giởi của đức Phật 
Thích-Ca Thẽ-Tôn lầm Pháp-chủ. Chữ Ngũ - trư ự c là 
gi ? Do năm việc uể-trirợc nó đánh lẵn Iộd nhau làm 
như đục chưn tánh củà chứng-sanh, nên gọi là đời ác- 
trư ợ c . T hời ký nào không năm món trv ợ c  đây thi gọi 
là đời Thiện-tịnh vậy.

SAO : Kham-nhẫn là do vì chủng-sanh ờ  đày, kham xỉết 
đành chịu ba điều độc-hại pbiền-não, xoay vần trong đường
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sanh-tử, mà không nhàm lìaễ Nhẫn-giởi lả ; Vì đức Như-Lai ầ  
trong cõi nầy, riêng một mình Ngài chứng đặng bực Tự-Thệ 
tam-muội (19).

Lại thời kỳ sơ kiếp cỏ vị Phạm-Vương tên là Nhẫn (20) 
Ngũ-trược quẫy lộn lẫn Dhau là, Bản-tảnh vốn vắng-lặng, do 
kiếp-trược v.v.

Cả năm trược xảo lẫn nối lên cát bụi-bặm, cặn cảu. 
Như kinh Lăng-Nghiêm n ỏ i: Vi như nước đang trong, lẫy đẫt 
cát quăng vô, đẫt rẳ làm cho nước mẵt tảnh trong sạch, yì lộn- 
ỉạo đục ngàu.

Chữ Thế là Nghĩa dời đối không ngừng. Thời đời trưởc 
đởi này, và sau đởi này, phải cỏ một đời gọi là Thiện-Thế, vi 
bày giờ không ngũ-trược. Nay nỏi đời ảc-thế (21) là : Căn-cử 
vào thời kỳ Phật Tbỉch-Ca đương hiện thế mà nói.

SỚ *: Chữ k iếp  đọc đủ tiển g  Phạm  là K lểp -B a , 
d ịch  là Thiri-Phận. Cbữ K iếp -trư ợ c  là nổ không có  cá i 
thề riêng. Do có  4  trư ợ c , k ia  mà đặt cáỉ tên cho nó ( là  
k iểp  trư ợ c )  Ị các điều trư ạ c  câu cặn lẫn vở i nhau tứ c 
là tưỏrng h iện  thật của nó (k iế p -trư ợ c ) .

SAO : Kiếp-trược là : trong một đại kiếp, có bốn trang 
kiếp là : Thành, trụ, hoại, và khổng; mỗi một Trung-kiếp đều 
cỏ 20 tiều-kiếp, xây vồng tăng, giảm.

Thuờ mà loài ngirời tuồi sổng tăng đến khi mõi người 
sống được 8 muôn (80.000) tuồi là số tăng đã tột. Lại một 
trăm năm giảm xuống một tuối, cứ giâm như vậy cho đến khi 
con người còn sống được 2 muôn (20.000) luối, tức là vào thời 
kỳ kiểp-trược rồi.

Khổng cỏ cái thề riêng là : Do bốn trược sau đều ỏr trong 
kiếp trược đày, nhơn đó mà đặt tên là « Kiếp-trược ». phần của 
kiếp đáy, nội-dung hiện-tượng của nó là các trược đua nhỏm 
lẫn nhau, tối bối xen lộn, cho nên nói là trược.
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Trái lại đề thém rõ trong nườc Cực-Lạc, đương thời là 
Phật A-Di-Đà hiện tại thuyết-pháp; là vì thời-gian thanh-tịnh 
không phải kiếp-trượcệ.ẽ Ngày nay chúng ta vi sao đành ở  trong 
đời kiếp-trược nầy, mà chẳng cầu sanh về nưởc kia ư ? Bổn trược 
sau cũng nương theo đày.

Nên Ngài Trí-Giả nói: Cõi Tịnh-Độ kia, vì không cỏ ba 
độc và năm trược, nên gọi là cõi ngũ-thanh, là ý đây vậy.

SỞ  : K iế n -trư ợ c  là lẩy năm  m ón Lợi-sử* làm  th ề , 
ch ia  ra  thì thành 6 2  cá i v.v... Các tà -k iển  lừ n g-lẫy , 
tứ c là tư ứ n gcủ a nó (k iế n -tr ư ợ c ) .

SÁO: Năm món Lợi-sử là: 1.- Thân-kiến: Nghĩa là cháp 
ngã, và ngã sở, mà khởi ra tà-kiến chẫp cỏ thân ta. 2.- Biên- 
kiến: Nghĩa là chẫp đoạn, chẫp thưởng mẫt lỷ trung-đạo mà khổri 
ra tà kiến, chăp một bên. 3,- Giởi-thủ: Nghĩa là chẳng phải 
chảnh-nhơn mà chẩp cho là nhơn, đề tu theo lối khồ hạnh của 
Tà-đạo, mà khời ra Tà-kiến, chẫp trước rằng ta hãy giữ giới 
(giởi của tả-đạo). 4.-Kiến-thủ: Nghĩa là chẫp quấy làm phải, 
như: Chuyện gánh gai bỏ vàng, mà khởi ra tà-kiến, tự-phụ chỗ 
sở-kiến của minỊi. 5,- Tà-kiến: Nghĩa là bảc đi nói không có 
nhơn-quả, mắc về cái tội chẫp không, trổng rồng (ngoan-khỏng) 
gây ra cải thẫy biết không chánh-đảng của bọn tà-ngoại.

Năm điều ẩy, nỏ hay khiển chủng-sanh đi vào con đường 
sanh-tử cho nên gọi là «sử »ể Nhưng mà cái thề nó mảy mún 
nhặm lẹ làm hại chẳng phải nhỏ. Vì đối vởi năm Độn-sử đề nói, 
nên kêu là Lợi-sử, nghĩa là nỏ sai khiến rẫt nhanh chóng.

Chia ra thời thành 62 Sử là : Dùng hai cái chẩp đoạn, và 
chấp thường làm gốc, mà sắc-ẫm v.v... Năm ẫm, mỗi ẫm cỏ đủ 
bổn câu, nhơn cho ba đời thành 60, thêm hai gốc Đoạn và Thường 
kia cộng thành 62 sử (sai khiến)ể

Các cáiTà-kiến đấy, cũng nhưrừng-rậm quẫn-buộc quanh- 
co, người đới không thê ra khỏi, khuẫy rõi chơn-tánh, cho nên 
nói là trược.
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Trái lại vởi trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc, mỗi người 
đều đủ sửc chảnh-kiền vỉ chẳng mắc cải kiến trược như chủng- 
sanh b  cổi nầy.

SỞ : P h iền -nâo-trư ợc l à :  Lẩy năm món Độn-sủ- 
làm th ề, nho-n rộng ra ihỉ nhiều đển thành 10 m ón, 108  
m ỏn, tổm vạn bốn  ngàn ( 8 4 .0 0 0 )  món, và h£đg~sa đẳng 
mỏn, Y .v ... đề vời m&c lấy tam -tai, tức [d cái hiện- 
tv ử n g củ a  ph ièn -n ão-trư ợc.

SAO : Năm mỏn Độn-sử là: l ẽ- Tham : Nghĩa là gặp các 
cảnh thuận tình thì khời ra tâm yêu đẵm, vì khổng thề bỏ lìa.
2.- Sân: Nghĩa là gặp những cảnh trái tỉnh thì khời tâm hờn 
giận, vì không thê dung nhẫn. 3.- Si: Nghĩa là đổi vởi cảnh 
khống phải trải, chẳng phải thuận thì khời ra tâm ngu ảm, vì 
khổng thề xét biếtề 4ẽ- Mạn : Nghĩa là : Đối vởi tẵt cả chủng-sanh, 
khỏri tâm kiêu-ngạo trên lẫn dưới lưởt, vì kh'í>ng hay kỉnh nhường. 
5.- Nghi: Nghĩa là đổi với cảc pháp lành khỏi ra tâm nghi nan, 
khi muốn tẫn, lúc muốn thối, vì chẳng hay tự quyết-định được.

Năm cải đây, cũng hay khiến người thẳng vào trong đường 
sanh-tử, cho nén gọi lậ « sử » sánh vứi năm sử trước thl nặng 
nề chậm-chạp hơn, nên gọi nó là Độn-sử, nghĩa là cũng sai 
khiển mà chậm ỉụt lắm ỉ

Nhơn rộng ra, là đem năm Độn-sửhiệp cọng với năm Lợi- 
sử trước, làm thành 10 món phiền-nẩo. Lại chia ra thời làm 
thành 98 món phiền-não, thêm món Thập-triền thời thành 108 
mỏn phiền-nâo. Lại chín chắn suy ra nữa, thời tởi tảm vạn bốn 
nghìn (84.000) phièn-não, nhẫn đến hẳng-sa vả đa-đa Vỏ-Iượng. 
Bỏri nỏ lảm nhọc nhằn tàm ta, không đặng an-ỗn, nóng-nảy tâm 
ta không đặng mát-mẽ!

Lại các mỏn rộn-ràng, nó ép-ngặt tàm thần, làm cho tảnh 
chơn minh chẳng xán lạn ; cho nên gọi nó là phiền-não.

Vời mắc Tam-tai là : Do lòng tham nên cảm chịu lấy 
tai cơ-cằn, lòng sân cảm chịu lẵy tai đao binh ; lòng si cảm
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thụ ra tai tật-dịch ; nhẫn đến tai nườc, tai lửa, tai giỏ các tai 
nạn lớn, cững đều do theo một loại, cùa phiền-não nỏ sai khiển, 
cho nên nỏi nó là trược vậv-

Trải lại với trén là đề rõ trong nước Cực-Lạc, mỗi người 
đều tri - huệ trong sạch, vi chẳng phải phièn - não - trược như 
cõi này.

SỞ : Cháng-sanh trượo là : Một chỗ nỗỉ : Lẩy ba 
nghĩa củạ kinh A-Hàm đè làm thè. Lại chỗ thì nói 
trộ n  lẫn  TỞi năm -âm  : Ẵm, k iẽ n -th ứ c , M ạn -k h in h  ; 
Quả báo đề làm th è, tên xâu tỉẽng nha lức là tvởn g  
của nỏ vậy.

SAO : Ba nghĩa là Kiah A-Hàm n ó i: 1.- Ban đầu kiếp 
trụ do chủng-sanh cõi trời Quan-Âm bị đọa xuổng ở mặt đẫt 
nầy. 2. Hòa-hợp với 5 ẫm đê lẫn sanh ra. 3.- Tùy theo mỗỉ chỗ 
(6 đường) đế thụ - sanh theo mỗi trường - hợp; cho nên nói 
Chủng-sanh-trược.

Năm ẫm tức là sẳc-ẫm, thọ-ăm v.v... Chữ kiến là khồng 
tbật có chủ-tê, mà chẫp bướng rằng thàn Dầy thật có chú-tề, 
thế là ngã-kiến, (chẫp ta, tự-ái, bản-ngã : tự nhận thăy có làm 
chủ thân này, vật nọ).

Chữ Mạn là chẫp cu-sanh chủ-tề (cu-sanh là cải chẫp đời 
trước, còn thừa lại đều theo sanh ra vởi thân đời này) gọi là 
ngẵ-mạn (trạng mình khinh người).

Quả-báo là đời trưởc đã tạo nhơn, đời này phải chịu quả 
bảo cũng là nghĩa thọ sanh như trênể

Tên xẫu, tiếng nhơ là : Đối vởi Phật, thì Chủng-sanh là 
cái tên tuồi tiếng tăm răt hèn-xạ xẫu-xa, bời luân-hồi trong sáu 
đường chịu đủ các việc thống-khồ cho nên nói là Trược.

Trải lại vời trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc, người 
người toàn là bực Thượng-thiện đồng hội-hợp một xử, vì 
chẳng phẳi như chủug-sanh mang những danh xưng ảc-trược 
như cõi nầy!

S Ở : M ạng-trược là : Lấy Bẳc Tà tâm chuyền luôn 
nói giữ  làm thè, thâu thúc n&m, tuồi, giảm ngẳn 80 thọ 
tức là tưởng của nó T ậ y  ẵ
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SAO : Chuyền luôn nối giữ là : Y theo nghiệp-lực nó dẫn 
dắt hột giống thức thứ tảm ; ngoài sắc-thàn, trong thời tàm- 
thức, liên thuộc lẫn nhau. Tức là do « hơi-thở », « chẩt-ẫm », và 
« thần-thức » ba cái nỏ cùng giữ-gìn nhau, như hồ keo khổng 
cho tan-rã (sống trong một thời kỳ) đó gọi là Mạng-căn. Nếu 
rủi-ro một cải không luôn giữ cho nhau, tức thì cái Mạng-căn 
liền đoạn, như chẫt keo hết dỉnh (chết), nén lẫy ba cải đây làm 
thề của Mạng-căn.

Thâu năm, giảm thọ là : Đương trong kiếp giảm đây, 
mạng căn con người sống không đến trăm năm, mà lại dường 
như bọt bỏng như đèn giữa gió, trong giây-phủt, chẳng dừng rát 
là ngẳn-ngủi, cho nên nói là trược vậy.

Trải lại vởi trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc. Nhơn-dân 
thọ mạng đồng vời Phật vô-lượng. Vi chẳng phải mạng-căn ổ- 
trược như cõi nảy.

SỞ : Với n gũ -trvọx  mà giàỉ nói như thẽ là căn  
c v  theo phin quả ằt còn như Kinh Lăng-Nghiêm nói ỉ 
Hoặc phổi vór| tam -tẽ, lục-thử ; hoặc phối rử ỉ ngũ âm  
thi nghĩa nó cũng chẳng khác«

SAO : Phối vời tam-tế lục-thô vẻv..ể là : Lẫy cổi kiếp trược 
phổi với nghiệp tướng. Nghĩa là : Cải vô-minh khi ban đằu khởi 
ra, vì, tảnh nó liền nhơ trược vậy ; Kế lẫy kiến-trược phối vởi 
chuyền-tưởng, và hiộn-tưởng.

Kế lẫy phiền-não trược phối với: Tri-tưởng, tương-tục 
tưởng, Chẫp-thụ tường ; kế Danh-tự tưởng ; kể lấy chúng-sanh 
trược phối với Tạo-nghiệp tưởng ; kế lẫy Mạng-trơợc phối với 
nghiệp hệ khồ tưởng.

Phối vởi ngũ-ãm là : Lẫy kiếp-trược phối vởi sắc-ẫm, 
Đgbĩa là với điều không, điều thẫy chẳng rành, cải thẫy bậy vổn 
không, cả hai đều khổng thật-thề ; vi tánh nỏ vẫn trơợc vậy. Kế 
lẫy Kiến-trược phối vời Thụ-ẫm ; kế lẫy phiền-não trược, phối 
vởi Tưởng-ãm ; kế lẫy chủng-sanh trược phối vởi hành-ẫm ; kế 
lẫy mạng-trược phổi vửi thửc-ăm.
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Nói khổng khốc là : Một thuyết trước n ỏ i: Tâm không 
có cải tưởng ban đầu, là vô minh thì vượt khỏi kiếp-trược, 
□hẫn đến khổng có cải tưỏrng nghiệp hệ-khồ, thl vượt khỏi 
mạng-trược, thế là đoạn được cái vô minh v.v... Nên gọi Phật 
Ngài ở cõi đời ngũ-trược mà chứng quả Bồ-Đề.

Một thuyết sau n ỏ i: Phả được sẳc-ẫm thl vượt khôi 
kiếp-trược, nhẫn đến phá được thức ẫm v.v... Nên gọi là Phật 
Ngài ở trong cõi đời ngũ-trược :mà chứng đặng quà Bồ-Đè. Vi 
hai thuyết nói có chút khác, nhưng nghĩa rẫt đồng nhau.

SỞ : Trong Quán-kinh nói : Tạo cái nhvn trư ợ c  
ác, bất th iện , nên bị cái qnả n&m món khồ òp ngặt. Nay 
ỏr đây không nỏỉ năm món khồ là văn b ở tề

SAO : Năm món khố là : Lời sớ n ỏ i: Sự kho giữa ngũ- 
đạo (năm ỉoài) là hoặc cải khồ ngũ-thống, cải khố ngũ-thiêu, 
cải khô ngữ-ảc, (23) v.v.ềẽ Rô đủ như trong kinh Đại-bồn, đây 
chẳng chép nhiều. Do trược ắt cỏ khố, nói trược thi gồm khồ, 
nên nói bởt văn.

SỚ : Ở trong cô ỉ đời ngữ-trược đây, những người 
có thè tự-Iập (làm  nên m ỉnh) cũng đfi ỉ t  lâm r&ỉ ; 
huống đặng thảnh bực chánh-giác, đâu chẳng khố w ? —  
Thế là TỈ ộc khó lần thứ nhứt, thế là rỗ cAng>đwc tự ễ 
lợi th iệt khớng thè nghĩ-bànệ

SAO : Tự-tập là : Cải thời kỳ đủ năm điều ảc-trược, mà 
loài người sanh ra nhẳm trong đời ẫy với hoàn-cảnh ngoài, 
thời bị thời thế ẻp ngặt, vởi trong thân-tâm thi bị mê hoặc 
nghiệp chướng nó buộc ràng, huống hồ cái thân-thề thuộc gị&a 
bốn loài, mạng còn trong hơi thỏ, bồi thể nên muổn sạch mà 
nỏ cứ nhơ, cầu lên mà lại rớt trờ xuống. Thế mà có năng lực 
ờ trong cõi này, khéo phân biệt điẽu thiện ảc là tri-giởi tu 
phưởc đề lập được cái địa-vị chốn nhơn thiên. Kê mà được 
như thế cũng rẫt ít cỏ lắm rồ i! Huống nữa hay ờ  trong cõi 
ngũ-trược nàv có một số người rẫt sợ cơn vô thường, biết tu 
pháp Tứ-Đế, pbảp Thập-Nhị nhơn duyên đề tự lập cải địa-vị 
các Thảnh Thaah-Văn, Duyên-Giác, lại càng it cỏ han nữa. 
Phương chi cũng ờ  giữa cõi nầy mà đoạn hẳn màn Vô-Minh,
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vượt cao ngoài ba cõi, đề chứng đặng quả Vô-thượng Chảnh- 
đẳng Bồ-Đề, thiệt là chẳng khác nào đồng ở  trong đảm nhà 
chảy, mà riéng một mình được ngồi trên chiếc xe bảu đi ra. 
Đồng chìm đắm trong sông mê mà riêng lên bờ giácẳ Thế đâu 
chẳng phải là kẻ nhẫn được những cải mà đại đa số người 
không thề nhẫn; làm được những cải mà đại đa số không thề 
làm ! Vậy mỏi gọi là khó, thế mới là công-đức tự lợi không 
thề nghĩ bànỂ

SỚ : xứ ng-lý, th ời tụ-tánh Thỉ •Giác hiệp vửi 
Bồn-Giác, là nghĩa ta khen chư Phậtề —  Bồn-Gỉác ngầm 
hợp vời Thỉ-Giác là nghĩa chư Phật khen ta Tự-tánh  
lịch  mà thường chiểu ị chiẽu mà thvờng tịch  !à nghĩa 
Thích-Ca Mưu-Ni. Tự-tánh không nhiễm mà nhiễm , 
nhiễm mà không nhiễm , là n g h ĩa ỉ  trong cõi ngũẾtrv ợ c  
mà chứng quả Bồ-Đề.

SAO : Nhơn trùm biên quả, qụả suổt nguồn nhơn, thời 
Thĩ Bồn chẳng h a i; dụng chẳng lìa thề, thề chẳng lia dụng, 
thời tịch và chiểu đồng thời không nhiễm mà nhiễm, khó đặng 
tỏ biết, là quả Bồ-đè chìm ngập trong cõi ngũ-trược. Nhiễm mà 
khổng nhiễm, khó đặng tỏ biết, là đồng ở trong cõi ngũ-trược 
mà riêng chứng quả BÌ5-Đề.

Nên biết rằng Phật đây, Phật kia, cũng đồng qui về một 
cái tự-tâm tịch vẫn chiếu ; phiền-nẵo hay Bồ-Đề cũng chẳng ra 
ngoài một niệm Ngộ với Mê thế thì Bồn-Sư tửc là ta, ta tức là 
Bồ-Đề và chửng đặng Bồ-Đề thiệt khồng chỗ đặng.

THUYỂT PHÁP NAN

Vì các chứng-sanh mà ta nói ra pháp này, tất cả Thế-gian 
líy làm khổ tin.

SỚ : Van trv ở c  là nói : Việc khỏ giữa loài ngvởi i 
văn đây là nỏi việc khó nhứt trong các ▼iệc khó vậy.

Bỏ’i TỈ với pháp môn TỊnh-Đ ệ, tấ t c& thế-gian đều 
khó tin . Phật ĩr giữa đời ác-trư ợ c mà chứng động đạo. 
quả, lại ngay trong đửi ác-trư ợ c nói trắng ra pháp nầy
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đfe đọ chúng-sanh, lọi là việc khó rất lộ i bực trong  
các việc khỏ vậy. Thế I& việc gấp hai l&n khó đè rõ 
rầng công-đức lạ i-th a  của Ngàn thật khóng thè nghĩ 
bàn.

SAO : Nói điều khỏ tin lược kề cỏ mười nghĩa. Nay ở 
trong cõi uế ảc đây, chủng-sanh an tâm chịu đậ làu đời rồi ; 
bỗng nghe nước kia trang-nghiêm thanh-tịnh, tẫt là nghi không 
có sự thật đó, ẫy là một điều khó tin vậy.

Dầu tin có nước kia, nhưng lại nghi rẳng 10 phương cõi 
Phật đèu có thê tùy ý muổn sanh về cõi nào cũng được, hà 
tẫt quyết-định sanh về Cực-Lạc ? Là hai điều khỏ lin vậv.

Dầu tin sẽ được sanh về, nhưng lại nghi rẳng cõi • Ta-Bà 
đây cách xa nưỏrc Cực-Lạc, đến 10 muôn ửc cõi, thế* làm sao 
rẫt xa mà đặng sanh về nưỏrc phưởc-đức kia, là ba điều khỏ 
tin vậy.

Dầu tin là không xa, nhưng lại nghi rẳng tẵt-cả phàm' 
phu tội-cbưởng sáu nặng, làm sao mau đặng sanh về mrởc kia ? 
Là bốn điều khỏ tin vậy.

Dầu tin đặng sanh về, nhưng lại Dghi rẳng sanh về cỗi 
Tịnh-Độ đỏ quyết phải có tu pháp môn kỳ diệu gì, và nhiều 
món công-hạnh mcri được ; làm sao chĩ tu tri danh hiệu Phật 
mà liền đặng sanh về ? Là năm điều khó tin vậy.

Dầu tin tu phảp tri-danh, nhưng lại nghi rẳng tu trl-danh 
hiệu nằy, ẳt phải cho nhiều năm nhiều kiếp mởi đặng thành- 
tựu, làm gi chỉ niệm một ngày hoặc bảy ngày mà liền đặng 
sanh về nườc kia ? Là sảu điều khó tin vậy.

Dầu tin bảy ngày đặng sanh về, nhưng lại nghi rẳng trong 
bảy thú thọ sanh, chẳng lia : Noãn, thai, thẫp, hỏa, lạm sao 
sanh về, vl nước kia, đều là chĩ sanh bẳng Hoa-sen hóa sanh ? 
Là bảy điều khó tin vậy.

Dầu tin gá nơi hoa sen đê hóa sanh, nhưng lại nghi 
rẳng kẻ sơ tâm vào đạo gặp nhiều chướng-duyên phải thổi lui, 
làm sao một phen sanh về nưỏrc kia, liền đặng bực Bẵt-tbối ? 
Là tảm điều khó tin vậy.



Dầu tin khòng thối, nhưng lại nghi rẳng : Phảp-mỏn đây 
là đê dẫn dắt những chủng-sanh tối dốt, chở bực thượng tri 
sảng-suốt, không cần sanh về nước kia ? Là chỉn điều khó 
tin vậy.

Dầu tin người sảng-suổt cũng sanh về, nhưng lại nghi 
rẳng : Trong kinh khảc hoặc nỏi có Phật; hoặc nói khổng Phật, 
hoặc cỏ cõi Tịnh-Độ, hoặc không cõi Tịnh-Độ, rồi trong tàm 
hồ nghi chẳng quyết ; là mười điều khỏ tin vậy.

Cho nén nói pháp khó tin mà nói rẳng: Tẩt cả thế-gian 
đố, là chẳng những chủng-sanh trong ba đưởng ảc nó khỏ tin, 
mà là chúng-sanh cõi Nhơn-Thiên hoặc còn nghi đỏ, chẳng 
những kê ngu mê khỏ tin, mà bực hiên trí hoặc còn nghi đỏ, 
chẳng những kẻ sơ-cơ khỏ tin, mà đến những bực lu lâu hoặc 
còn nghi đó, chẳng những kẽ phàm-phu khỏ tin, mà đến hàng 
Nhị-Thửa hoặc còn nghi đó ; cho nén nói là cái pháp mà tẩt-cá 
thế-gian khó tin là vậy.

Nay ở trong đời ảc-trược nầy, diễn nỏi ra phảp đây 
thiệt là chẳng khảc nào như vào trong nưởc lõa hinh, mà trau 
bày việc oai nghi ; đối với người mù quảng mà chỉ cho màu 
mè đen, trắng, thế mởi gọi là khó, thế mới gọi là công-đửc 
lợi-tha không thề nghĩ bàn vậy.

SÓ* : Lại kinh Pháp-H oa, kỉnh Kim-Cang đều 
nói nghĩa khỏ tin đỏ cũng đồng vỏri Ỷ đây.

SAO : Kinh Phảp-hoa nỏi : Muốn cho chủng-sanh đều 
đặng nghe biết cải pháp mà tẵt-cả thế-gian khó tinễ

Lại nỏi : Kinh nầy khỏ nghe, mà tỉn thọ cũng khỏ.

Kinh Kim-Gang Bát-Nhã nói : Nghe nỏi Kinh này tâm 
bèn cuồng loạn, hồ nghi khỏng tin. Nay nói kẻ nghe rồi không 
kinh, không hãi, không sợ là it cỏ.

Khổng kinh sợ v.v... tức là tin đặng. Nay kinh nầy (Di- 
Đà) nói cải điều khó tin của kinh thời đồng với hai kinh (Kim- 
Cang, Phảp-Hoa) đâu nên khinh vậy. (Kinh nằy cũng như kinh 
Kim-Cang, kinh Pháp-Hoa là phảp tổi thượng thừa chỉ
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ngay tự tánh thành Pbật. Chứng-sanh cỗi này mê nhiều ngộ ít. 
khó nhận, nên gọi « nan tin ».

SỚ : Hỏi : Đa nóỉ rằng khó, thíri nói ra  th£m  
râ y -rà , vậy nỏí làm c h i?  Đáp í —  Nhung Ti Phật nỏi 
cũng có người tin.

SAO : Nhơn Phật nói cỏ người tin là cải pháp nhiệm- 
mằu đây, nếu đức Như-Lai chẳxig từng nổi ra, thời muôn đời 
hẳng đồng như đẻm tối, trọn không cỏ một người niệm Phật 
cầu sanhẳ Cho nên Ngài than là pháp nan tỉn t Đỏ là đề cho hiều 
rẳng : Nếu như người thãy mà không tin là tại người tự bỏ, còn 
□gười nào cỏ thề tin là người có duyên. Khiến cho tẫt cẳ chúng- 
sanh tự biết thương tủi e mẫt phần, mà hân hạnh được nghe. 
Cho nên nay những ngtrời tin Tịnh-Độ, đều là nhơn nhở Pbậỉ 
nỏi mà phát khởi lòng tin vậy.

Mặc dầu nay khổng tin, nhưng một phen nghe lọt vào tai, 
hằng làm hột giống đạo muôn đời.

S Ở : Xứng*lý, th ời TỚi lự-tánh không thề đo 
Iơờng, là nghĩa pháp khỏ tiu.

SAO : Phải biết với Tự-tảnh đây không thê lẫy cải hữu 
tâm mà tim, khổng thề lăy cái vô tăm mà đặng ; khổng thề lẫy 
lởi đề tạo ; và khổng thề lẵy cải vắng-lặng mà thống, lìa bốn 
câu dứt trăm lỗi trồng hoa giữa hư-không, đạp mặt trăng trong 
lẳn sóng ; không chỗ đề cho nhà ngươi đặt tay chưn ; cho nên 
trên hội Linh-Scrn bực Thượng-Đức trọn thành cải hại'bại Bắc, 
Đăt Hớn-ĐỊa, kinh Kim-Cang, mới cỏ cải tưỏrng diệt Nam (24) 
hay tín phảp nầy, hả chẳng khó ư ?.

TỒNG KẾT NAN sự

Nầy Xá-Lợi-Phẩt! Phii biết ta ờ cõi đìri ngũ-trưqrc ác-thế, 
làm những việc khổ đây, mói đặng quỉ A>nậu-đa-la-taxn>mỉệuế 
tam-bồ-đề. Lại vì tất ca thỉ-gỉan, nổi pháp khổ tin đâỵ, thiệt Ịặ 
rất khó !..Ệ
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SỚ  : Nhâc lửl của ch ư  Phật lộp I91 tổ  bày ra  đè 
cho chúng sanh nhon tháy rỗ hai việc khó đây đặng 
hiều r&ng : Phật xưa chẳng luống làm lời khen, Phật 
nay chẳng lầm chịu tỉẽng ngợi tổ t, thật nổi thệl làm, 
cả hai đền phù-hợp Yórl nhau, muAn đời cl^áng-sanh 
phải tin chẳc mà ch ở  nghi, cảm on  mãi khAng thỏi. Ẵy 
vậy khá gọi rằng cặn kẽ dặn-dd, ba tam rấ t th iết.

SAO .ề Đẳc-Đạo lả khó, cải khổ kia cỏ hai nghĩa.

Một là, Tu ồ  trong đời Thiện-Thế đắc-đạo, chưa đủ là 
khổ vì hoàn-cảnh thuận tiện. Nay Phật tu ỏr trong đời ác thế 
đẳc-đạo, mới tbỉệt là kbó, (vl cảnh trải ngưọc)ệ

Hai là, ò  trong đời ảc-thế gắng tu đẳc-đạo, mà đ&c quả 
tiỉu-thừa, cGng chưa lẫy làm khó, bởi việc nhỏ dễ làm. Nay đắc 
đạo-quẳ vô-thượng Bồ-đề, thế mới thiệt là khó (bởi là bực lỏrn 

khỏ thành mà thành được).

Thuyết-pháp là khó, cảỉ khỏ Dầy cũng có hai nghĩa :

Một là, ờ  trong khoản đời Thiện-thế thuyểt-pháp, chưa 
đủ là khỏ ; vì người lành dễ dạy/ Nay ỏr trong khoản đời ảc- 
thể thuyết-pháp mới thiệt là khó (vì phần ảc nhơn rẫt khó 
cảm hóa).

Hai là, ỗt trong đời ảc-thế thuyết-phốp, mà thuyết những 
phảp dễ tin ẩy, cũng chưa lẫy làm khổ, vỉ chủng dễ hiều ? Nay 
thuyết-phảp khỏ tin thế thiệt là khó vậy (vi mặc dầu có Phật- 
quốc nhưng ỏr rẫt xa, bởi chưa từng nghe thẫy).

Lược làm bốn lời dụ : Lời dụ thử nbứt:

Vi như có người thân đi vào trong biền lởn, lại ngồi 
trong chiếc thuyên bẽ, lại nh&m gió ngược, lại đựng sóng to, 
lại gặp quĩ dữ (La-sảt), cả lởn, rồng độc, sự nguy cồn chĩ trong 
giây phút, mà có thế ỏr trong đỏ an-ốn đặng qua thiệt là khó, 
nhưng chẳng những qua một minh mỉnh, mà lại còn đem nhiều 
người đều qua, đl trên bở kia ; thế mời thiệt là cải khó trong 
ẹậc cải khỏ,
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Biến lởn, thuyền bê, gió ngược, sóng to, và quỉ dữ, các 
điều ẫy là dụ ỉt trong đời ngữ trược. Một minh qua khỏi, là dụ 
Đắc-đạo, cửu các người đều qua là dụ thuyết-phảp vậy.

Lởi dụ thứ h ai:
Vỉ như cỏ người thân mang bệnh nặng, lạễi ờ  chỗ sương 

gió, lại thiếu đồ ăn uống, lại bị trặc Ễhôn gãy giò, lại gặp thầy 
dở, cho uống lầm thuốc, sự nguy hiềm chĩ còn trong giây phút 
mà hay ờ  trong đỏ điều trị mạnh lành, thiệt gọi là khỏ ; nhưng 
chẳng những mạnh khôe một minh mà lại còn cứu luôn bệnh các 
người khác, đều được binh phục, thế mới thiệt là cải khó trong 
cảc cải khỏ ỉ

Lời dụ thứ ba :
Ví như cỏ người thân ồ  trong tủ-giam lại bị tra-tẫn, lại 

gông-cùro, lại nhiễm bệnh dịch, lại bị cẫm-cổ, sắp đến kỳ giết, 
sự nguy chì còn Iroug gĩây-phút, mà hay ở  trong đổ, bỗng nhiên 
thoảt khỏi, thiệt gọi là khổ ; nhưng chẳng những kbỏí một mỉũh, 
mà lại cửu luòn cảc người tội, đều đặng lìa khỏi, thể mới thiệt 
là cái khỏ ờ  trong cổc cải khó !

Lời dụ thứ tư :
Vỉ như cỏ người thân té xuống giếng, lại gặp rắn độc, 

lại bị chổng gai, lại dầm nước lạnh, lại trủng kễ ảc-nhơn, quăng 
liệng đẵt đá, sự nguy còn trong giày phút, mà hay b  trong đỏ, 
vượt nhảy lên khỏi, thiệt gọi là khó, nhưng chẳng những ra một 
minh mình, mà lại đem luôn các người đồng té, đều lên một 
Iừợt, thế mới thiệt là khó trong cảc cải khóẳ

Cảc lời đày đèu dụ trong đời ngũ trirợc, nghĩa đã nói 
đồng văn trên ; Trong bốn lởi dự đây lượt dụ Đửc ThichrCa 
với hai việc khỏ. Nói cạn dễ hiếu. Cho biết rẳng : Đức Như-Lai 
chẳng sợ nhọc nhẳn ; từng trải cực khồ, là vì bọn chủng ta, làm 
việc khó trong các việc khỏ làm, đến đỗi như thế nầy! Người 
nghe cải khỏ đây đèu phải mừng thương khãp khởi, cảm tột kêu 
la, tiếng vang cả ba nghln đại-thịéiỊ IhẾrígịởỊ, rồi chẳm-hẳm sẫn 
sướt, lo làm sao đê trả an Phật.

Song muổn trả ơn cho Phật, chẳng ngoài bại việc : Ị.r Lợi 
ỊỊỊÌnhỄ 2.-Lợi agưòrị khác,
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Lợi minh là : Ớ trong đời ác thế Hầy,' gẳng-sức tu phảp 
môn náy, nhơn được vãng-sanh. cũng đã gọi rấng khỏ.

Lợi cho người khic là : Ở trong đời ác-thế nầy, lại khuyên 
mọi người chung tu pháp-mổn này, đồng được vãng-sanb, thế 
mới thiệt là khỏ trong các cái khỏẽ

S Ở : Lạỉ trong KÍnh Pháp.H oa rấ t khen các kinh> 
cũng đồng ý đây.

SAO: Kinh Phảp-Hoa rẫt khen là : Nỏi hết các kinh... 
tay quăng hòũ núi Tu-di, chưa đả sập cõi Đại-thiên đều chưa 
phải là khỏ, hay ở  trong đời ác-thế này, nỏi kinh Phảp-Hoa thế 
mới thiệt là khó, nay nói kinh này (Di-Đà) sự khó nỏi lại cũng 
như vậy.

S Ớ : Lọi có  hai nghía : Văn tr v ở c  nói rấ t  khó ấy 
đè rõ lại r&ng ĩ Bên uưức Cực-Lặc tu đ&c đạo rấ t dễ . 
Văn san nói r ấ t  khỏ đó là đè ch o  chúng ta nghe đ ư ợc  
rô lại r&ng bên nước Cực-Lạc thuyẽt-pháp rổt dễ.

SAO : Với điều đắc-đạo rẫt dễ là : Trong luận Bà-Sa nói: 
Niệm Phật được vãng-sanh, nhờ nguyện lực của Phật là các đạo 
rẫỉ dễ làm. Còn ở  trong đời ngũ-trược ảc-thế nầy, lu các pháp 
khỏ tẫn vì là cái đạo rẫt khỏ làm cờ vậy.

Thuyết-pháp rẫt dễ là :
Trong nưởc kia chủng nhơn toàn là người bực Thượng- 

Thiện, huệ nhiều chưửng ít, chi ỹ hòa-dịu, tiếng giỏ, cây, chim 
đều giúp cho minh tỏ-ngộẾ Vì chẳng phải nhử cõi nầy chủng 
cang-cường khó dạy ? Nói điều khó là đê rõ dễ, chỉnh là đẽ chĩ 
rõ rẳng vởi nước Cực-Lạc chủng ta quyết định phải cầu về đó

só* : Xirng-lý, thời tự-tảnh nó TỜa lẫn vứi tâm 
YỈrá lẫn vỏri cành, íà nghĩa làm được hai việc khó đây.

SAO : Tàm niệm dù theo cânh đề sanh nhưng tâm-thê 
nguyêo thưởng vẳng-lặng, thời tâm tánh nó là «vò-sở-đắc» 
thế đắc cải «vô-sử-đắc» đò gọi là đẳc vô-thượng Bồ-Đềế cảnh 
tùy tâm hiện. Tư-thễ của cảnh vốn không, thời vỏị cái mà
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khổng phảp nào khá thuyết đó móri gọi là thuyết đỏ. Vi ngoài 
tám không cảnh, ngoải cẵnh không có tám. Thể mới gọi là Tợ- 
giảc, Giảc-tha, Giác-hạnh viên-mẵn.

** *

LITU THÔH8 PHỈỈN (phân ra làm hai phần)

í.-  TRỪNG CỬ THỈNH CHÚNG (Lộp lại chúng nghe) 
2.- MINH TẮT PHỤNG HÀNH (Rõ rồi vưng tu)

TRÙNG CỬ THÍNH CHỦNG
Phật thuyỉt kỉnh nẫy rồi, ông Xá-Lựi-Phất, rà các bực 

tùy theo t ĩt  c i thế-gian, các TÌ. chư Thiên và chứng nhơn, Thần 
A-tu-la T.Y... đồng nghe thọ lãnh.

SỞ ỉ Pháp &t phải lưu.thông, TỈ Phật thuyết* 
pháp đè phồ-độ chúng-sanh. Lại kề bày chứng thính- 
giả 1& : Đàu kinh nói sổ chúng nghe pháp, cuối kinh lại 
nói chúng thọ pháp.

Rỉẽng nói mội mỉnh ông Thân>tfr là : Vỉ ông 
đuưng cư kinh này. Đây không nói Bồ-lát là : Vi gồm 
thâu trong hàng Tý-kheo Á-tu-la dịch : Phi th iênễ Chữ 
Đẳng : Gồm luôn cẳ Bát-bộ và chúng-sanh trong sáu 
đường.

SAO: Lưu-thông là : Kinh Quang-Miah lời sở n ó i; chữ 
Lưu cũng như nước chảy xuống, chư Thông là nghĩa không 
ngăn trệ.

Lại Ngài Khuê-Phong nói : Pháp nếu không có người đi 
tuyên truyèn thời chẳng lưu-động. Lun là không dừng, truyền 
mà gặp sự ngăn-ngại thời chẳng thống, Thông là khống phải 
ngăn; nghĩa là suốt thế lan rộrig phố-cập vậy.

Phô-độ là gì ? Lưu-thòng khắp cả 10 phương, nhẫn đến 
ba đời chẳng những chỉ vi chủng-sanh trong một xứ một thời 
mà thổi.
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Đương cơ là chi ? Do pháp khổ tin đây, duy người trỉ 
mỏri tin nôi không nghỉ, cho nén từ đầu chỉ cuối, đều gọi bảo 
nói ông X&-Lợi-Phẫt vậy.

Nhiếp thuộc trong hàng Tỳ-kheo là : Các Bồ-Tát mặc dầu 
khổng thưồmg theo Đức Như-Lai. Song vl cùng vởi các hàng Tỳ- 
kheo đồng làm bạn lữ giữa hiền thảnhẳ

Lại các vị Bồ-Tảt đều có lẫn giữa Chơn-đế và Tục-đế. Vì 
tùy loại ứng-cơ cũng cỏ thề nỏi nhiếp thuộc trong cả Thế-gian 
cũng được.

Tẫt-cả trong thể-gỉan chỗ bao gồm thi đông (nhiều) mà 
nay đây riéng nói về 3 đường lành là Thiên-đạo, Nhơn-đạo. 
A-tu-la-đạo dó, là đê cho rổ biết r&ng đốl vói «phảp trl-danh 
niệm Phật» đày, tẵt-cả chúng-sanh trong sảu đường, so-sánh 
ra, thi phần nhiều bơn hết là chủng-sanh trong đường ỉành đều 
tu pháp niệm Phật. Phi-Thiên là : Côi Thần A-tu-la sự giàu cỏ 
vui sướng cững đồng như cõi trởỉ, nhưng vỉ cải đửc hạnh không 
bằng trờ i; rõ cỏ bổn loài (25), đ&y ch&ng kề nhiều.

Trong bài kề tên chủng hội trưởc kia không nỏi đến tên 
Tu-La là vì nhiếp thụộc trong hàng Thiên-nhơn và Đại-chủng...

H ỏi: Loại thần Tu-La rẵt là hung hăng, làm gỉ chẫp trì 
Thảnh hiệu là đề tu niệm Phật ?

Đảp : Loài quĩ, sủc sanh cồn biểt qui-y, ThầnTu-La đâu 
khổng tín thọ ư ? Hả chẳng nghe trồng phằm Thế-Chúa Diệu 
Nghiêm nói: các Thần Tu-La v.v... đều đặng phảp-môn giải- 
thoảt hay sao ? Nay ờ  giữa loài người đây mẫy kẻ ngơ lửng 
khồng biết tin niệm đỏ mởi đảng trách la ! 1

SỞ : Xứng-lý, th ờỉ lự -tánh nỏ cứu-cánh viên- 
mãn, là nghĩa Phật nỏi kinh rồ i. Tự-tánh chau biển  
hàm đang, (& nghĩa tđt-c& Thể-gian.

SAO : Cửu-cảnh : Thời trưởc sau viên chiểu, khổng thiếu 
khổng đủ. Châu biến : Thởi phàm thảnh bao gôm, nghìn đủ, 
muổn đù; Vởi bôn-kinh như thế thi, trước khi Phật chưa kêu 
ông Thàn-Tử đẵ nói hết toàn văn, lại nào đợi Ngài Diệu-Thủ 
(Văn-Thù) bạch chùy, ông Song-L&m (Di-Lặc) phủ xích sau rồi 
mởi bảo là thuyết-phảp bay sao ?
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Cho nén nói: Khi thăng đưởng nhập thăt, đại-chúng khổng 
thêm, lủc trổng.lặng chuông ngưng, cốc Nhơn-Thiên cùng chẳng 
giảm.

MINH TẤT PHỤNG HÀNH
Nghe Phật nói rồi hoan-hĩ tín-thọ, làm li mà lui.

SỚ  s Hoan-hỉ là : Vỉ mừng chỗ đ ư ợ c  nghe. T ín- 
thọ là : Vỉ lỉn h  thọ chỗ đa được nghe. Làm 1S là : Vi 
trọng chỗ đfi được nghe. Chữ Khử là : Nghe rftj th ời  
lu i về g iữ  tu  v ậ y . Cũng là  b a  m ón tư - lư  ư n g  Tà b a .h u ệ ,  
như Tăn trưửc đa Đỏi.

SAO : Mừng chỗ được nghe là : Nhiều kiếp phiêu linh, là 
chỉnh do chựa nghe pháp này. Nay biết phảp tri-danh được vãng 
sanh. Khả gọi như chứng bệnh mê-man nơi chiếu gối, bỗng gặp 
phương hay thần diệu. Ví như khách ngụ lâu xứ lạ quê người, 
thoạt nghe tin nhà hân-hạnh chi xiết, nên nói là mừng.

Lãnh chỗ đã được nghe là : Tin rồi không còn nghi. Thọ 
rồi chẳng dảm sải như vâng lời của Quốc-hội, tuân mạng-lệnh 
của đấng gia-thản (cha lành) cho nên nỏi lả lãnh vậy.

Trọng chỗ đã được nghe lá : Trong lòng cẳm khích, nãm 
vóc kiều-cần, như nhở ơn răi tột, lạy tạ không thổi, cho nên 
nỏi là trọngể

Giữ-tu là : người xưa n ỏ i: Tới mà nghe Bạo nơi Thầy, 
lui về làm Đạo nơi minh, chẳng phải như đời bây giờ, nghe vào 
lỗ tai, nổi ra lỗ miệng (năng-thuyết bẫt năng-hành).

Ba mỏn tư-lương là : Như văn trước n ỏ i: Nghe mà tin là 
Tin-tư lương ; Tín mà chiu là Nguyện-tư-lươdg, chịu rồi đi là 
Hành t« lương.

Ba huệ là : Văn tửc thuộc văn huệể Hoan-hĩ tin thọ đó, 
tửc thuộc Tư-huệ. Đi vè giữ tu đó tức là thuộc tu huệ.

SỚ : Lại chữ Hoan-hỉ đầy, cũng đủ ba nghĩa 
Thanh-Tịnh, nhu lửỉ sứ trong Quán-kỉnh nói.
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SAO : Ba nghĩa là : Lời sớ trong Quản-kinh nói : 
1.- Người n&ng-thuyết được thanh-tịnh. 2 ,- Pháp bị thuyết được 
thanh-tịnh. 3.- Y theo pháp tu đạo quả, đưạc Thanh-tịnh, đủ 
ba nghĩa đ&y, cho nén nói hoan-hĩ.

Nay nổi pháp trl-danh được vẵng-sanh, chỉnh là đức 
Phật Ngài thuyết. Phật là người bực Nhứt-Thế-Trỉ, chẳng phải 
như cái phảp của bốn hạng ngirời kia thuyết vậy ; thế là người 
được thanh tịnh. Gặp người như vậy đâu ch&ng hoan hĩ ĩ

Trì-danh được vãng-sanh, liền chửng phảp tam-muội, thế 
là thật giảo Đổn và Viên, chở chẳng phải pháp quyền-thừa vậy ; 
thế là phảp được thanh-tịnh. Nay nghe phốp như vậy đâu chẳng 
hoan-hĩể

Tri-danh được vãng-sanh, liền chứng đặng bực Bẫt-thối- 
chuyên. thẳng đến thành Phật, chớ chẳng phầi bực tiễu-quả vậy; 
thể là quả được thanh-tịnh ; chứng quả như vậy đâu chẳng 
hoan-hĩ.

SỞ : Lại chữ hoan-hi đay cũng gồm có can có thấp, 
là  m ỗ i m ỗ i đ ều  tủ y  th e o  8ir đ&c c ủ a  m ỗ i n g v ờ ỉ tu .

SAO : Cao và thẫp là : Như kinh Hoa-Nghiẻm bực sơ-địa, 
gọi là bực Hoan-hi địa. Lại trong văn kinh n ỏ i: Đủ hai mươi 
món hoan-hĩ.

1.- Đời sau được 10 câu : Như chỗ n ói: Vì niệm được 
danh các vị Phật, nên sanh tâm hoan-hĩ. VI niệm được cảc phảp- 
mòn nên sanh tâm hoan-hĩ V.VỂẾ.

Nay người nghe được kinh này tự mừng rẳng : Ta đời 
sau cũng được như Phật A-Di-Đà, ta đời sau cũng được các 
pháp-màu như thế của Phật A-Di-Đà vậy.

2.- Hiện đời được 10 câu : Như chỗ nói : Đã xa lìa tẫt-cả 
cảnh-giời thế gian, nên sanh tâm hoan-hĩ. Vì được thân cận tẫt- 
cả vị Phật, nên sanh tâm hoan-hĩ v.v... Nay người nghe được 
kinh này, hiện đời được xa lìa cảnh-giởi Ta-Bà ngũ-trược. Hiện 
đời được sanh về Tịnh-Độ cửu-liên được gần gũi Phật A-Di-Đà 
và chư Phật vậy.
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Hai mươi hoan-hĩ đây, thuộc vê trong địa vị (ngôi tliập- 
địa). Cứ theo kinh Hoa-nghiêm thl, điều hoan-hỉ của kinh nầy 
thuộc về trong ngôi thẠp-địa Bồ-tảt. Ngoài ra thi ngồi thập- 
hạnh, về sơ-hạnh cũng tên là hoan-hĩ; trong văn Thập-tru vè 
ngôi sơ-trụ cũng nỏi: được vố-biên việc hoan-hỉ v.về.. Cho nên 
nỏi cao có thẫp. Nếu thẫp lại còn thẵp nữa, tbởi tủy theo ph&n 
lượng tu nhơn của mỗi người kia thl cũng được phần vui vẽ 
phảp hĩ mà thồi.

SỚ : Lại kẽt-qnỉ về chữ  Tín-thọ là : Do TÍ từ  ban 
đầu cho đẽn cuối sau đều dửng chữ Tỉn làm c&n-bản,

SAO : Ban đầu, cuổi sau là : Đầu kinh nêu hai chữ Như- 
thị, là lời Tin-Thuận. Nay cuối kinh lại nói Tin-Thọ thời biết 
nhơn Tin mới sanh ra nguyện, nhan nguyện mới khỏri ra hạnh. 
Từ đầu phảt tàm, kế cuối được vãng sanh, rốt-ráo thành Phật, 
đều nhở sức Tỉa, cho nên Iiỏi, từ đầu chỉ cuổi lẫy chữ Tỉa làm 
căn bản.

SỞ : Kinh Đại-Bồn lời kểt kinh có  đ& các chAng- 
sanh đều đ v ợ c lợ i-ích  vị Long-Thiẽn H ộ.pháp xuống 
phước lành. Nay kinh này, khứng nói là bứt Tăn vậy.

.SAO : Kinh Đại-Bồn n ó i: Phật nói kinh nầy rồi, cỏ vô- 
lượng chúng-sanh phát tàm đề tu chứng bực vô-thượng chảnh- 
giác, một vạn hai nghỉn số na-do-tha, người chứng pháp Nhãn- 
Tịnh; 22 ức vị chư Thiên, kê Nhơn dần đắc quả A-Na-Hàm. 
80 vạn tỳ-kheo đặng bực Lậu-Tận-Ỷ-Giải; 40 ức Eồ-tảt đặng 
bực Bẫt-thối-chuyền. Ba nghía Đại-thiên thế-giới sảu mòn rúng 
động, hào-quang sáng lởn, tủa chiếu khẵp 10 phương các quốc 
độ, trăm nghìn tiếng âm-nhạc tự-nhiên nồi lên, vô-lưạng thứ 
hoa màu, lăng xăng rải xuống, nhẫn đến trời A-Ca-Nỵ-Tra, đều 
sắm đủ mỏn vi-diệu cúng-dường.

Lại nói : có 25 ức chủng-sanh đặng bực Bẫt-thối chuyến 
nhẫn bốn vạn ức số na-do-tha chủng-sanh đối vửi quả Vô- 
thượng Bồ-Đề, chưa từng Phát tâm, nay mới bắt đầu phát khởi, 
trồng cảc thiện-căn, nguyện sanh về Cực-Lạc thế-giởi, đồng sẽ 
sanh về, đèu ờ các phương khảc, theo thứ lóp thành Phật, đồng 
một danh-hiệu là Diệu-Âm. Lại cố 80 vạn ức sổ na-do-tha 
chủng-sanh được thọ-ký pháp nhẫn.
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ố ơ  : Lại kỉnh Đại-Bồn có dặn-dò công-đức tri  
kinh. Nay tr i  kinh này cũng phải có  cAng~đức nhu vậy.

SAO: Kinh Đại-B&n Phật bẩo Ngài D i-L ặc : Nay đem 
phảp môn này giao phó lại cho ổng, ồ  trong đại-chủng, ổng 
cũng khai thị cho chúng, phải dạy viết tẫ giữ-gìn đối trong 
kỉnh nầy sanh lòng tưởng như vị Đạo-SưỄ

Lại nói có vô-lượng ức các vị Bồ-tảt cũng đều cần pháp- 
môn vi diệu nầy. Các ổng chớ trái lời Ta (Phật) mà bỗ qua, sẽ 
khiến cho cảc ổng mé man trong đêm dài, chịu đủ muổn điều 
nguy khồ. Thế cho nên Ta nạy nói lời đại chủc lụy. Nay kinh 
nầy khổng nổi, đều ỉà bớt văn vậy.

SỚ : Lại kỉnh Đại.Bồn Tà kỉnh Pháp-Diệt đều 
nói : Đến ngày Pháp của Phật tiên d iệ t, riêng còn đfe 
lại kinh nẫy. Cho nên biẽt kỉnh niy cỏ cái n&ng-lực 
tồng-trì cho đời m ạt-pháp nhơ trong Luện Hoa- 
Nghiêm Hỏi.

SAO: Kinh Đại-Bồn n ó i: Qua đời Đương-lai (26) trong 
buối khỏi lửa, kinh điên và đạo-lỷ đều bị diệt hếtễ Ta do tâm 
từ-bi riêng đề lại kinh năy một trăm năm Chúng-sanh, được 
gặp, không có một người nào mà chẳng đắc độ.

Nếu cỏ chúng-sanh đối vởi qùyền kinh nầy, viết tả củng- 
dường thọ-trì đọc-tụng, vì người khác diễn nỏi, đến khi mạng 
chung Phật cùng các vị thảnh chủng hiện ra trưỏrc mặt người 
ẫy trong giây lảt liền sanh về c5i kia vậy.

Kinh Phảp-Diệt nói: Chừng đỏ kinh Thủ Lăng-Nghiêm 
diệt trước (27) kế đến cảc kinh, thảy đều diệt hết riêng cồn kinh 
Vô-Lượng-Thọ độ cảc chúng-sanb (kinh này cỏ tên là Vò- 
Lượng-Tnọ).

Trong Hoa-Nghiêm luận nỏỉ đến cải thời chánh-phảp đẵ 
diệt (28) do nhờ sức tống-trì (29) kinh nầy (Kinh-Hoa-Nghiẻm) 
gìn-giữ cảc tông-pliảp khảc, làm cái nhora cho giảo-lỷ được hoạU 
động lưu-chuyền.

Nav đây nối cảc-Jtinh đều lần lượt tiêu-diệt, riêng còn 
kinb Ạ’ Di-Đà tức kinh Vỏ-Lượng-Thọ nầy là một môn niệm
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Phật, rộng độ cỉiủng-sanh. Thời ra các kỉnh đẵ diệt, mà kinh 
Tiều-Bốn tức Đại-Bôn này khổng diệt, tức là còn đề lại một 
món trì-danh niệm Phật nây lưu-chuyền vô-tận, thể thl biết 
rẳng : chính cái phảp tri-danh niệm Pbật của kỉnh nầy nó cũng 
cỏ cải sức tồng-tri như kinh Hoa-Nghiêm kia.

Tẫt cả chủng>sanh, phải nêu tòn-trọng cung-kỉnh, tín- 
thọ phụng-hành kinh nầy, vl kỉnh nầy ở chỗ nào cũng nhừ Phật 
ở  chỗ đó.

H ỏi: Câu riêng đề kinh nầy một trăm năm. Hai chữ kinh 
nầy sổ là cbỉ cho kinh Đại-Bồn, này sao lại đem chi cho kinh 
Tiều-Bồn nầy.

Đáp : Văn trưởc đã chẳng nổi rồi hay sao ? Văn có nhiều 
và it, nhưng nghĩa không hơn kém, nghĩa là nói rộng thời là 
kinh Vô-Lượng-Thọ còn nỏi hẹp thời là kinh Tiếu-bôn Di-Bà 
nầy chở chẳng phải có hai vậy. Vi A-Di-Đà dịch là : « Vô- 
Lượng-Thọ » ; thế thì Vô-Lượng-Thọ kinh tửc A-Di-Đà kinh.

SỞ : Xirng-lý, thời tự-tánh không phiền-năo, 1& 
nghĩa hoan-hi tín th ọ , Tự-tánh khổng trụ  trvórc, là  
nghĩa tác lễ nhi khứ.

SAO: Tâm phiền-não vốn vắng lặng tánh hoan-hl cũng 
không ; thời cõi khò đâu chẳng phải là cSi vui. Đến, thiệt khổng 
biết từ đâu mà đến, đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Thế thời vẵng-sanh mà rốt ráo vô-sanh, dùng vô-sanh 
đày đề mà sanh về cõi kia, đủng ra chẳag phải sanh về cõi kia, 
mà thiệt là sanh nơi tự-tàm của minh vậy.

Vậy sau không ai hỏi tự nỏi : Đức Thế-Tôn khỏi phú lời 
khổng đàm; riêng lãnh đương cơ, ông Thản-Tử khỏi phụ lởi 
trọng thác (lời giao-phỏ). Đày thiệt là hoan hỉ, đây thiệt là tín- 
thọ, mởi gọi là đúng phẻp làm lễ đửc Như-Lai. Nếu ngoài 
cõi Cực-Lạc Cửu-Liên kia mà riêng nói là duy-tâm; bỏ tên Di- 
Đà vạn đức, mà riêng tim tự-tảnhẻ Nên gọi rẳng: Đang qua 
sông mà hỏi bến độ, đối trưỏrc đèn, mà đi tìm lỏrạ đó vậy.
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KỂT THÍCH CHÚ Ỷ i
(Kễt giii ý nghĩa chú vãng.sanb)

Bài Thăn-chứ « đa-Za-m'ẵ Nhồ tẵt-cẬ cội gổc nghiệp chướng, 
đặng sanh ve cõi Tinh-Độ*.

SỚ : Gl&ỉ thích đại-ý của bải Thần-chứ nầy : Do 
chủ đègỉổp vởi kinh, kinh có Thần-chứ thời kinh càng 
rỗ . Do kinh trvỏrc ch ú , ch á  cỏ kinh vàn thời chú càng 
lỉnh, xen nhau mà dửng, nên căn phải kẽt giồi. Chá 
này rổ thấy trong truy ện Bất-tư-nghì thằn-Iực.

Người tri chủ này, hết tội được vẵng-sanh. Nên dùng 
danh Dghĩa là Nhô hết nghiệp-chưởng được sanh về Tịnh-ĐỘ.

Chữ Đà-La-Ni dịch là Tông-trì vậyẳ

SAO :Nghiệp-chưởng là : kề chưởng có ba nghĩa: l.-Phiền- 
não-chướng. 2.- Nghiệp-chướng. 3.- Báo-chưởng.

Nay nói nghiệp chưởng là nói cái giữa thỉ đã gồm luôn 
cối trưởc và cải sau. Bôi sao ? — Vì phiền-não là cái Nhơn của 
nghiệp ; vì bảo-chưórng là Quả của nghiệp. Nghiệp ắt cổ Nhơn ; 
□ghiệp ắt chịu Quẳ; nên nói nghiệp-chướng thi đã gồm hai 
chướng kia. Nay chúng ta muốn trừ chưởng, qui nhứt là trừ cội 
gốc của D ỏ . Như gốc tuyệt thời khỏng đâm chồi; chồi không 
nầy thời cành lả hoa trải đều không sống yậy.

Nay trl chú này, thời phiền-nẵo khổng khỏi, là nghĩa nhồ 
trốc gổc nghiệp-chướng vậy.

Nhơ trong truyện n ỏ i: Ngày đêm đều tri ba hoặc bảy 
hay là 21 biến diệt được tội ngũ-nghịch, tội báng-phảp v.v... các 
tộ i; phải vậy.

Đặng sanh về Tịnh-độ là : chủng-sanh luân-hồi trong cõi 
Ta-Bà, đều ỉà do nghiệp-chưứug, nghiệp-chướng đã không, thời 
hột giống cõi uế-độ lièn diệt, tùy nguyện vãng-sanh, nên được 
sanh về cõi nưửc Cực-Lạc Phật A-Di-Đà.

Tống-trì là : Tông thống nhiếp trl lại không sót và mẫt; 
tức là tên riêng của chủ nầy,



-  447 -

Truyện tên « Bẫt tư nghỉ thần lực chú ». Tức kinh nầy 
tốn là : « Bẫt-tư-nghi cỏng-đức kinh ».

Tri thần-chủ hay trì danh hiệu Phật, cũng đều được 
vẵng-sanh một cách nên đồng tên là : Bẫt-tư-nghlỗ

Đời nhà Tống, nièn hiệu Nguyên-Gia (30) nưỏrc Thièn- 
trúc, Ngài Tam-Tạng tên Cầu-Na-Bạt-Đà-La dịch ra thần-cbủ 
nầy.

SỚ : Chữ Tổng là tên nu ớc thuộc Tề đời Nam 
B&c*trỉền ( 3 1 ) ,  Nguy ên-Gia là niên hiệuệ Chữ ThiỄn- 
Trúc là nvứ c T ây-V ức, Cầu-Na-Bạt-Đ à-Là dịch : cỏn g- 
Đức-Hiền.

SAO : Đời Tống mà nối là đời Nam Bắc đây, là đương 
thời đời đổ Nam Bẳc phán chia làm vua. Vua nhà Tống ồ  miền 
Giang-Nam, thì gọi là Lưu-Tổng (32).

Chữ Nguyên-Gia là : Vua Văn-đế niên hiệu Nguyên-Gia 
năm rốt vậy (453). Nưởc Thiên-Trúc có, chỗ khảc n ó i: Nước 
Thàn-Độc, Thiện-Trúc cỏ năm nước đều chung gọi là cõi 
Tày-Vửc.

Ngài Bạt-Đà là người rộng thông ba tạng, rẵt chuyên 
pháp Đại-thừa nên hiệu Ngài là : Ma-Ha-Diễn. Nhưng cải thần 
dị <*ặ3 sắc của Ngài chẳng phải một, chép đủ trong bộ truyện 
ký ; đây sợ nhiều khổng dẫn. Có một bồn dịch hai chữ : Đà- 
La, mà dưởi chữ Đà không cỏ chữ La. Hoặc có người nghi là 
Ngài : Càu-Na-Bạt-Maế Do vì hai Ngài đồng thời đỏ, chưa rõ 
thần chủ nằy là của Ngài nào dịch (mà dầu của Ngài nào dịch 
cũng đều đủng cầ).

Tụng chủ như đ&y :
Nam-mô A-Di-Đa Bà-Dạ, đa tha dà đa dạ đa điệt dạ tha, 

a di rị đô bà tỳ a di rị đa tẫt đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan 
đế. a di rị da tỳ ca lan đa. già di nị dà dà na, chĩ đa ca lệ ta 
bà ha.

Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-uữ-nhơn nào, hay tụng chú 
này thời Phật A-Di-Đà thường đứng trên đĩnh đầu người đó
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ngày đêm ủng-hộ khổng cbo kẻ oán thù làm hại, đương đời 
thường đặng an-ồn, đến khi mạng-chung, được tự-ỉại vãng- 
sanh..

SỚ : Các Bồn kia nghe phân câu cách cỏ hơi khác Ị 
nay y theo bản x v a , với thần chú khững phiên dịch  
b ất-ỉẩ t gi cưỡng-giải.

SAO : Các bồn chẳng đồng là : Như câu : Nam-mô A-Di- 
Đa bà-dạ, một bốn khảc viết : Nam-mô a-di-đa-bà-da-đa lẫy 
chữ Đa ỉt đàu câu kế, đem liên thuộc vởi dưới câu trên, cho nên 
nói là có hơi kbảc. Nay bẫt tẫt gì nhọc-nhẳn tìm xẻí phải quẫyỀ 
Miễn y theo một bồn, chí tàm tựng trì tự thành lợi-ích.

Lại có chỗ nói ẵ* càu « Nạm-mô a-di-đa bà-dạ, dịch : 
kỉnh lạy đửc Vô-Lượng-Thọ Phật ;câu» « đa-tha-dà đa-dạ» tức 
là câu « đa đàra-dà-độ » dịch Như-Lai. Câu « Đa-điệt dạ tha ». 
Bản tân dịch: « Tha đich giả thảt » Bản cựu dịch. « Đảt-điệt 
tha »ể

Chữ điệt bộ mịch âm chữ Điệc bộ xưỏrc tức hai chữ : 
« Địa-dạ» nỏi nhập lại làm một tiếng dịch : Tức thuyết chú 
viết. Từ đâysẳp sau mỏi thiệt là lời mật ngữ :

Song câu thần chủ từ xưa dịch đề nguyên ám chứ không 
dịch nghĩa lượt nói cỏ năm ý :

1. - Như lời mật chĩ của vị quổc-chủ, chờ quẫy rao
truyền, vì chĩ phải kinh vưng.

2. - Hoặc mộỉ danh-từ hàm cổ nhiều nghĩa, vỉ như chữ
Tiên Đà-Đà (33).

3. - Hoặc phương này không cỏ, vỉ như cây Diém-phù-
Đề (34).

4. - Hoặc thuận theo văn xưa, vỉ như chữ A-Nậu-Bồ-Đề.
5. - Hoặc tôn-trọng, chẳng phải tiếng nỏi của người Tàu

đối chiếu đặng, vỉ như chữ « Bát-Nhẵ » (dịch « Tri-
Huệ » cũng chưa hết nghĩa) Ễ

Cỏ một chỗ nỏi : cQng có thề cưỡng giải. Nhưng đẵ nói 
rẳng cưỡng chi bằng nin là hom.
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SỞ : Kinh ▼& chú tơơng liên vứỉ nhan, chính l i  
nghĩa Hiền vả Mật vỉén-thồng.

SAO: Rõ bày nước kia, y chảnh trang-nghỉêm, và mồn 
Tin, Hạnh, Nguyện, như trong kinh đã giải rõ đỏ gọi là Hiền.

Tuân theo lời kín-nhiệm của Phật, chỉ tung chủ nằy, thời 
liền đặng vẵng-sanh, đó gọi là Mật.

Hiền là bày rõ chỗ Mật ăy ra. Mật ỉà giãu kín chỗ Hiền 
vậỹ. Gồm tụng cả hai, thời đều tốt cả. Riêng tụng tri chừng một 
cũng tóm thâu không sót, nên nỏi rằng Viên-tbông.

SỞ : Tuy nói rằng tóm  thâu không sỏt. Nhưng mà 
pháp chnyên tr ỉ  danh hiện , còn hưn trỉ-ch ú , cũng h an  
thần ch á  khác và cũng hơn tất c& cỏng-đức khác.

SAƠ: Riêng khen phảp -tri-danh niệm Phật là :
l ẵ- Hơn thần-chủ vãng sanh này.
Vi lời giải của thằn chú nói: tựng 30 vạn biến thời mới 

được thẫy Phật A-Di-Đà. Mà phảp trì-danh niệm Phật này thời, 
chĩ một ngày được nhửt tâm liền có Phật hiện trưởc mặt.

Lại chủ nỏi: Ngày đêm. 6 thời, đều 3 hoặc 7 biến, hay là 
21 biến diệt được tội ngũ-nghịch cùng cảc tội khảc. Mà pháp 
tri-dadh thời chĩ chi tâm niệm Phật một tiếng, liên diệt được 80 
ức kiếp đường sanh-tự tội nặng.

2Ễ- Hơn các thần chú khảc là : Chuyên niệm danh hiệu 
Phật tức là : Chủ Đại-thần, chủ Đại-Minh, chủ Vô-thượng và chủ 
Vô-đẳng-đẳng.

Vi do 10 tiếng niệm Phật liền đặng vãng-sanh, một phen 
sanh liền đặng bẫt thối, oai linh chẳng lường, thế gọi là Đại- 
thần, còn mẫy nghĩa khảc so đỏ đề biết vậy.

H ỏi: Công-đửc của Chuần-Bề rẫt rộng rẫt lờn, mà thể nào 
chĩ niệm danh hiệu Phật lại đặng hơn kia?

Đáp: Vì phầm và lượng của Chuần-Đề là cồn ở  nơi Nhơn- 
Địa Bồ-Tảt, còn Di-Đà là quả vị Như-Lai. Vậy nhơn đỏ đẽ 80 
mà biết được rẳng :
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Trl chủ Chuần-Đề đã cỏ thần lực rễt rộng rất lởn như 
thế thi niệm Phật A-Di-Đà bả chẳng linh-ứng nhiều bơn chủ 
Chuần-ĐÈà?

Cho nên trong kinh -nói: niệm 62 ửc số bẳng hà sa danh 
hiệu cảc vị Bồ-Tát, chẳng bẳng niệm một tiếng Nam-mô Quan- 
Thế-Ằm Bồ-Tảt, phườc kia bằng nhauỂ

Lại nói ễ* Niệm vô-lượng vô số danh hiệu đửc Quan-Thế- 
Âm Bồ-Tát, chẳng bẳng niệm một tiếng Nam-Mô Địa-Tạng Bồ- 
Tát, phước kia bằng nhau. Đó, niệm Bồ-Tảt còq được như thế, 
huống chi là niệm Phật?!

3.- Cũng hơn cảc công đức khác là : Lục-Độ vạn hạnh, 
Pbảp-môn vô-lựợng. Nhưng chuyên niệm một danh hiệu A-Di- 
Đà thì gồm thâu được tẫt cả công-đửc của mỗi mỗi phảp-môn 
khảc. Do vi khôùg ngoài một lý Nhửt-tâmẳ Như trong văn trước 
đã nói rộng.

Vậy xin các bạn giữa « Tịnh-nghiệp Đệ-tử» nên chuyên 
một đức tin, chuyên một tâm niệm Phật mà thôi chở đừng lưỡng- 
lự g,l nữa.

Như trong kinh nói: Dầu cò một pháp nào cao hơn cõi 
Niết-bàn đi nữa, cũng là chẳng đoái đến.

Trong Thiền-tồng cảc vị Tri-thức có dạy người chỉ giữ 
một câu thoại đằu (một câu niệm Phật) khổng cần tu các phảp 
nào khác.

Nên biết rẳng : Nguyên những người đã tu học cảc phảp 
môn khảc, còn phải bỏ đi đề tu theo pháp niệm thay! Huống chi 
những người vổn đã tu phảp-môn niệm Phật, lại đối chỗ sở- 
thú của mình, mà chuộng về môn khảc ư ?

Thế là tâm muốn hàng hai, chi chẳng qui nhứt, làm sao đề 
đặng thành-tựu phảp Tam-muội?

Rủi tởi cơn vô-thưởng, luống không đặng chi, chẳng xẻt 
nhở lỗi minh, trở đem phao lời hủy báng than ổ i! Lầm lẳm!!
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SỚ : Xứng-Iý, th ời ỉ ự-tánh nó không. Thì yẫn 
là khững, I& nghĩa nhồ trốc hét nghiệp-chướng.

Tự-tánh nỏ cóị th ỉ cũng vẫn có  nó là nghĩa Đà- 
la-N iề Tự tánh nỏ ch&ng cỏ ch&ng không, ĩà nghĩa 
sanh về Tịnh-Đ ộ.

SAO : Tìm tâm rốt không thề đặng, thời là nghĩa tẫt cả 
nghiệp chưởng ai làm cội gốc ? Tức là Tâm nó khổng chỗ 
nào mà chẳng đủ tẵt cả công - đửc, không đửc nào nỏ chẳng 
Tông-trì !

Đương khi nỏ Tống-trì mà chẳng dinh một mảy trần, thì 
cải có đó là cỏ bẳng « tức khổng ».

Thề nỏ không cỏ cội gốc, mà sanh ra cả muôn pháp, thi 
cài khổng đó là không bằng cài «tức cổ ».

Tức cỏ thời chẳng phải thật khổng, tửc không thời chẳng 
phải thật cỏ ; Chẳng không chẳng có, chỉ là nbứt Tâm, chẳng 
vượt ngoài nhứt tâm, ẫy gọi là Tịnh-Độ.



CHU  -  THĨCH
KINH A -D I-Đ À  SỚ - SAO

QUYẾN THỨ Tư

« Tứ-chúng)) : l ế- Tỳ-Kheo (Bhikiu); 2 - Tỳ-Kheo-Ni (Bhiksunt);
3.- Ưu-Bà-Tắc (Upasaka) ,ẻ 4.- Ưu-Bà-Di (Upasika).

« Thò*i nho*ii tự chẳng biễt » : Xưa nói : Di-Lặc thật Di-Lặc, 
hóa thăn nghìn trăm ức, mỗi giễò" hiện trước người, mà tự người 
không biết.

« Hơi ấm)) : Cái thân của người tứ, lúc chết; Chỉ có nơi trái 
tim là còn hơi ẵm rốt sau, vì cái thức A-lái-da nỗ còn ở tại dó ; 
đến chừng mà nơi đó lạnh là, thức ẵy lìa khôi xác, goi bằng 
t khứ hậu lai tiên I lúc chêt thì nó đi rốt sau; lúc đầu thai thời 
nó đẽn trước. (Trong luận Duy-Thức có nổi rõ).

«Ghét thiro-ng cha mẹ » : Sau khi thờ hơi cuổi cùng thăn-thức 
nó bỏ cái thăn tiần-ẵm (tử-thỉ), lìa ra, nó hỏa sanh làm cái thăn 
trung-ăm ở giữa khõng-gian, bẫy giờ, đổi với nó, cả vũ-trụ toàn 
là đen tối, chỉ chỗ nào có nhơn-duyên với nỗ, là nỏ thẫy ánh- 
sáng : Lửa ảâm-dục của cha mẹ đương hành dăm, thì nó đẽn lỉên 
nhanh hơn chớp ; hoặc thương cha ghét mẹ, lẩu nó sắp đầu thai 
đề sdnh làm con gái ; hoặc thương mẹ ghét cha, nĩu nó sẽ là con 
trai ; vì tinh thăn ái khiên nỗ phâi như thi ; gọi là r  nhơn ái 
tình làm giống *■ Kễ đó, nó sanh tăm niệm vọng-tưởng : Chính nở 
hành dăm với giống đực, riẽu nó là giống cá i ; hoặc tưởng ái-ãn 
với giồng cái, níu nó là giống đực ; Với vọng tưởng ày, gọi là 
f  tối sor nhứt niệm điên-đẵo *, nó tư&ng chính nó hành dâm, 
chớ không còn th&y cỏ cha mẹ nữa, nên nói là điên-đ&o ; bẫy giờ  
nó đã đầu thai r'ôi gọi là t nạp tưởng thành thai i  (xem bài tựa 
thứ nhứt của bộ Duy-Thửc Tam-tự-kinh thẫy rõ).
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(5) « Tiễn-thánh Sơ-tâm » : 1.- Đổi với Đại-thừá, thì 4 qui Thánh 
Thinh-Văn, gọi là Tiều-Thdnh ; 2.- Đối với Phật-thừa thì cảc 
Bô-tát trong Đại-thừa, gọi là Tiầu-thánh. Vì chỗ chứng ngộ còn 
cạn thấp Sơ-tăm : Hoặc mới phát tâm cầu học đạo Eõ-ấi ; hoặc 
mới phát tăm học đạo Đại-thừa Eõ-tát- Tiỉu-thánh sơ-tâm đây 
căng chưa biỄt được chè t sanh-lai tử'khử ĩ  của mình, vì lòng 
vọng-hoặc còn nhỉêu, đương dứt hoặc, chứng chơn chưa được 
mấy, nên có chỗ bdo ẽ‘ Sanh bất tri tùng hà xứ lai, tử bất tri 
tàng hà xứ khử, gọi là Ẽà-tát cách ấm hôn-mt: Cái thân ngũ-ăm 
hiện nay cảch biệt với thân ngđ-ẵm đời trước, nên nói là hỗn-mê, 
không nhớ được quả-khứ, bởi còn vô-minh. (Trừ bực Đẳng-giác 
BUảtì.

(6) « Chira biễt chỗ xuất nhịp » : Cáe Hỉên-Thảnh trong pháp 
xuất-thỉ-gian, cũng nhiêu vị chưa tự bìít sự luăn-tìSi của mình, 
riếu chưa chứng-ngộ pháp < thập nhị nhơn-duyên * và chưa chứng 
pháp túc-mạng-thông. Huống chi là cấc Hỉẽn-Thẵnh trong thế-gỉan 
thì làm gì bỉít được? Như các Ngài: Nghiêu> Thuấn, Vũt Thang, 
Châu-Công, Khềng-Tử... đầu được thiên-hạ từ xưa nay tôn-sùng 
là bực Thánh; thễ mà cấc Ngài cũng đìu chưa tự bỉét kiếp trước 
là £ÍỀ Cảc Ngài: Trần-nhơn-Tôn, Trần-hưng-Đạo trở vì già đìu 
có đi tu cả, mà căng chưa chứng f  túc-mạng-thông ỉ. Chí như 
đức Thánh-TỒ Hoàng-Đẽ là vua Khang-Hy dã từng than rằng :
< Ngã bồn Tây thiên nhứt nạp tử, văn hà đọa lạc Bí-vương- 
gia i  ĩ (Ta vốn là một nhà sư của đạo Phật, thẽ sao sa vào nhà 
Ị>ẽ-vưcrng ?) Cũng có hơi biẽt nhưng mập-mờ I Vì chưa, được tự 
săng-suốt. Trừ các Ngài và những bực đă có chứng túc-mạng- 
thông và cả lục-thông, từ bực La-Hớn sắp lên.

(7) « Nên gọi là đỉên-đẳo » : Khi trung-đm Mn đì đầu thai, với 
giữa cha mẹ nỏ, nó íie-tưởng là nó làm sự ái-ăn, chá nó không 
còn nhận thấy sẽ là cha mẹ của nó, đó là với cái thăn ngày nay 
đây, goi cái tương-tự làm ải-ăn hôi đầu thai đỗ, là tối sơ nhứt 
niệm đảo-điên (xem ở số 4 trên).

(8) « Bảy thú » : Bảy chõ đề đín (thú) đầu thai : í . -  Bịa-ngục thú 
(narakagati) ; 2 Ngạ - qui thú (preta) ; 3.- Súc-sanh thú 
(tirỵagỵoni) ; 4ễ~ Nhừ thú (manusya) ; 5-~ Thân-tiên thú (bsi) ;
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6.- Thiên thú (dtva) ; 7,- A-Tu-La thú (Asura). Kinh Lăng- 
nghiím cuốn 9 nói : t các thú: Địa-ngục, Ngạ-qttì, Súc-sank, Nhơn 
loại, Thần-tiSn, Thiẽn-loại và Tu-la, xét ra các thủ ấy đầu bị khò 
tối tăm trăm-nịch! Vầ với các cái thăn tưởng hữu-vi, chúng vọng 
tường đê thụ-sanh, chúng vọng tưởng đè theo nghiệp *. Băy thú 
ăy đêu ờ trong ba giới, đầu chịu cái eOng-lệ luăn-ììồi sanh-tử mà 
không tự biễt được eải kiíp đời sổng thác cửa mình, gọi là tủy 
tanh mộng-tử.

(9) « Ngài Tứ-Minh » : Ịỳời Tống, Ngài Tri-Lễ phđp-sư ở núi Tứ- 
Minh (nái nấy ở phía Nam' Phủ Khănh-nguvn, Ninh-Ba tĩnh 
Chỉ%t-gỉang) đ ì chẵn-kưng chánh-nghĩa của Tôn Thiên-Thai, nên 
gọi Tứ-minh Tôn-giả. Ngài Phẩp-Trí Tôn-giâ, húy Trí-Lễ, tự 
ước ngôn ; người đòi sau nhơn chỗ Ngài ở nên xưng là Tứ-Minh 
đại-sư. Ngài xuất-gia từ Kôi 7 tubi, 15 tudi thụ Cụ-túc-giới, 
chuyên-tinh học bộ luật Thiên-Thai-Tôn, hậu học đa sừng tôn-trọng.

(10) «Trí-đirc, đoạn-đtrc » : Soi 'rỗ được chơn-lỷ là Trí-đức, dứt 
Hết phiên - ýtđo là Đoạn - đức. Tức là Bô - Đì và Nỉểt-bàn. Luận 
vãng-sanh lời chú giãi rằng : f  Luận vê Trí thì không nghĩa naậ 
không thông ,ẻ nói vì đoạn thì bao tập-khi cũng không còn. Vớt 
Trí Đoạn đêu đủ, mới có thè làm ích-ỉợi cho đời ỉ.

(11) « Việt, Ngôn, Yên, Tăn» : Việt Ế' Nước Việt, tức là giổng U- 
Việt, nay là ịỉnh Chiét-Giang. Nước Ngô, nay là địa-phận đất 
huyện Vô-T(ch- Tỉnh Giang-Tô. Nước Yên, nay Ịà đăt các tỉnh ẵ’ 
Phụng-Thiên, Trực-Lệ và Bắc-bộ cửa nước Trỉẽu-TiẼn■ Nước 
Tần nay là các tỉnh : Cam-Túc, Thiềm-Tây.

(12) «Dao giểt trâu » .ế Sách Luận-ngữ nói : Đức Khèng-Tử qua sp 
Vũ-thành nghe tiễng : Cầm-sắc và Ca-xướng, Ngài chúm-chím 
mỉm cười rằng : € Với việc cắt cồ-gà ẩđu lại dùng đến cái dao 
thọc cỗ trâu * ! Lìri chứ Vủ-thành là cải ấp nhô. Hà tất dùng đín 
cái dao lớn ? < cát kỉ i  : Cắt c5 gà. Tỷ-dụ : Với cái tài-năng lớn 
lại đem sử-dụng vào việc nhỏ. Nên nói .Ế < cát-kỂ yên dụng 
ngưu dao J ằ

(13) « Ntríýc Ngô thành ao » : Ngưừi xưa là õng Ngũ-Tử-Tư, Tồ- 
quắn nước Sở, đời Xuân ■ íA«Ệ Ông nói : t Nước Việt nó sanh 
nở, sểng chung chừng 10 năm, giáo dục huấn-luyện lối 10 năm, sau
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20 năm đó, nó sẽ đánh nước Ngô thành ao vũng mà chớ t. Lời 
chú : Cả cmg-thất thành-lũy của nước Ngô đêu thành ao nước 
nhơ đục ĩ

(14) «Sáu thù » : 24 thù là 1 lượng, 16 lượng là 1 cân. Phía nam 
nước Ấn-Đột có hòn núi tên là  Ngưu-đầu, vì hình núi giống cải 
đầu-trău• Núi ấy nó s&n-xuất thứ cây Chiin-đàn đỗ có kít Tinh- 
hư<rn quí giả ấy ề

(15) << Tố phẩp-thân » : t Pháp thân suông > : Chữ Tố nghĩa là không 
trơn. Như không thật sự làm việc, mà có ăn lương bếng gọi là
< ti-xan Không chức tước phầm-vi gì cả mà giàu có, gọi là 
t tó-phong». Đời Tấn, ồng Đỗ-Dự xưng tạng đức KKbng-Tử là
< Tố-Vưững t : Do vì kẻ thất-phu mà làm thầy cẵ muôn d ờ i, bời 
không nương-cậy nơi uy-quỳên mà thỉ lực cũng đồng bực với Để 
Vương. TỐ-pháp-thân : Chỉ có cái hiện-thề của phăp-thăn, mà 
chẳng đủ những công-đức của pháp-thắn. Ngài Thỉẽn-Thai bảo là 
t  Lý tức-Phật ĩ ,  chinh là cả chúng-sanh giữa 3 ác-đạo. Sách Tứ- 
giáo Nghi nối ■' (  Nay dù rằng Tức-Phật Đây là f  Phật bằng 
lý * cũng là ỉ  Tổ-phảp-thăn thì Phật ấy có quan-hệ gì với công 
tu chứng đâu, vì chưa có phước-dứe công-hạnh dề trang nghiêm 
thăn thề. Lơi chú giải rằng .ệ Không việc rõ công-đức trang-nghiêm 
thê ph&p-th&n trống không, là chẽ bị Thiẽn-long Bầt-bộ khinh hèn-

(16) « Cây thụ viro-ng )) : Lởn nhứt giữa các loại cây trên thể-giới 
nên gọi Thụ-vương : Cậy chúa, Tự phầm kinh Phâp-Hoa nói ■ 
f  Cõi nước tự nhiên xinh đẹp lạ-ỉàng, như'bông nữ rộ của 
Cây-chúa trên trờ i». Cây lớn nhẵt thẽ-giới đăy tức là cây Ba- 
ỉợi-chất'đa ở trên cung trời Đao-lợi ; mà trong kinh Khỉ-Thi 
cuốn thứ 6, và kinh Trường-A-Hàm cuốn 20 đều có nói.

(17) « Nhứt-thễ-nghĩa-Thành » : Gọi đả là f  Nhứt-ịhẽ-nghĩa-thành- 
tựu ỉ  tức f  Tên I, Kôi còn làm Thải-Tử của Phật, mà dịch nghĩa 
bởi danh ĩ  Tát-Bà-Hạt-Thích-Ca-Tất-Đạt ĩ  ( Đời Đường dịch Nhứt- 
thể-nghĩa thành-tựu), cựu dịch Tất-Bạt là sai. Với nghĩa trên 
thấy trong cuồn 7 , bộ Tây-vực-ký. Kinh Hoa-Nghiêm cuổn 12 n ó i: 
€ Với giữa 4 châu thiên hạ, đức Như-Lai hoặc là t Nhứt-thẽ. 
nghĩa-thành-tựu», hoặc tên là t Thích-Ca-Mưu-Ni ■». Vì í  Nhứt- 
thí-nghĩa-thành-tựu * là :  Trọn nên tất cẵ ngh ĩa*.
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(18) « Dịch-Địa giai nhiêo» : Đương thuở thấi-bình, mà ông Vũ,
ông Tắc đă 3 lần đi ngang qua cửa ngỏ đêu chằng vào nhà mình, 
vì cần với bồn phận đương làm việc, nên dược đức Khềng-Tử 
khen ngợi ; Đương thời loạn-lạc mà thầy Nkan-Uyên ở nơi xóm 
hẻm nhỏ, trong têu tranh chỉ có một đai cơm, một bầu nước mà 
thôi, theo người ta thì chẳng xiễt nỗi ătt-lo ; mà thầy Nhan vẫn 
không đềi chi vui ĩ Nên cũng được đức Khồng-Tử khen ngợi. 
Thầy Mạnh nói : Hạ-Vũ, Hậu-Tắc vẳ Nhan-Uyên đồng một đạo 
thề. Lại nói : ĩ  Các Ngài: Vũ-Tắc, Nhan-Tử, d’ôi địa vị thì đìu 
thễ». Vì vẫn vui với bền phận đù cảnh ngộ, trường hợp có khác 
chứ tâm đia vẫn đầng.

(19) « Tự thệ Tam-muội » : Như tỉên-thân của Phật ThíchrCa là. Ngài 
Đại-thần Bửu-Hải phát-nguyện tương-lai ờ cõi kham nhẫn úể-độ 
thấnh Phật, đè ií-độ chúng-satih ; mà nay lời thệ nguyện đỏ Ngài 
đã chứng đặng rõi, nên nói : Riêng mội mình Ngài chủng đặng 
tự-thệ tam-muội đủ thấy trong : <r Như-Lai độc-chứng tự'thệ tam- 
muội kinh »■

(20) « Phạm-vircmg tên Nhẫn » : Kiẽp sơ là ban đầu t Ktỉp thành 
nghĩa là bắt đầu mới thành cái thỉ-giởi Kham-nhẫn này. Trước 
nhứt T rơ i Phạm-vương đọa xuống làm người, do lấy tên ngừời 
đặt tên cho cõi, nên nói là Kham-nhẫn tkể-giới. vì người tên Nhẫn 
cõi phải tên Nhẫn, người, cõi Kham chịu với nhau, nên gọi Kham 
-Nhẫn. Sách Huỳên-tán cuốn 2 n ó i; ( Các khè khấn ngặt, mà 
chủng-sanh vẫn kham chịu nhọc-nhằn ; các Bồ-tát ra làm lợi-ỉạc 
cho, lại bị nhiầu ganh-ghét, mà Bâ-tát cũng kham chịu được, nên 
chung lập thành tên cho cõi này là Kham-nhẫnJ.

(2 L) « Đò-i ác thể » : Là cái thời kỳ mà loài người làm việc ác rất 
thạnh hơn hết. Sảch Tản-thiện nghĩa gọi là ngũ-trược ác-thế. 
Trong kiíp ỉT rụ »  từ cái thời-kỳ mà loài người mỗi người còn 
sống được 2  vạn tuồi (kiếp giảm) là bắt đâu sanh 5 điêu ác tru ợc; 
ĩ  kiẽp trược là phần chung 4 trược kia là phần riêng, vì giữa 
kiẽp-trựợc nó có 4 truợc ấy, bởi có 4 trươc đó, nên,gọi là kiếp 
trược. Trong kiếp trược,'từ mỗi người sống còn được 2 muôn tuồi, 
thì cả thê-giới đã bắt đầu xảy ra 5 trược, nhưng còn nhẹ ít ; 
dần dân theo thời đại biẽn giảm xuSng, thì cái trình-độ 5 trược 
càng tăng kịch lên cao• Mà đức Thích-Ca ra đời nhằm cải
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thài mỗi nguvi chỉ sống còn có trăm tùbỉ, thì trược nó lạt quá ư 
kich-liệt ! Huống nữa lại giđm xuống đín thời mà mỗi người chỉ 
còn 10 tuii là kiíp giảm đã cực điềm, thì trược nó lại càng không 
thè tưởng-tượng được ! Hiện nay mỗi ngừời còn sống được trong 
ngoài 70 tuèi, trược nó đă quá với thời Phật ở đời (100 tuèi), 
vây từ nay bắt một kê d i..ẽ thì còn 9-000 năm nữa mới đín cái 
thời mà con người chỉ còn. có 10 tuềi là một đờ i (hít tiều kìíp 
thứ 9), thí thì giữa thìri kỳ f  chín ngàn năm > đò, ở thẽ-gtới này, 
ckúng-sanh làm gì có những : Đại-đììng ? Tự-do ? Hạnh-phủc ? 
Vì ngũ-trược còn kịch-liệt kia mà !

(22) « Ngũ-thanh » : Năm đieu thanh-tịnh : 1-- Ktíp thanh là bên 
cõi nước Thanh-tháỉ, chẳng có cái kiếp giảm xảy ra 4 trược như 
eõi úế-dộ, nên gọi Kiỉp-tkanh ; í . -  Kiẽn-thatth : Nhận thấy không 
mí Vâm như Thân-hiín, Biẽn-kiín, Tà-kiín của cõi này ; 3.~ Ỷ- 
thanh : Ý-thức không tham, săn, si... phiên-não mê-tịn tu-ỉãm luyện- 
sái như cõi này ; 4.- Mạng-thanh : Thọ-mạng vô-lượng, không 
tăng lên 8 vạn 4 nghìn tubi, không giảm xuổng còn chỉ 10 tuòi, 
mà phải chịu cái khè thọ-mạng rút ngắn bằng sanh, lão, bênh, iử i 
5 .-  Chúng-sanh thanh: Toàn chư Thiện-nhơn cu-hội nhứt xứ đìu 
là bực Thinh ; chứ chẳng phải như nhơn gian này, cái thân quả- 
báo sút kém, cái tăm tối-dốt khiêp-nhược ; khè nhỉêu phước-ít 
như chúng-sanh cõi nầy. Vì đầu được kẽt-quả bởi đa thiện-căn 
phước-đức nhơn-dtiyên bằng cái tu-nhơn trì danh niệm Phật đã 
thanh-tịnh.

(23) « 5 thống, 5 thiêu, 5 ác )» : Tạo-tấc 5 đieu ác là : Sảt-sanh, 
thău-đạo, tà-dăm, vọng-ngữ và ềm-tửù, đổ, thì khi còn sống bị lấy 
pháp-luật của nước nhà làm hại. Lúc chết sa vào ác đạo gọi là 5 
điêu thống khè làm cho thân-tâm bị đau khô như lửa cháy, nên dụ 
là 5 điều thiêu đốt. Kinh Vô-lượng-thọ nói ; f  Ta nay làm Phật 
giữa thê-giới này ở trong 5 thống 5 thiêu rất ỉà kịch-khồ, đề 
giáo-hóa chúng-sanh khìén chúng-sanh bỏ 5 ác, trừ 5 thống, lìa 5 
thiíu. Thẽ mà chúng-sanh không bỏ, cứ say-sưa trong biền hồ 
sanh-tử, Phật rất đau lòng, khác nào người con bất-hiẽu không 
nghe lờ i, cứ tạo nghiệp, cha mẹ lòng thương lo-lắng !
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(24) « Tirờng-diệt Nam » : Trên hội Linh-sơn, Phật thuyít kỉnh 
Phâp-hoa, bấy giìr bực Thượng-đủc, Thinh-văn nghe chẳng nối 
phấp nhứt-thừa thật tướng, đứng dậy lạy Phật rồi lui vê, kề có 
5.000 người, gọĩ ỉ bằng Ngũ-thiên thối tịch. Và trên hội Hoa- 
Nghiêm, những chung chằng thấy được cái thân tốt của Phật X ấ: 
Na, cũng là dông một hạng nghe pháp không hiầu nồi, đành chịu 
thua lui vê, như quân-sĩ bại trận nên bảo là bại-bdc. Ngài Đức' 
sơn, hiệu là Chău-kim-Cứng, chẳng tin cái thuyết đơn truyìn trực- 
chỉ của Nam-Tôn, ngài chép ra bộ < Thanh-long-Sao ỉ ,  dè làm tài 
liệu đem qua phương Nam, đặng đánh đề Nam-tôn. Đến gần biên- 
cảnh, ghé vào quân nước, đề dàng điềm-tâm. Mụ quán hỏi .ẻ 
Ngài mang thứ chi đó? Kim-Cang Thanh-long-Sao. Kinh Kim- 
Cang nói 3 tăm chẳng thề có, vậy Ngài điềm tăm nào ? ôửc-sơn 
Ngài- không trả lờ i được ỉ Sau dẽn nơi ngài Long-Đàm gạn hỏi 
đôi phèn, bỗng đặng giác-ngộ, bèn than rằng : L ẽ mầu đã biện tột 
ròi, bộ Thanh-long-Sao như mãy lông đè giữa không ! cả lý do 
cảă thể-gian dường như một nhíu nước thả xúing biên thẳm, có 
ăn nhập vào đâu ? Rồi Ngài đốt luôn bộ Kim-cang Thanh-long-Sao- 
Ba tăm : Quá-khứ tâm, Hiện-tại tâm và Vị-lai tăm.

(25) « A-Tu-La có 4 loại » : Kinh Pháp-Hoa, phềm tự, kề 4 loại A' 
Tu-La : 1 ,- B a  trl A-Tu-La vương ; 2 .- Khư-La-Khiêm-Đà A- 
Tti-La vương ; 3 .-  Tỳ-Ma-Chất-Đa-La vieo-ng ; 4 .-  La-Hầu A- 
Ttt-La vương đìu có hàng trăm hàng ngần quyên thuộc, kinh Khỉ- 
Thê chép rằng: Giữa loài A-Tu-La cá một nhóm rất liệị-nhược ở 
trong chốn núi său cõi nhơn-gỉan, tức giữa núi phương Tây có 
một cái hang đả rất sâu, ở đó có rất nhĩêu cung-điện, A-Tu-La. 
kinh Pháp-Hoa Văn-Cú cuốn năm nói: Thứ A-Tu-La thuộc vì Quỉ- 
đạo thì ở bên Đại-hải, thứ A-Tu-La thuộc về Súc-sanh-đạo thì ồ 
dưới đáy biền.

(26) « Ọua đò-i ttrtrng lai » : Là nói về khoản : Ctiếi tiều-kiếp thứ
9  và đầu tiều kìép thứ 10. Kinh La-hán Hộ-pháp chép rằng ■ 
Cuối thứ 9  này, lúc mà cả nhơn loại mỗi người chỉ sống còn có
10 tuồi là mãn đời đó, bấy g iơ  cà thẽ-giới đêu nôi lên cái tai 
đao-binh, chỉ trong 7 ngày, toàn cả loài tàn-sát lẫn nhau lúc đó 
(hết tieu-kiỉp thứ chín) gtáo-pháp của đức Thích-Ca phải tiêu 
diệt lăn ; sau cãi tai đao-binh lữ ngày, bắt đều qua cái tiìu-kiẽp 
thứ 10 v-v...
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(27) « KinVi thu Lấng-Nghiêm diệt trư ớc» : Vi nghĩa-lỷ quá ư sâu 
xữ cao-thượng, tnà tăm-tri của nhơ.n-loặi bấy giờ lại cực-kỳ đơn- 
giản tổi-tăm nên không ịu-học nhi kinh pháp ấy ! Đã chằng học 
nhi thì còn ai đâu hoằng-tru.ỳên pháp-thủ Lăng-nghiim tam-muội 
nữa, thành thử nó phải tiêu-diệt trước là vậy-

(28) & Thòả Chánh-pháp đã điột 1> : Kê từ ngày mà Phật nhập-dỉệt 
vê sau đủ một ngàn năm, là cái thời-kỳ chánh-pháp : Trong đời 
chấnh-pháp đỗ,'hễ người xuất-gia thụ giới Tỳ-kheo đầu học-tu 
thuộc lòng cà 3 tạng, nhứt là tạng-luật nên giới đức hoàn-toàn. 
B ởi vừa thuộc lòng 3 tạngt vừa trọn đủ giới - hạnh, d ’ê ấn-tăm 
truýền-khều với nhau vê cái quan-diêm f  giải-thoật kiên-cố», nên 
?ọỉ là chánh-pháp. Nghĩa là chánh-thức giữ đúng phép của Phật. 
Mà ở đây nói đời chảnh-pháp đã diệt, là  dã qua khỏi 'một 9ậàji 
năm nói trên rdi, tức là thuộc v ì đời tượng-pháp,. nó tứơng lợ 
chớ không được chánh-thức. Vì kẻ xuất-gia phần nhiêu không thuộc 
lòng tam-tạng chẳng giữ trọn hạnh-giới, chỉ chuyên vê vđn-tự ngữ 
ngôn hơn tu chứng.

(29) « Sức Tồng-trì» : Đà-La-Ni (Dharani) Dịch là Tong-trì gôm 
giữ nghĩa là : Với việc lành giữ không cho mất, với việc ác giữ 
chẳng cho gđy : Thê nó là Niệm, Định và Huệ> là chỗ của Bô-ịát 
tu đủ công-đức. TSng-trì có 4 :  1.- Pháp-tbng-trì cũng gọi là 
Văn-tbng-trì : Với Giâo-phâp của Phật, nghe nhớ giữ không quên. 
2 .- Nghĩa-tềng-trì : Với nghĩa lỷ của Pháp gõm giữ không cho 
mất. 3 .- Chú thng-trì : Bò-tát y nơi tăm định rồi khởi niệm đề 
trì-tụng tKân-chú, trì chú đã được thần lực linh-nghiệm, trừ được 
tai nạn bịnh hoạn cho nhân-dân. 4 .- Nhẫn tồng-trì : T r í chơn- 
thật của Bô-tát, nhẫn chịu giữ được thật-tướng của Pháp mà 
không cho mất. Chơn-ngôn-tôn, Đà-La-Ni dây, tức là Chú-tông- 
trì đây vậy.

(A) « Riêng đề kỉnh năy một trấm nẵm » : Tức là kinh Vô-ỉượng- 
Thọ cũng kinh A-Di-Đà : Về tiéu-kiẽp thứ 10, trong thừi-kỳ tăng: 
Bấy giờ từ 10 tủôi đó, tăng lên, đén chừng mà mỗi người sõng 
được 8 vạn tuồi, thì kinh pháp của đức Thích-Ca đều diệt hẽt. 
chỉ còn lại kinh A-Di-Đà cũng như pháp ĩ  trì-danh niệm Phật ■» 
còn lại một trăm năm độ sanh, vì chỉ có 6 tiễng dễ học dễ tu với 
trình-độ của chảng-sanh trong thời-gian đỏ tăng đẽn mỗi ngươi 
sống đủ 8 vạn 4 nghìn tuồi, là thời tăng đã mãn, trở lại giảm
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xuống đín lúc mà mẽi người sổng còn 8 vạn tuòi, bấy giờ đức 
Di-Lặc ra đời t;ểx/.ề.

(30) « Nguvn-gia » : Niên hiệu của Văn-đễ (dương-lịch 424, trước 
Dăn-quốc 1488 năm) đời Lưu-tống mĩên Nam bên Tàu bẵy giò' 
(theo dươrng-lịch thì trong khoản : 420 — 476) •

(31) « Nam Bẵc triều)) : Từ đời Bống-Tấn, Nguơn-ĐÍ (317) v'ê 
sau, gọi là Nam Bấc triều : Chiím-cứ vê khu • vực phương Nam 
gọi là Nam-triều, có 4 triìu là • Tống, T ì, Lương, Trần dìu là 
Hán-tộc, chiẽm-cứ vê miên Bắc là Bắc-ngụy : Bắc-T'ê, Bắc-châu. 
Cả Nam Bắc-trỉêu ; khởi từ năm Canh-Thăn (420) đin .năm Ất. 
Đậu (589) là Mu vì Tùy-văn-Để thống nhứt nước Tàu, lên ngôi 
nảm ấy kỷ-hiệu là Khai-hoàng Nguơn-niên.

(32) « Laru-Tổng » : Gọi riêng vì Tống Nam-trừu, bởi ông Lưu-Dũ 
làm vua, xưng Tổng, nên gọi Lưu-tống, đề cho riêng biệt với trừu 
Tổng, là ông Triệu-khuôn-Dẫn làm vua sau này cũng xưng Tống.

(33) « Tiên-đà-bà » : Với danh-từ V Tiên-đà-bà > đã có bổn nghĩa là .ể 
ĩ . -  Muối. 2'- Nước. 3 .-  Ngựa. 4•- Đ'ô vật dụng. Chỉ có một b'ê 
tôi đủ trỉ-thức, mới có thê hữu được. Nghĩa là : Như lúc mà 
nhà vuă dùng bữa, Ngài gọi rằng .ễ Tiín-đà-bà ! Thì vị trí-thân 
hiều ngay là vua cần dàng muối, lúc nhà vua tắm gội, gọi Tiên 
đà-bà ! trí-tHầrt biẽt liền là Hoàng-thượng cần dùng nước. Khi nhà 
vua làm câng chuyện, bảo : Tiên-đà-bà ! Vi trí-thần ấy rõ ngay là 
Thánh-thượng Ngài cần dàng di-đạc gì dó. Lức nhà vua, Ngài 
muổn ra dạo chơi, gọi rằn g : Tiên-đà-bà! Thì quan trí-thần ấy 
tức hiều là Thiên-tử Ngài cần dừng ngựa.

(34) « Diêm phù đề» : Đọc đủ là Diêm-phù-đ'ê-bệ-ba (Jampudvipa) • 
Chầu Diêm-phù, nghĩa ỉà giữa trung tim Châu nằy có rừng cây 
Diêm-phà, dùng tên cây, đề đặt tên cho Châu này, lại ờ vê phía 
Nam núi Tu-Di, nên gọi là Nam Diẽm-phừ Đ'ê-bệ-ba, tức là cái 
Châu mà loài người chúng ta ở đây. Luận-cu-Xá cuốn 11 chép 
rằng : Phía Bắc núi Đại-tuyềt cổ núi Hương-túy, khoảng giữa 2 
núi ấy, có cái ao nước lớn, tên là Vô-nhiệt. Bên ao ấy có rừng 
cây Thiệm-bộ tức Diêm-phù, hình cây rãt cao lớn, trái rất ngon 
ngọt, nhơn danh rừng cây ấy, nên đặt tên cho Châu này là Thiệm• 
bộ-Châu cũng như Diêm-phù-Châu.



MỤC LỤC

■ Lời giói thiệu

■ Lời nói đầu

• PHẬT THÍCH CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
NGÀI VÂN THÊ LÀM LỜI SỚ SAO
Quyến thứ  n hất

- CHỨ THÍCH KINH A-DI-ĐÀ SỚ SAO
Quyến thứ  n hất

■ PHẠT THÍCH CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
NGÀI VÂN THÊ LÀM LỜI SỚ SAO 
Quyến thứ  h a i

■ CHÚ THÍCH KINH A-DI-ĐẬ SỚ SAO
Quyến thứ  h a i

■ PHẬT THÍCH CA. NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
NGÀI VÂN THÊ LÀM LỜI SỚ SAO
Quyến thứ  ba

■ CHỨ THÍCH KINH A-DI-ĐÀ SỚ SAO
Quyến thứ  ba

1PHẬT THÍCH CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
NGÀI VÂN THÊ LÀM LỜI SỚ SAO
Quyến thứ  tư

■ CHÚ THÍCH KINH A-DI-ĐÀ SỚ SAO
Quyến thứ  tư



KINH A DI ĐÀ Sứ SAO
Hòa thượng THÍCH HÀNH TRỤ

*



* * * « ■

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên  Bồ T át


